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Chương 1 


ĐẶC TRƯNG CỦA MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG PHÓ THÔNG. 
NHỮNG PHÁM CHÁT, NĂNG LỰC CÀN CÓ 
CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN HÓA HỌC 


1.1. Đặc trưng môn Hoá học trường trung học phổ thông  _ 

Hoá học là một trong những môn học được đưa vào chương trình phổ thông 
muộn nhất. Trong khi các môn học tự nhiên khác (Vật lý, Sinh học, Địa 
lý..) được đưa vào chương trình phổ thông ngay từ lớp 6 - năm đầu của bậc 
trung học cơ sở - thì phải lên lớp 8 học sinh mới phải học môn Hoá học. Điều này 
được quy định bởi những đặc trưng của nội dung khoa học, phương pháp nhận thức 
hoá học và các quy luật tâm lý lĩnh hội kiến thức trong dạy học. 


1.1.1. Hoá học là khoa học nghiên cứu về thế giới vật chất 


Hóa học là khoa học về trái đất, chỉ ra những dẫn chứng xác đáng về các quy 
luật tổng quát của thế giới tự nhiên. Các kiến thức hoá học - cũng như kiến thức các 
khoa học tự nhiên khác - phản ánh rõ nhất về một trong các quy luật tổng quát của thế 
giới tự nhiên: Quy luật về sự thống nhất của cấu tạo với vận động, chất lượng và tính 
chất của vật chất. Quy luật này thể hiện rõ trong các mối quan hệ nhân - quả trong 
hoá học. 
1.1.1.1. Mối quan hệ nhân quả giữa Cấu tạo nguyên tử các nguyên tố và tính chất 
các nguyên tố: Phản ánh rõ nhất về mối quan hệ này là bảng tuần hoàn các nguyên tố 
hoá học và định luật tuần hoàn: 

- Với mỗi số proton nhất định trong hạt nhân nguyên tử, quy định nguyên tử đó 
là của nguyên tố nào. 

- Sự khác nhau về số nơtron trong nguyên tử của một nguyên tố tạo nên sự khác 
nhau về khối lượng của chúng. 

- Sự sắp xếp các electron trong nguyên tử quy định tính chất hóa học của các 
nguyên tố hóa học... 
1.1.1.2. Mối quan hệ nhân quả giữa cấu tạo phân tử và tính chất của chất có thể tóm 
tắt như sau: Cấu tạo của chất tồn tại trong sự thống nhất biện chứng, trong sự tương 
ứng nhất định với sự vận động nội tại bên trong của chất với chất lượng và những 
tính chất của nó. 


Điều này được phản ánh qua các biểu hiện của thế gới vật chất: 

- Thế giới tồn tại là thế giới vật chất, các chất được cấu tạo nên từ các nguyên tử 
của các nguyên tố hóa học khác nhau. Tất cả các nguyên tố hóa học đều có một vị trí 
cụ thể trong bảng tuần hoàn. 

- Cầu tạo của chất tương ứng với chất lượng các chất: sự có mặt của các nguyên tử 
của các nguyên tố hóa học khác nhau tạo nên nhiều loại chất khác nhau. 

+ Các nguyên tử cùng loại kết hợp với nhau tạo thành đơn chất: Ví dụ các kim 
loại, phi kim... 

+ Nhiều loại nguyên tử khác nhau kết hợp với nhau tạo thành hợp chất: Ví dụ 
các oxit, axit, bazơ, muối. 


+ Số lượng các nguyên tử khác nhau tạo nên nhiều loại chất khác nhau: Ví dụ 
các nguyên tử O kết hợp với các nguyên tử N theo các tỉ lệ khác nhau về số lượng tạo 
nên các oxit khác nhau của N như NO, N;O, NO:... 


- Sự sắp xếp các nguyên tử trong phân tử các chất tạo nên sự khác nhau về tính 
chất của chúng.. 

- Lịch sử phát triển của Hóa học, các học thuyết về cầu tạo chất và những định 
luật hóa học luôn gắn liền với những quan điểm triết học cơ bản của thế giới quan 
duy vật biện chứng, 

1.1.2. Hóa học là một khoa học thực nghiệm và {ý thuyết 

Việc nghiên cứu hóa học phải dựa trên cơ sở thực nghiệm, kết hợp thực nghiệm 
và tư duy lý thuyết. Các kết luận, khái niệm về tính chất, cấu tạo phân từ, cơ chế phản 
ứng... đều được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Tuy nhiên, để có được các kết luận 
trên phải sử dụng phương pháp giả thuyết, các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, 
các phương pháp của toán học, vật lý... để lập luận. Đối tượng của hóa học là các chất, 
được cấu tạo từ những phân tử, nguyên tử, ion, hạt nhân nguyên tử, electron. .. chúng 
đều là những phần tử vi mô, không thể quan sát trực tiếp được. Chúng lại tương ứng 
với khái niệm trừu tượng cần được học sinh lĩnh hội vững chắc. Những cơ chế hóa học 
diễn ra theo quy luật là sự phá vỡ của những phân tử của các chất được tạo thành . 
Những diễn biến này cũng đều ở kich thước vi mó, nhưng lại là những kiến thức cơ bản 
về hóa học cần truyền đạt cho học sinh. Các nhà hóa học buộc phải dùng những mô 
hình tư duy để lí giải những hiện tượng đó: gắn các hiện tượng hoá học (quan sát trực 
tiếp được) với sự thay đổi về cấu trúc bên trong bằng năng lực tư duy: Mỗi hiện tượng 
hóa học đều gắn với các kết quả kiến thức lý thuyết mà cần lập luận mới có. 
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Ví dụ 1. Phản ứng trung hoà giữa dung dịch axit (HCI) và dung dịch bazơ (NaOH) 

-_ Hiện tượng cần quan sát: 

+ Dung dịch axit và dung dịch bazơ đều không có màu, nhận biết dung dịch 
NaOH bằng cách nhỏ phenolphtalein vào dung dịch sẽ có màu hồng, nhận biết dung 
dịch HCI bằng cách nhỏ I giọt dung dịch HCI vào giấy quỳ, giấy quỳ cho màu đỏ. 

+ Nhỏ từ từ dung dịch HCI vào dung dịch NaOH (có màu hồng), thầy màu hồng 
mắt đi, lấy 1 giọt dung dịch vừa thu được vào giấy quỳ, giấy quỳ không đổi màu... 

-- Bản chất của hiện tượng cần suy luận: 

+ Dung dịch axit có ion H" nên làm quỳ tím chuyển màu đỏ, dung dịch bazơ có ion 
OH nên làm cho phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng. 

+ Nhỏ dung dịch axit vào dung dịch bazơ, dung dịch trở thành không màu, do 
trong đó không còn ion OH, dung dịch thu được không làm đổi màu giấy quỳ do 
trong đó không còn ion H”, môi trường trở về trung tính. 

+ Bản chất của hiện tượng là: H + OH' —› H;O. 

Ví dụ 2: H;S có tính khử mạnh: S trong H;S từ số oxi hoá -2 chuyển lên +6. 

- Hiện tượng: sục khí HạS vào dung dịch Br; thì dung dịch Br; mất màu, nhỏ 
vào dung dịch thu được vài giọt dung dịch BaCl; thì thấy có kết tủa trắng. 

~ Bản chất hiện tượng cần suy luận: ion S”—> SO¿Ÿ (kết tủa trắng là BaSO¿). 
1.1.3. Kiến thức hóa học trường phổ thông là một hệ thống kiến thức chung, vững 
chắc, không tách rời từng môn độc lập 

Khác với các môn học tự nhiên khác, toàn bộ kiến thức hóa học trường phổ 
thông là một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh, thống nhất và quy định lẫn nhau trong 
mỗi phần, trong khi môn Vật lý bao gồm các phân môn: cơ học, nhiệt học (lớp 10), 
điện học (lớp 11), quang học (lớp 11, 12), môn sinh học có thể gồm: thực vật học, 
động vật học, sinh thái học, di truyền học... tương đối độc lập nhau về kiến thức, học 
sinh có thể học cơ học, nhiệt học không tốt lắm nhưng lại học rất tốt về điện học... 
Hóa học thường không như vậy. 

Chương trình hóa học trường phổ thông gồm những vấn đề được lựa chọn từ 
các khối kiến thức khoa học hóa học: hóa Đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu 
cơ ... đưa vào chương trình trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), 
từ lớp 8 đến lớp 12, trong đó các vấn đẻ: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, định 
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luật và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học được xác định là giữ vai trò lý 
thuyết chủ đạo của chương trình, là cơ sở để nghiên cứu các nội dung hóa học trường 
phỏ thông. 

Các kiến thức hoá học bậc THPT được bắt đầu học từ vấn đề cấu tạo nguyên tử, 
với nội dung rất trừu tượng và khó, đòi hỏi học sinh phải có một nền tảng vững chắc 
về các kiến thức, kỹ năng hóa học từ lớp 8, lớp 9. Thực tế giáo dục phổ thông rất khó 
đáp ứng yêu cầu này của môn hóa học. Đối với những lớp học sinh không phải 
trường chuyên, lớp chọn, phần lớn học sinh vào học lớp 10 với một nền tảng kiến 
thức và kỹ năng hóa học rất thấp. 


1.1.4. Việc dạy học môn hóa học còn có một đặc điểm đặc trưng về tâm lý lĩnh hội 
kiến thức rất riêng 

Trong dạy học hóa học, chúng ta buộc phải dùng những mô hình cụ thể ở kích 
thước vĩ mô đẻ diễn tả cấu tạo phân tử các chất và cơ chế của các phản ứng hóa học, 
và dựa trên những biểu hiện bên ngoài của chúng để giúp học sinh suy ra - bằng tư 
duy - tính chất các chất, rồi từ đó cũng bằng tư duy thâm nhập vào cấu tạo phân tử 
của chúng. Học hóa học bằng mô hình cụ thể, dựa vào các dấu hiệu bề ngoài của hiện 
tượng hóa học để suy ra tính chất hóa học của đối tượng nghiên cứu, điều này đòi hỏi 
ở học sinh một trình độ phát triển nhất định của tư duy trừu tượng, một kỹ năng nhất 
định trong việc sử dụng mô hình, phương pháp mô hình hóa (các công thức hóa học 
thuộc loại mô hình). Đây chính là đặc trưng cơ bản nhất thuộc về tâm lí học đạy học 
của phương pháp dạy học hóa học mà người giáo viên phải lưu ý. Nó cũng chính là 
một khó khăn lớn trong việc dạy học hóa học. Cho nên hóa học không thể dạy học 
sớm như nhiều môn khoa học tự nhiên khác. Vì như Jean Piaget, nhà tâm lí học đã 
chứng minh trong tâm lí học phát triển rằng: trình độ của những thao tác rất trừu 
tượng và rất lôgic hình thức để chuyển từ lý thuyết nền tảng sang hiện tượng hóa học 
không thể đạt được trước lứa tuổi thiếu niên và những công trình thực nghiệm cho 
biết rằng việc lĩnh hội những khái niệm hóa học thông qua những mô hình đơn giản 
phụ thuộc rất nhiều vào tuổi và hệ số trí tuệ. 


1.2. Những phẩm chất và năng lực cần có của người giáo viên hoá học 


Người giáo viên hóa học vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm, khoa Sư 
phạm của các trường Đại học khác, hoặc trường Cao đẳng Sư phạm và mới bắt đầu 
làm nhiệm vụ ở cấp THPT hoặc cấp THCS cần luôn liên hệ đối chiếu bản thân với 
những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người giáo viên hóa học, đó là : 


§ 


+ Có những phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên trong nhà trường xã 
hội chủ nghĩa. 

+ Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ dạy học hóa học. 

+ Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên 
đáp ứng những yêu cầu đổi mới. 

1.2.1. Người giáo viên hóa học cần có những phẩm chất chung, cơ bản của một 
người giáo viên 

+ Có ý thức, trách nhiệm công dân, hiểu biết về pháp luật, có phẩm chất chính 
trị rõ ràng, kiên định: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. 

+ Yêu trẻ, tôn trọng nhân cách của trẻ, biết hợp tác với trẻ trong quá trình dạy 
học, giáo dục, biết tạo dựng không khí dân chủ trong lớp học, đối xử công bằng với 
học sinh. 

+ Yêu nghề, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn, 
khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ bản thân, giúp đỡ lẫn nhau đẻ 
xây dựng tập thể sư phạm tốt vì mục tiêu giáo dục của nhà trường. Biết giao tiếp với 
cha mẹ học sinh, với cộng đồng địa phương, cùng nhà trường huy động các nguồn lực 
để làm giáo dục. 

+ Có ý thức trách nhiệm xã hội, hăng hái tham gia vào sự phát triển của cộng 
đồng, tuân thủ pháp luật và các quy định của các cắp quản lí giáo dục, có những hiểu 
biết chung về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước và của địa phương. 

+ Đối với giáo viên mới ra trường: 

- Bước đầu có một số nề nếp, tác phong của người giáo viên: Đứng đắn trong ăn 
mặc, giản dị, khiêm tốn, đúng mực trong ứng xử, gần gũi và sẵn lòng giúp đỡ mọi 
người, làm việc nghiêm túc. 

- Bước đầu có một số phẩm chất và nề nếp lao động của cán bộ khoa học: Say 
mê lao động; trung thực; nghiêm túc; có ý thức tổ chức kỷ luật; làm việc có kế hoạch, 
có định hướng, chủ động, sáng tạo, không máy móc... 

1.2.2. Các thành phân của năng lực và phẩm chất cần phát triển ở người giáo viên 
hóa học 
1.2.2.1. Năng lực chuyên môn khoa học hóa học 


+ Nắm vững hệ thống các khái niệm, thuật ngữ, định luật, học thuyết cơ bản về 
hoá học. 


+ Nhận dạng, mô tả, giải thích những sự vật, hiện tượng, quá trình, quan hệ điển 
hình trong lĩnh vực hóa học. 

+ Hiểu được mối quan hệ giữa các kiến thức hóa học với nội dung dạy học hóa 
học ở trường phổ thông. 

+ Hiểu biết sơ bộ về lịch sử phát triển của hóa học, về phương pháp nghiên cứu 
đặc thù của hóa học, về các nguyên tắc ứng dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn. Có 
khả năng vận dụng kiến thức hóa học đẻ lí giải những vấn đề liên quan tới thực tiễn 
sản xuất, đời sống và môi trường. 

+ Hiểu được mối quan hệ giữa các kiến thức trong chương trình hóa học với các 
kiến thức liên quan các bộ môn khác và có khả năng vận dụng, giải thích một cách 
nhất quán. 

+ Có năng lực tự học, cụ thể như sau: 

- Tự đọc để hiểu được nội dung sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu nghiên 
cứu liên quan đến hóa học. 

- Biết cách trình bày nội dung học tập, nghiên cứu để mọi người hiểu. 

- Có hứng thú với đọc sách và biết cách tra cứu tài liệu chuyên môn hóa học; 

+ Nắm vững phương pháp xử lí dữ liệu, tự rút ra kết luận cần thiết về vấn đề 
nghiên cứu, học tập, bước đầu làm quen với công nghệ thông tin và truyền thông 
trong dạy học và nghiên cứu hóa học. 

+ Có phong cách làm việc khoa học, độc lập, sáng tạo, biết lập kế hoạch, điều 
chỉnh kế hoạch. 

+ Có khả năng phát triển vốn kiến thức, kĩ năng được đào tạo ban đầu ở trường 
ĐHSP bằng những hình thức thích hợp đề đạt trình độ cao hơn (học cao học hoặc làm 
nghiên cứu sinh), làm cho việc dạy học không ngừng được nâng cao chất lượng, đáp 
ứng với những yêu cầu mới. 
1.2.2.2. Năng lực nghiệp vụ sư phạm 

+ Có kiến thức kỹ năng cơ bản về tâm lí học, giáo dục học, phương pháp dạy hóa 
học, biết vận dụng vào dạy học - giáo dục (DH - GD) ở trường THPT hoặc THCS. 

+ Nắm vững mục tiêu, chương trình, kế hoạch dạt học của cấp THPT hoặc 
THCS và của môn hóa học, biết các quy định, chủ trương chỉ thị hiện hành của Bộ, 
của sở giáo dục và đào tạo về công tác DH - GD ở trường THPT hoặc THCS. 
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+ Biết chẩn đoán nhu cầu, đặc điểm đối tượng dạy học của mình để thiết kế kế 
hoạch DH - GD phù hợp. 

+ Biết lập kế hoạch DH - GD: nghiên cứu mục tiêu, nội dung chương trình sách 
giáo khoa hóa học, dựa vào đặc điểm đối tượng đã khảo sát để lập kế hoạch phù hợp, 
khả thi, có thể kiểm soát được, đánh giá được; bản ké hoạch có định rõ các điều kiện 
(đầu vào) và sản phẩm (đầu ra) cùng với các họat động (có định rõ tiến độ và phân 
công trách nhiệm). 

+ Biết tổ chức thực hiện kế hoạch DH - GD: Bước đầu có kỹ năng vận dụng các 
tri thức khoa học hóa học và khoa học giáo dục đã được đào tạo, biết lựa chọn phối 
hợp và vận dụng hợp lí phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện, biết sử dụng thí nghiệm 
hóa học và các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, biết phát triển năng lực học tập 
của học sinh, biết tư vấn cho học sinh xây dựng các kế hoạch học tập, cải tiến phương 
pháp học tập, góp phần giáo dục hướng nghiệp, biết quản lí các họat động DH - GD 
được giao, bảo đảm kế hoạch đề ra được triển khai đầy đủ, được điều chỉnh khi cần 
thiết, biết cách cuốn hút sự tham gia của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà 
trường, biết khích lệ động viên và giúp đỡ các HS đóng góp vào tiến bộ chung của 
lớp, của trường. 

+ Biết cách giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động DH - GD. Nắm được các 
phương pháp kĩ năng đánh giá chính xác, công bằng kết quả học tập của học sinh. 
Biết phát triển năng lực đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong HS, giúp các em tự điều 
chỉnh cách học tập rèn luyện. 

Biết tự đánh giá kết quả DH - GD của bản thân và điều chỉnh cách 
DH - GD cho hợp lí. Nắm vững các phương pháp kiểm tra truyền thống, biết vận 
dụng một số phương pháp kiểm tra hiện đại trên các thiết bị thông tin. 

+ Bước đầu giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn DH - GD bằng con 
đường nghiên cứu khoa học và tổng kết kinh nghiệm. Có kĩ năng phát triển, nhận 
dạng nắm được cách phát triển vấn đề cần giải quyết thành đề tài nghiên cứu, biết xây 
dựng giả thiết khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, bố trí điều tra nghiên cứu cơ 
bản, thực nghiệm sư phạm, xử lí kết quả điều tra và thực nghiệm, báo cáo khoa học, 
ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu , đúc rút kinh nghiệm. 

+ Có năng lực hoạt động nhóm: Biết phối hợp với đồng nghiệp, biết xây dựng 
tập thể các đồng nghiệp. 


II 


Chương 2 


NHỮNG VÁN ĐÈ CÀN CHÚ Ý VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 
MÔN HOÁ HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỎ THÔNG 


Chương trình và bộ sách giáo khoa (SGK) hoá học trường THPT hiện hành 
được chính thức thực hiện từ năm học 2006 - 2007, gồm 2 chương trình: 

- Chương trình cơ bản (thường gọi là chương trình chuẩn) với các SGK: Hoá 
học 10, Hoá học 11, Hoá học 12. 

- Chương trình nâng cao gồm các SGK: Hoá học 10 nâng cao, Hoá học l1 nâng 
cao, Hoá học 12 nâng cao. 

Các tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc đạy và học theo SGK là các sách Bài tập 
hoá học, các sách giáo viên cho từng loại SGK cơ bản và nâng cao. 

Ngoài ra còn có nội dung dạy học tự chọn theo từng chuyên đề cụ thể, được các 
cấp quản lý giáo dục quy định. 

Việc triển khai thực hiện dạy học theo chương trình cơ bản hay chương trình 
nâng cao tại các trường THPT được thực hiện từng năm học, theo nhu cầu của học 
sinh và điều kiện cụ thể của từng trường. Cách thức triển khai dạy học chương trình, 
SGK mới phổ biến trong các trường THPT thường thẻ hiện rõ đặc trưng vùng miền 
của đối tượng học sinh: 

- Đối với các trường khu vực đô thị: có một số lớp trong trường học chương 
trình cơ bản, các lớp khác học chương trình nâng cao. 

- Đối với phần lớn các trường THPT miễn núi thường học chương trình cơ bản, 
có bỗ sung chuyên đề tự chọn cho một số lớp. 

Người giáo viên hoá học cần hiểu rõ đặc điểm và cấu trúc của chương trình 
và SGK. 

2.1. Một số chú ý về chương trình hóa học và sách giáo khoa chương trình cơ 
bản (chương trình chuẩn) 

2.1.1. Quan điểm phát triển chương trình chuẩn môn hoá học trường trung học 
phổ thông 
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Chương trình chuẩn môn hoá học ở trường THPT được xây dựng trên cơ sở các 
quan điểm sau đây: 


2.1.L1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ môn hóa học ở trường THPT 

Mục tiêu của bộ môn hoá học phải được quán triệt và cụ thể hoá trong chương 
trình chuẩn của các lớp ở cấp THPT. 
2.1.1.2. Đảm bảo tính ph thông cơ bản, chuẩn tôi thiếu và thực tiên trên cơ sở hệ 
thông trị thức của khoa học hoá học trơng đối hiện đại 

Hệ thống tri thức hoá học cơ bản, chuẩn tối thiểu được lựa chọn bảo đảm: 

- Kiến thức, kĩ năng hoá học phổ thông, cơ bản. 

~ Tính chính xác của khoa học hoá học ở cấp THPT. 

- Sự cập nhật một cách cơ bản với những thông tin của khoa học hoá học hiện 
đại về nội dung và phương pháp. 

- Nội dung hoá học gắn với thực tiễn đời sống, sản xuắt. 

- Nội dung hoá học được cấu trúc có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp. 
2.1.1.3. Đảm bảo một cách cơ bản tính đặc thù của bộ môn hoá học 

- Nội dung thực hành và thí nghiệm hoá học được coi trọng, là cơ sở để xây 
dựng kiến thức và rèn kĩ năng hoá học. 

~ Tính chất hoá học cơ bản của các chất được chú ý xây dựng trên cơ sở lí thuyết 
hoá học cơ bản được kiểm nghiệm qua thực nghiệm hoá học và thực tiễn đời sống. 
2.1.1.4. Đảm bảo một cách cơ bản định hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá 
học theo hướng dạy và học tích cực 

- Hệ thống nội dung hoá học cơ bản, tối thiểu về hoá học được tổ chức sắp xếp, 
sao cho: giáo viên thiết kế, tổ chức để học sinh tích cực hoạt động xây dựng kiến thức 
và hình thành kĩ năng mới, vận dụng đẻ giải quyết một số vấn đề thực tiễn được mô 
phỏng trong các bài tập hoá học. 

- Chú ý khuyến khích giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, trong đó có ứng dụng 
công nghệ thông tin và truyền thông đẻ góp phần đổi mới phương pháp dạy học hoá học. 
2.1.1.5. Đảm bảo một cách cơ bản định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập 
hoá học của học sinh 

Hệ thống câu hỏi và bài tập hoá học ở trường THPT đáp ứng yêu cầu đa dạng, 
kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, lí thuyết và thực nghiệm hoá học. 
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Hệ thống bài tập hoá học này nhằm đánh giá kiến thức, kĩ năng hoá học của học 
sinh ở 3 mức độ biết, hiểu và vận dụng, phù hợp với nội dung và phương pháp của 
chương trình chuân môn hoá học THPT. 
2.1.1.6. Đảm bảo kế thừa những thành tựu của giáo dục hoá học trong nước và thế giới 

Chương trình chuẩn môn hoá học THPT bảo đảm tiếp cận nhất định với chương 
trình hoá học cơ bản (bình thường) ở một số nước tiên tiến và khu vực về mặt nội 
dung, phương pháp, mức độ kiến thức, kĩ năng hoá học phỏ thông. Chương trình bảo 
đảm kế thừa và phát huy những ưu điểm của chương trình hoá học THPT hiện hành 
và THPT thí điểm, khắc phục một số hạn chế của các chương trình hoá học THPT 
trước đây của Việt Nam. 
2.1.1.7. Đảm bảo tính phân hoá trong chương trình hoá học phổ thông 

Chương trình chuẩn môn hóa học THPT nhằm đáp ứng nguyện vọng và phù 
hợp với năng lực của mọi học sinh. Ngoài nội dung hoá học phổ thông cơ bản, ban 
đầu, từ lớp 10 đến lớp 12 còn có nội dung tự chọn về hoá học đành cho học sinh có 
nhu cầu luyện tập thêm hoặc nâng cao kiến thức, kĩ năng hoá học. Nội dung này góp 
phần giúp học sinh có thể tự học có hướng dẫn để tiếp tục học lên cao đẳng, đại học 
hoặc bước vào cuộc sống lao động. 
2.1.2. Sách giáo khoa hoá học được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới về 
phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập 
2.1.2.1. Sách giáo khoa được thiết kế đề phù hợp với định hướng đổi mới phương pháp 
dạy học hoá học trường THPT theo quan điểm về dạy và học tích cực 

Dựa trên tài liệu SGK, giáo viên hoá học là người thiết kế, tổ chức để học sinh 
tích cực hoạt động, độc lập suy nghĩ, hợp tác cùng nhau tìm tòi kiến thức hoá học mới 
và vận dụng trong quá trình học tập hoá học, trong đời sống thực tiễn... Giáo viên hoá 
học chú ý tạo điều kiện để học sinh phát hiện và giải quyết một số vấn đề đơn giản 
trong học tập hoá học và trong thực tiễn đời sống, biết nghiên cứu thí nghiệm hoá học 
để giải quyết vấn đề và tìm ra kiến thức mới. Học sinh là chủ thể tích cực, chủ động 
của quá trình học tập hoá học. 

Để triển khai tốt các yêu cầu đặt ra của chương trình, định hướng phương pháp 
đạy học hoá học theo hướng tích cực được đặc biệt chú ý, thí dụ: 

+ Sử dụng thiết bị, thí nghiệm hoá học theo định hướng chủ yếu là nguồn để học 
sinh nghiên cứu, khai thác tìm tòi kiến thức hoá học. Hạn chế sử dụng chúng để minh 
hoạ hình ảnh, kết quả thí nghiệm mà không có tác dụng khắc sâu kiến thức. 
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+ Sử dụng câu hỏi và bài tập hoá học như là nguồn để học sinh tích cực, chủ 
động nhận thức kiến thức, hình thành kĩ năng và vận dụng tích cực các kiến thức và 
kĩ năng đã học. 

+ Nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Hoá học theo hướng giúp học sinh 
không tiếp thu kiến thức một chiều. Thông qua các tình huống có vấn đề trong học 
tập hoặc vấn đề thực tiễn giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và năng lực giải 
quyết vấn đề. 

+ Sử dụng sách giáo khoa hoá học và tài liệu tham khảo như là nguồn tư liệu để 
học sinh tự đọc, tự nghiên cứu, tích cực nhận thức, thu thập thông tin và xử lí thông 
tin có hiệu quả. 

+ Tự học kết hợp với hợp tác theo nhóm nhỏ trong học tập hoá học theo hướng 
giúp học sinh có khả năng tự học, khả năng hợp tác cùng học, cùng nghiên cứu để 
giải quyết một số vấn đẻ trong học tập hoá học và một só vấn đề thực tiễn đơn giản 
có liên quan đến hoá học. 

Chú ý ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt 
ở những địa phương có điều kiện thực hiện. Thí dụ: 

- Sử dụng đĩa CD-ROM có các hình ảnh mô phỏng về một số khái niệm trừu 
tượng (sự chuyển động của các electron nguyên tử, dây chuyền sản xuất một số hoá 
chất quan trọng) một số thí nghiệm độc hại, khó thành công hoặc cần nhiều thời gian. 

- Sử dụng một số phần mềm chuyên dụng đơn giản để thiết kế bài học điện tử, 
hệ thống câu hỏi và bài tập... hoặc các phần mềm có sẵn. 

- Khuyến khích học sinh khai thác các thông tin theo một số chủ đề có liên quan 
đến thực tiễn như vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, bài tập trắc 
nghiệm khách quan ... trên Internet. 

Việc ứng dụng trên giúp học sinh tích cực tìm tòi và vận dụng kiến thức và kĩ 
năng hoá học, hạn chế sử dụng như là xem phim mỉnh hoạ. 
2.1.2.2. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đòi hỏi có đổi mới trong khâu 
đánh giá kết quả dạy - học hoá học 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu, chuẩn kiến 
thức, kĩ năng ở mỗi cấp, lớp, chủ đề cụ thể để đảm bảo khách quan, công bằng, khả 
thi và hướng quá trình dạy học hoá học ngày càng tích cực hơn. 


Về kiến thức: Có hai mức độ chính là biết và hiểu. 


* Biết: Học sinh nêu được định nghĩa, tính chất, hiện tượng hoá học, công 
thức hoá học, khái niệm hoá học... đã học. Học sinh trả lời được câu hỏi như thế 
nào? là gì? 

* Hiếu: Học sinh nêu và giải thích được các khái niệm, tính chất, hiện tượng 
hoá học... Học sinh có thể vận dụng những tính chất, khái niệm... trong các trường 
hợp tương tự hoặc một số trường hợp có sự thay đổi. Học sinh trả lời được câu hỏi tại 
sao? vì sao? như thế nào? bằng cách nào? 

Về kĩ năng: Tập trung vào 3 nhóm kĩ năng sau đây: 


* Kĩ năng học tập tích cực môn Hoá học, thí dụ: 

- Dự đoán tính chất của một chất (căn cứ vào đặc điểm cấu hình electron lớp 
ngoài cùng của nguyên tử, độ âm điện, năng lượng ion hoá hoặc đặc điểm cấu tạo 
phân tử... ở THPT). kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm hoá học hoặc thu thập thông 
tin trong tài liệu, rút ra kết luận. 

- Kĩ năng viết các phương trình hóa học để minh hoạ cho tính chất hoá học của 
chất hoặc giải thích hiện tượng. 

- Kĩ năng quan sát hiện tượng thí nghiệm, giải thích và rút ra nhận xét nhằm 
chứng minh hoặc kết luận về tính chất của chất, hiện tượng hoá học. 

- Kĩ năng tiến hành các thí nghiệm cụ thể nhằm mục đích nghiên cứu hoặc kiểm 
chứng cho dự đoán về tính chất, hiện tượng... 

* Kĩ năng vận dụng kiến thức hoá học, thí dụ: 

- Phân biệt một số chất hoá học cụ thể bằng phương pháp hoá học. 

- Nhận biết một chất cụ thể bằng phản ứng hoá học đặc trưng. 

- Giải một loại toán hoá học cụ thẻ (tính thành phần phần trăm của hỗn hợp, xác 
định công thức hoá học của một chất, tính khối lượng sản phẩm dự kiến theo hiệu 
suất...) 

- Giải bài tập trắc nghiệm khách quan hoá học có yêu cầu vận dụng kiến thức và 
kĩ năng. 

* Kĩ năng thực hành hoá học, thí dụ: 

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất đơn giản để tiến hành thành công, an toản một số 
thí nghiệm trong bài thực hành hoá học. 

- Quan sát hiện tượng, nhận xét, rút ra kết luận. 


- Viết tường trình thí nghiệm. 

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cân đặc biệt chú ý: 

- Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức kĩ năng hoá học với một tỉ lệ 
thích hợp theo hướng tăng cường vận dụng, gắn với thực tiễn học tập và cuộc sống. 


- Kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng 
cường sử dụng trắc nghiệm khách quan theo tỉ lệ khoảng 30 - 40% trong bài kiểm 
tra hoá học. 


- Tăng cường đánh giá kiến thức vẻ thực hành, thí nghiệm hoá học. 


- Tăng cường đánh giá kĩ năng khai thác kênh hình, xử lí số liệu và phân tích 
biểu bảng trong học tập hoá học. 


- Đánh giá được năng lực tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề trong học 
tập hoá học và một số vấn đề của thực tiễn cuộc sống có liên quan đến hoá học. 
Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu đánh giá kết quả 
học tập hoá học. 
2.2. Một số chú ý về chương trình hóa học và sách giáo khoa hóa học nâng cao 


2.2.1. Chú ý về mục tiêu của chương trình: Chương trình nâng cao THPT môn 
hoá học giúp HS đạt tới các mục tiêu bộ phận sau 


2.2.1.1. Về kiến thức 


Học sinh có được hệ thống kiến thức hoá học phỏ thông tương đối hoàn thiện, 
hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm: 


+ Kiến thức cơ sở hoá học chung. 
+ Hoá học vô cơ. 
+ Hoá học hữu cơ. 

2.2.1.2. Về kĩ năng 


Học sinh có được hệ thống kĩ năng hoá học phổ thông cơ bản và tương đối 
thành thạo, thói quen làm việc khoa học gồm: 


~- Kĩ năng học tập hoá học. 
~- Kĩ năng thực hành hoá học. 
- Kĩ năng vận dụng kiến thức hoá học để giải quyết một số vấn đề trong học tập 
và thực tiễn đời sống. 
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2.2.1.3. Về thái độ 

Học sinh có thái độ tích cực như: 

- Hứng thú học tập bộ môn hoá học. 

- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng; phát hiện và giải 
quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học. 

- Ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động 
người khác cùng thực hiện. 

~ Bước đầu học sinh có định hướng chọn nghề nghiệp, liên quan đến hoá học. 
2.2.2. Quan điểm phát triển chương trình THPT (nâng cao) môn hoá học cũng 
đồng nhất với quan điểm xây dựng chương trình cơ bản, chú ý tới một số nội dung 
đặc thù 
2.2.2.1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ môn hóa học ở trường phổ thông 

Mục tiêu của bộ môn hoá học, mục tiêu phân hoá THPT phải được quán triệt và 
cụ thể hoá trong chương trình hoá học THPT nâng cao. 
2.2.2.2 Đảm bảo tính phổ thông có nâng cao, gắn với thực tiễn trên cơ sở hệ thống tri 
thức của khoa học hoá học hiện đại 

Hệ thống tri thức THPT nâng cao về hoá học được lựa chọn bảo đảm: 

- Kiến thức, kĩ năng hoá học phổ thông, cơ bản, tương đối hiện đại và hoàn 
thiện hơn chương trình chuẩn. 

~- Tính chính xác của khoa học hoá học. 

- Sự cập nhật với những thông tin của khoa học hoá học hiện đại về nội dung và 
phương pháp. 

- Nội dung hoá học gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất. 

- Nội dung hoá học được cấu trúc có hệ thống theo các mạch kiến thức và kĩ năng. 
2.2.2.3. Đảm bảo tính đặc thù của bộ môn hoá học 

~ Nội dung thực hành và thí nghiệm hoá học được coi trọng hơn so với chương 
trình chuẩn, là cơ sở quan trọng đẻ xây dựng kiến thức và rèn kĩ năng hoá học. 


- Tính chất hoá học của các chất được chú ý xây dựng trên cơ sở nội dung lí 
thuyết cơ sở hoá học chung tương đối hiện đại và được kiểm nghiệm dựa trên cơ sở 
thực nghiệm hoá học, có lập luận khoa HO§y ,- ö 
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2.224. Đảm bảo định hướng đổi mới phương pháp dạy học Hoá học theo hướng 
dạy và học tích cực và đặc thù của bộ môn hoá học 


- Hệ thống nội dung hoá học THPT nâng cao được tỏ chức sắp xếp, sao cho: 
Giáo viên thiết kế, tổ chức để học sinh tự giác, tích cực, tự lực hoạt động xây dựng 
kiến thức và hình thành kĩ năng mới, vận dụng đẻ giải quyết một số vấn đề thực tiễn 
được mô phỏng trong các bài tập hoá học. 

- Sử dụng thí nghiệm hoá học để nêu và giải quyết một số vấn đề đơn giản, 
kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận một cách tương đối chính xác và khoa học hơn 
chương trình chuẩn. 

- Chú ý khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng thiết bị dạy học, trong đó có 
ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hoá học. 
2.2.2.5. Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập hoá học của học sinh 

- Hệ thống câu hỏi và bài tập hoá học đa dạng, kết hợp trắc nghiệm khách quan 
và tự luận, lí thuyết và thực nghiệm hoá học nhằm đánh giá kiến thức, kĩ năng hoá 
học của học sinh ở 3 mức độ biết, hiểu và vận dụng phù hợp với nội dung và phương 
pháp của chương trình chuẩn. 

- Đánh giá năng lực tư duy logic và năng lực hoạt động sáng tạo của học sinh 
qua một số nhiệm vụ cụ thể, thí dụ như nhận biết chất độc hại, xử lí chất độc hại, 
thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thể hiện trong các bài tập tổng hợp và bài tập 
thực nghiệm). 
2.2.2.6. Đảm bảo kế thừa những thành tựu của giáo dục hoá học trong nước và thế giới 

Chương trình THPT nâng cao môn hoá học bảo đảm tiếp cận nhất định với 
chương trình hoá học phổ thông nâng cao ở một số nước tiên tiến và khu vực về mặt 
nội dung, phương pháp, mức độ kiến thức, kĩ năng hoá học phổ thông. Chương trình 
bảo đảm kế thừa và phát huy những ưu điểm của chương trình hoá học hiện hảnh và 
THPT thí điểm ban KHTN, khắc phục một số hạn chế của các chương trình hoá học 
trước đây của Việt Nam. 


2.2.2.7. Đảm bảo tính phân hoá trong chương trình hoá học phổ thông 


Chương trình THPT nâng cao môn hóa học nhằm đáp ứng nguyện vọng của 
một số học sinh có năng lực về KHTN. Ngoài nội dung hoá học phổ thông nâng cao, 
còn có nội dung tự chọn về hoá học dành cho học sinh có nhu cầu luyện tập thêm 
hoặc tìm hiểu một lĩnh vực nhất định, hoặc nâng cao hơn kiến thức hoá học. Nội dung 
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này góp phần giúp học sinh có thể tiếp tục học lên cao đăng, đại học hoặc bước vào 
cuộc sống lao động. 

Mức độ nội dung chương trình THPT nâng cao môn hoá học cao hơn chương 
trình THPT chuẩn nhưng thấp hơn mức độ nội dung của chương trình THPT chuyên 
hoá học. 


2.2.3. Chương trình và sách giáo khoa hoá học trường THPT nâng cao đảm bảo 
tạo điều kiện cho đỗi mới phương pháp dạy học 

2.2.3.1. Phương pháp dạy học chương trình nâng cao được định hướng theo quan 
điểm về dạy và học tích cực, đảm bảo đặc thù của bộ môn hoá học một cách triệt để. 
Định hướng chung cho cả 2 chương trình nổi bật ở đặc điểm: 

- Giáo viên là người thiết kế, tổ chức để học sinh tích cực hoạt động, độc lập 
suy nghĩ, hợp tác cùng nhau tìm tòi kiến thức mới và vận dụng trong quá trình học, 
tập hoá học, trong đời sống thực tiễn. .. 

- Học sinh là chủ thể tích cực, chủ động của quá trình học tập hoá học. 

Một số định hướng phương pháp dạy học hoá học theo hướng tích cực được chú 
ý, thí dụ: 

+ Sử dụng thiết bị, thí nghiệm hoá học theo định hướng chủ yếu là nguồn để HS 
nghiên cứu, khai thác tìm tòi kiến thức hoá học. Hạn chế sử dụng chúng để minh hoạ 
hình ảnh, kết quả thí nghiệm mà không có tác dụng khắc sâu kiến thức. 

+ Sử dụng câu hỏi và bài tập hoá học như là nguồn để học sinh tích cực, chủ 
động nhận thức kiến thức, hình thành kĩ năng và vận dụng tích cực các kiến thức và 
kĩ năng đã học. 

+ Nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học hoá học theo hướng giúp học sinh 
không tiếp thu kiến thức một chiều. Thông qua các tình huống có vấn đề trong học 
tập hoặc vấn đề thực tiễn giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và năng lực giải 
quyết vấn đề. 

+ Sử dụng sách giáo khoa hoá học và tài liệu tham khảo như là nguồn tư liệu để 
học sinh tự đọc, tự nghiên cứu, tích cực nhận thức, thu thập thông tin và xử lí thông 
tin có hiệu quả. 

+ Tự học kết hợp với hợp tác theo nhóm nhỏ trong học tập hoá học theo hướng 
giúp học sinh có khả năng tự học, khả năng hợp tác cùng học, cùng nghiên cứu để 
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giải quyết một số vấn đề trong học tập hoá học và một số vấn đề thực tiễn đơn giản 
có liên quan đến hoá học. 

Chú ý ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt 
ở những địa phương có điều kiện thực hiện. Thí dụ: 

- Sử dụng đĩa CD - ROM có các hình ảnh mô phỏng về một số khái niệm trừu 
tượng (obitan nguyên tử, sự lai hoá obitan, sự chuyên động của các electron nguyên 
tử, cơ chế phản ứng hữu cơ, dây chuyền sản xuất một số hoá chất quan trọng) một số 
thí nghiệm độc hại, khó thành công hoặc cần nhiều thời gian. ¬ 

- Sử dụng một số phần mềm chuyên dụng đơn giản đẻ thiết kế bài học điện tử, 
hệ thống câu hỏi và bài tập... hoặc các phần mềm có sẵn. 

- Khuyến khích học sinh khai thác các thông tin theo một số chủ đề có liên quan 
đến thực tiễn như vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, bài tập trắc 
nghiệm khách quan... trên Internet. 
2.2.3.2. Đánh giá kết quả dạy - học hoá học 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu, chuẩn kiến 
thức, kĩ năng ở mỗi cấp, lớp, chủ đề cụ thể để đảm bảo khách quan, công bằng, khả 
thi và hướng quá trình dạy học hoá học ngày càng tích cực hơn. 

Về kiến thức: Trình bày ở hai mức độ chính là biết và hiểu. 

* Biết: Học sinh nêu được định nghĩa, tính chất, hiện tượng hoá học, công thức 
hoá học, khái niệm hoá học... đã có trong sách giáo khoa. Học sinh trả lời được câu 
hỏi: như thế nào? là gì? 

* Hiểu: Học sinh nêu và giải thích được các khái niệm, tính chất, hiện tượng 
hoá học... Học sinh có thể vận dụng những tính chất, khái niệm... trong các trường 
hợp tương tự hoặc một số trường hợp có sự thay đổi so với nội dung đã học. Học sinh 
trả lời được câu hỏi: tại sao? vì sao? như thế nào? bằng cách nào?. 

Về kĩ năng: Tập trung vào 3 nhóm kĩ năng sau đây: 


* Kĩ năng học tâp tích cực môn Hoá học, có yêu cầu cao hơn so với chương 
trình cơ bản: 

- Dự đoán tính chất của một chất (căn cứ vào: tính chất chung của loại chất, đặc 
điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, độ âm điện, năng lượng ion 
hoá hoặc đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chít...), kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm 
hoá học hoặc thu thập thông tin trong tài liệu và rút ra kết luận. 
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- Kĩ năng viết các PTHH để minh hoạ cho tính chất hoá học của chất hoặc giải 
thích hiện tượng. 


- Kĩ năng quan sát hiện tượng thí nghiệm, giải thích và rút ra nhận xét nhằm 
chứng minh hoặc kết luận về tính chất của chất, hiện tượng hoá học. 

- Kĩ năng tiến hành các thí nghiệm cụ thể nhằm mục đích nghiên cứu hoặc kiểm 
chứng cho dự đoán về tính chất, hiện tượng... 

* Kĩ năng vân dụng kiến thức hoá học có nâng cao: 

- Phân biệt một số chất hoá học đã biết bằng phương pháp hoá học. 


- Giải một loại bài tập hoá học cụ thể (tính thành phần phần trăm của hỗn hợp, 
xác định công thức hoá học của một chất, tính khối lượng sản phẩm dự kiến theo hiệu 
suất, bài tập tổng hợp, bài tập thực nghiệm...). 


- Loại bỏ chất thải độc hại. 


- Giải bài tập trắc nghiệm khách quan hoá học có yêu cầu vận dụng kiến thức và 
kĩ năng. 


* Kĩ năng thực hành hoá học được đặc biệt chú ý, cả về nội dung và hình 
thức sử dụng các bài thực hành: 


- Nội dung và khối lượng các bài thực hành nhiều hơn, yêu cầu cao hơn chương 
trình cơ bản. 


- Điểm thực hành được tính theo hệ số 2. 


- Một trong những yêu cầu cơ bản là hình thành kỹ năng sử dụng đụng cụ, hoá 
chất để tiến hành thành công, an toàn một số thí nghiệm: 


+ Trong bài thực hành hoá học để kiểm tra các kiến thức đã học ở bài lí thuyết. 

+ Trong một số bài lí thuyết để nghiên cứu tính chất các chất, để kiểm tra dự đoán. 

- Quan sát, mô tả được các hiện tượng, nhận xét, rút ra kết luận. 

- Viết tường trình bài thực hành thí nghiệm. 

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh chú ý tới: 

- Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng hoá học với một tỉ lệ 
thích hợp theo hướng tăng cường vận dụng, gắn với thực tiễn học tập và cuộc sống. 
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- Kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng cường 
sử dụng trắc nghiệm khách quan theo tỉ lệ khoảng 30 - 40% trong nội dung kiểm tra 
hoá học. 


- Tăng cường đánh giá kiến thức về thực hành, thí nghiệm hoá học. 


- Tăng cường đánh giá kĩ năng khai thác kênh hình, xử lí số liệu và phân tích 
biểu bảng, thu thập thông tin từ các tài liệu học tập hoá học. 


- Đánh giá được năng lực tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề trong học 
tập hoá học và một số vấn đề của thực tiễn cuộc sống có liên quan đến hoá học. 


Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu đánh giá kết quả 
học tập hoá học. 
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Chương 3 
NHỮNG VÁN ĐÈ CÀN CHÚ Ý VÈ NỘI DUNG KIÊN THỨC KHI DẠY 
THEO CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 
Ở TRƯỜNG THPT 


3.1. Những kiến thức cơ bản và trọng tâm của chương trình 

3.1.1 Về lý thuyết 

3.1.1.1. Những kiến thức cơ bản, trọng tâm trong của chương trình Hóa học lớp 10 
a. Nội dung kiến thức cơ bản gồm các vấn đỀ sau 

- Cầu tạo nguyên tử: Thành phần cấu tạo nguyên tử, điện tích và khối lượng của 
hạt nhân nguyên tử, sự chuyển động của các electron trong nguyên tử và câu hình 
electron của 20 nguyên tố đầu (thuộc các nhóm A). Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên 
tử và tính chất cơ bản của nguyên tố (bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, 
phi kim, hóa trị cao nhất với oxi và trong hợp chất với hidro, tính axit - bazơ của các 
oxit và hidroxxit tương ứng). 

- Cấu tạo bảng tuần hoàn: Quy luật biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron 
nguyên tử, bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa, ái lực electron, độ âm điện, tính 
kim loại, phi kim, hóa trị cao nhất với oxi và trong hợp chất với hidro, tính axit - bazơ 
của các oxit và hidroxxit tương ứng). Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử - vị trí 
trong bảng tuần hoàn - tính chất của đơn chất và hợp chất của nguyên tố đó. 

- Sự hình thành liên kết ion, liên kết cộng hóa trị và liên kết kim loại trong hợp 
chất hóa học và đơn chất. Cấu tạo và tính chất chung của các loại mạng tinh thể phổ 
biến (mạng tỉnh thể nguyên tử, mạng tỉnh thể phân tử, mạng tỉnh thể ion và mạng tinh 
thể kim loại). 

~- Phản ứng oxi hóa - khử: Chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử, phản ứng 
oxi hóa - khử, Cách lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử và ý nghĩa của phản 
ứng oxi hóa - khử. 

- Các halogen: tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố nhóm halogen và một 
số hợp chất quan trọng của chúng. Phương pháp điều chế, những ứng dụng của các 
đơn chất và hợp chất của các nguyên tố halogen. 
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- Tính chất hóa học cơ bản, cách điều chế và ứng của oxi, lưu huỳnh và các hợp 
chất của lưu huỳnh. 

- Khái niệm tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. những yếu tố ảnh hưởng đến 
tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Biết vận dụng những yếu tố ảnh hưởng đến cân 
bằng hóa học chuyên dịch theo chiều có lợi cho sản xuất thực tế. 

b. Những kiến thức mới về |ý thuyết đối với học sinh: 

- Đơn vị khối lượng nguyên tử: dùng đơn vị u (atomic mass unit). 

- Nguyên tử khối trung bình. 

- Obitan nguyên tử: electron có thể có mặt ở khắp mọi nơi trong không gian 
nguyên tử, nhưng xác suất có mặt electron không đồng đều. Người ta đã xác định 
được khoảng không gian electron chuyển đọng xung quanh hạt nhân nguyên tử hidro 
là một khối cầu có bán kính 0,053 nm, trong đó xác suất có mặt electron khoảng 
90%. Chỉ có 10% xác suất có mặt electron ở ngoài khối cầu. Điều này thể hiện ở khu 
vực thường xuyên có mặt electron mặt độ dấu chấm dày đặc, còn ở khu vực xác suất 
có mặt electron thấp mật độ dấu chấm thưa thớt. Ta có thể hiểu: Tập hợp tất cả những 
điểm mà tại đó xác suất tìm thấy electron lớn nhất là hình ảnh obitan nguyên tử. 

- Lớp và phân lớp electron: Các electron có mức năng lượng bằng nhau thuộc 
cùng một phân lớp. Các phân lớp được ký hiệu bằng các ek# cái thường s, p, d, f. 
Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau thuộc cùng một lớp. Các lớp được ký 
hiệu bằng các chữ cái in hoa K,L,M,N, O,.... 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tổ hóa học. 


- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử, năng lượng ion hóa, độ 
âm điện. 


- Tỉnh thể và mạng tỉnh thể ion, tỉnh thể nguyên tử, tỉnh thể phân tử. 


- Liên kết kim loại. 

- Biểu diễn nhường và thu electron: 

Cách viết cũ: AI - 3 e—> AI3 Cách viết mới AI —> AI?” + 3 e 
Cách viết cũ: P - 5 e —> P” Cách viết mới P —> Pˆ”+5 e 
Cách viết cũ O; +4e —> 2O? Cách viết mới O; + 4e —> 207 
Cách viết cũ S +2e —› S? Cách viết mới S + 2e —> S” 
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- Cầu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của các chất halogen, oxi, 
ozon, hidro peoxit, lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh, halogen và các hợp 
chất của halogen. 

- Năng lượng của electron trong nguyên tử: Các electron có mức năng lượng 
bằng nhau thuộc cùng một phân lớp. Các phân lớp được ký hiệu bằng các ek# cái 
thường s, p, d, f. Như vậy mỗi phân lớp electron tương ứng với một giá trị xác định 
của electron. Nói cách khác, các electron trên cùng một phân lớp thuộc cùng một 
mức năng lượng, được gọi là mức năng lượng obitan nguyên tử, gọi tắt là mức năng 
lượng AO. 


- Cầu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm B: 


Nguyên tử Fe 1s?2s22p53s?3p53d64s? 1s?2s?2p”3s”3p54s3 dố 


1s?2s?2p53s?3p53d6 1s22s22p53s23p54s?3d* 
1s22s?2p53s?3p53d' 1s22s?2p53s?3p54s?3d° 


- Sự xen phủ các obitan nguyên tử trong phân tử đơn chất, phân tử hợp chất. 


- Sự lai hóa các obitan nguyên tử (lai hóa sp, sp, sp”). 


Lai hóa sp là sự tổ hợp của I obitan s (hình cầu) và 1 obitan p (hình số 8 nổi) 
thành 2 obitan lai hóa sp giống hệt nhau, cùng nằm trên một đường thẳng nhưng 
ngược chiều, góc tạo bởi các trục của 2 obitan lai hóa sp là 180. 


Lai hóa sp” là sự tổ hợp của 1 obitan s (hình cầu) và 2 obitan p (hình số 8 nổi) 
thành 3 obitan lai hóa sp” giống hệt nhau hướng về 3 đỉnh của hình tam giác đều, góc 
tạo bởi các trục của obitan lai hóa sp” là 120. 


Lai hóa sp` là sự tổ hợp của 1 obitan s (hình cầu) và 3 obitan p (hình số 8 nỗi) 
thành 4 obitan lai hóa sp” giếng hệt nhau hướng về 4 đỉnh của hình tứ diện đều, góc 
tạo bởi các trục của obitan lai hóa sp” là 109928. 


- Sự xen phủ trục và xen phủ bên. 
- Tính tốc độ trung bình của phản ứng. 
- Hằng số cân bằng hóa học trong hệ đồng thể và hệ dị thẻ. 
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3.1.1.2. Những kiến thức cơ bản, trọng tâm trong chương trình Hóa học lớp 11 


a. Những kiến thức cơ bản, trọng tâm trong chương trình Hóa học lớp II gồm các 
vấn đề 

- Sự điện li: khái niệm về sự điện li và chất điện li, nguyên nhân tính dẫn điện của 
dung dịch chất điện li và cơ chế của quá trình điện li, độ điện li, cân bằng điện li; khái niệm 
chất điện li mạnh, chất điện li yếu, tích số ion của nước, cách đánh giá độ axit và độ kiềm 
của các dung dịch theo nồng độ H” và pH, màu của quỷ tím và dung dịch phenolphtalein ở 
các pH khác nhau, khái niệm axit, bazơ theo thuyết Areniuyt và thuyết Bron - stet, phương 
trình điện li của các axit, bazơ và muối trong nước, hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ 
và sử dụng chúng để giải các bài tâp đơn giản, bản chất và điều kiện xảy ra phản ứng trao 
đổi ion trong dung dịch các chất điện li, phương trình ion đầy đủ và rút gọn của phản ứng 
trong dung dịch các chất điện li. 

- Nhóm nitơ: Trình bày những nguyên tố của nhóm nitơ, tính chất của các nguyên tố 
trong nhóm liên quan như thế nào với cấu hình electron nguyên tử, bán kính nguyên tử và độ 
âm điện của các nguyên tố, các nguyên tố dinh dưỡng chính cần thiết cho cây trồng; thành 
phần hóa học của các loại phân đạm, phân lân, phân kali, phân phức hợp và cách điều chế các 
loại phân này, cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế trong 
phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, ứng dụng của: Nitơ, Amoniac, Axit nitric, Axit 
photphoric, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng và cách nhận biết của: muối amoni , 
muối nitrat, photpho, muối photphat. 

- Nhóm cacbon: Những nguyên tố của nhóm cacbon; câu hình electron nguyên tử, 
bán kính nguyên tử, độ âm điện liên quan như thế nào với tính chất của các nguyên tố trong 
nhóm, phần hóa học và tính chất của thủy tỉnh, đồ gốm và xi măng, phương pháp sản xuất 
các loại vật liệu trên từ những nguyên liệu trong tự nhiên, cấu trúc và tính chất vật lí của kim 
cương, than chì và fuleren; các tính chất hóa học cơ bản của cacbon, vai trò quan trọng của 
cacbon trong đời sóng và sản xuất, cầu tạo phân tử, tính chất vật lí; tính chất hóa học, ứng 
dụng và phương pháp điều chế của: CO; CO;; axit cacbonic; muối cacbonat silic và các hợp 
chất của silic. 

- Đại cương về hóa học hữu cơ: Khái niệm hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ và đặc 
điểm chung của hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ và đặc điểm của hợp chất hữu cơ, cách tính 
hàm lượng phần trăm nguyên tố, cách lập công thức đơn giản nhất từ kết quả phân tích nguyên 
tố, Trình bày cách tính phân tử khối và cách thiết lập công thức phân tử, những luận điểm cơ 
bản của thuyết cầu tạo hóa học, cách viết công thức câu tạo các hợp chất hữu cơ, khái niệm và 
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phân biệt được đồng phân câu tạo, đồng phân lập thẻ, cách phân loại phản ứng hữu cơ dựa vào 
sự biến đổi phân tử chất đầu, các kiểu phân cắt liên kết cộng hóa trị và tiểu phân trung gian. 

- Hidrocacbon no: Sự liên quan giữa đồng đẳng, đồng phân của ankan, gọi tên các 
ankan với mạch chính dưới 10 nguyên tử C, sự hình thành liên kết và cầu trúc không gian của 
ankan, mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất vật lý của ankan, tính chất hóa học của ankan, 
phương pháp điều chế và ứng dụng của ankan, cấu trúc, đồng phân, danh pháp của một số 
monoxicloankan, tính chất vật lý, tính chất hóa học và ứng dụng của xicloankan. 

- Hidrocacbon không no: Cấu trúc không gian của anken, đồng phân cấu tạo, đồng 
phân hình học và gọi tên anken, tính chất vật lý, tính chất hóa học của anken (vận dụng quy tắc 
Maccopnhicop đẻ viết phương trình), phương pháp điều chế và ứng dụng của anken, đặc điểm 
cấu trúc của hệ liên kết đôi liên hợp, phản ứng cộng, trùng hợp của butađien và isopren, 
phương pháp điều chế và ứng dụng của butadien và isopren, khái niệm về tecpen, thành phần 
và cấu tạo của tecpen, đồng đăng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý và cấu trúc phân tử 
của ankin, sự giống nhau và khác nhau về tính chất giữa ankin và anken. Phương pháp điều 
chế và ứng dụng của axetilen. 

- Hidrocacbon thơm: Sự liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất của benzen. Đồng 
đăng, đồng phân, danh pháp và tính chất của alkylbenzen. Vận dụng quy tắc thế ở nhân 
benzen đẻ tổng hợp dẫn xuất của benzen, cấu tạo, tính chất, ứng dụng của stiren và naphtalen, 
thành phần, tính chất và tằm quan trọng của dầu mỏ, khí thiên nhiên và than mỏ, biết quá trình 
chưng cất dầu mỏ, chế hóa dầu mỏ và chưng khô than mỏ. 

- Dẫn xuất halogen. Ancol - phenol: Cách phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất 
vật lý của dẫn xuất halogen, phản ứng thế và phản ứng tách của dẫn xuất halogen (vận dụng 
quy tắc Zaixep để viết phương trình), cầu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học (phản 
ứng thế, phản ứng tách, oxihóa) của ancol, phương pháp điều chế và ứng dụng của ancol, sự 
ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử và tính chất hóa học, điều chế và 
ứng dụng của phenol. 

- Andehit — axit cacboxilic: Định nghĩa, cấu trúc, cách phân loại, đồng phân, danh 
pháp, tính chất vật lý của andehit, phản ứng cộng (cộng hidro, cộng nước, cộng hidroxianua), 
phản ứng oxihóa (tác dụng với kalipemanganat, tác dụng với ion bạc trong dung dịch 
amoniac) và phản ứng ở gốc hidrocacbon, cách điều chế và ứng dụng của andehit, định nghĩa, 
cách phân loại, đồng phân, danh pháp, cấu trúc và tính chất vật lý của axit cacboxylic. Tính 
axit và ảnh hưởng của nhóm thế, phản ứng tạo thành dẫn xuất axit (phản ứng với ancol tạo 
este, phản ứng tách nước liên phân tử tạo anhidrit axit) và phản ứng ở gốc hidrocacbon (phản 
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ứng thế ở gốc no, phản ứng thế ở gốc thơm, phản cộng và trùng hợp ở gốc không no). Cách 
điều chế và ứng dụng của axit cacboxylic. 
b. Những kiến thức mới và khó trong chương trình Hóa học lớp II 

Các kiến thức ở chương trình lớp 11 không mới nhưng có một số thay đổi đẻ 
chính xác hơn. Bao gồm: 

Định nghĩa chất điện li: Những chất khi tan trong nước phân li ra ion là những 
chất điện li. 

Phân loại chất điện li: Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân 
tử đều phân li ra ion. Chất điện l¡ yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần 
số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong 
dung dịch. 

Hằng số axit, hằng số bazơ để đặc trưng cho độ mạnh của axit, bazơ - lực axit, 
lực bazơ. 

Nội dung kiến thức về cacbon và các hợp chất của cacbon, silic và các hợp chất 
của silic được bổ sung vào chương trình lớp 11 với mục đích giúp học sinh có cách 
nhìn hệ thống về nhóm các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

Phần hóa hữu cơ có một số điểm mới cần chú ý đó là: 

Danh pháp các hợp chất hữu cơ: danh pháp gốc chức và tên thay thế. Ở tên thay 
thế đã lấy mạch cacbon chính làm xuất phát điểm cho việc gọi tên các hợp chất hữu 
cơ. Giáo viên cần chú ý ở đây có sự khác biệt chủ yếu so với SGK cũ. 


Các kiến thức về tecpen mới được bổ sung vào nhằm mục đích giúp học sinh 
liên hệ với thực tế tốt hơn. 


Các kiến thức về phenol, andehit và axit cacboxylic (SGK 12 cũ) được đưa 
vào chương trình lớp 11 giúp học sinh nắm được các hợp chất hữu cơ một cách 
logic hơn.. 


Một số phương trình phản ứng hữu cơ được viết đúng bản chất hơn: ví dụ phản 
ứng của ion bạc trong amoniac với axetile, andehit, axit formic... 


3.1.1.3. Những kiến thức cơ bản, trọng tâm trong chương trình Hóa học lớp 12 
a. Nội dung kiến thức cơ bản lớp 12 gồm những vẫn đề sau 
* Phần Hóa hữu cơ ni tiếp lớp 11 gồm có: 
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- Este - lipit: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp gốc chức của 
este. Tính chất hóa học: Phản ứng ở nhóm chức (phản ứng thủy phân trong môi 
trường axit và trong môi trường kiềm - phản ứng xà phòng hóa, phản ứng khử bởi 
LiAIH,), phản ứng ở gốc hidrocacbon (thế, cộng, trùng hợp) của este. Phương pháp 
điều chế bằng phản ứng este hóa và ứng dụng của một số este tiêu biểu, khái niệm và 
phân loại lipit, khái niệm chất béo, tính chất vật lý, tính chất hóa học (tính chất chung 
của este và phản ứng hidro hóa chất béo lỏng) cũng như ứng dụng của chất béo, khái 
niệm, phương pháp sản xuất xà phòng, khái niệm, phương pháp sản xuất chất giặt rửa 
tổng hợp, tác dụng tây rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. 

- Cacbonhidrat: Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, cấu tạo phân tử ở dạng 
mạch hở và dạng mạch vòng, tính chất hóa học (tính chất của ancol đa chức và của 
andehit đơn chức, phản ứng lên men rượu, OH hemiaxetal), điều chế và ứng dụng của 
glucozơ cũng như giới thiệu về đồng phân của glucozơ là fructozơ, tính chất vật lý, 
công thức cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng của ancol đa chức với một số hidroxit 
kim loại: Cu(OH);; Ca(OH);, phản ứng thủy phân), sản xuất và ứng dụng của 
saccarozơ cũng như giới thiệu về đồng phân của saccarozơ là matozơ, tính chất vật 
lý, công thức cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng thủy phân, phản ứng màu với iot) 
và ứng dụng của tỉnh bột, sự chuyển hóa tinh bột trong cây xanh, tính chất vật lý, 
trạng thái tự nhiên, cấu tạo phân tử, tính chất hóa học (phản ứng thủy phân, phản ứng 
este hóa với axit, với nước svayde) và ứng dụng của xenlulozơ. 

- Amin - aminoaxxit - protein: Khái niệm, phân loại, danh pháp, tính chất vật 
lý, cấu tạo phân tử và tính chất hóa học (tính bazơ, phản ứng thế ở nhân thơm của 
anilin), ứng dụng và điều chế amin (thay thế nguyên tử H của NHạ và khử hợp chất 
nitro), khái niệm, tên gọi, cấu tạo phân từ, tính chất hóa học (tính chất lưỡng tính, 
tính axit - bazơ của dung dịch, phản ứng riêng của nhóm COOH, phản ứng trùng 
ngưng của 2 nhóm NH; và COOH) và ứng dụng của aminoaxit, khái niệm và tính 
chất hóa học (phản ứng thủy phân, phản ứng màu biore) của peptit, khái niệm, cấu 
tạo phân tử, tính chất (tính đông tụ và tính chất hóa học: phản ứng thủy phân, phản 
ứng màu với HNO;, phản ứng màu biore) cũng như vai trò của protein đối với sự 
sống, khái niệm về enzim và axit nucleic (khái niệm, đặc điểm xúc tác, vai trò) 

- Polime và vật liệu polime: Những vấn đề đại cương nhất vẻ polime như: Khái 
niệm, đặc điểm cấu tạo (điều hòa, không điều hòa, mạch phân nhánh, không phân 
nhánh, mạng lưới,...), tính chất vật lý, tính chất hóa học (phản ứng cắt mạch, giữ 
nguyên mạch, tăng mạch), phương pháp điều chế polime (phản ứng trùng hợp và 
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phản ứng trùng ngưng) cũng như ứng dụng của polime, khái niệm về chất dẻo, một số 
polime chế tạo chất dẻo (PE, PVC, polimetacrylat, PPF) khái niệm về vật liệu 
compozit. Khái niệm về tơ, phân loại tơ và giới thiệu một số tơ tổng hợp thường gặp 
(nilon - 6,6; nitron), khái niệm và cách phân loại cao su (cao su thiên nhiên và cao su 
tổng hợp), tính chất và ứng dụng của cao su, khái niệm về keo dán tổng hợp và giới 
thiệu một số keo dán thông dụng (epoxit, ure, fomandehit). 

- Đại cương về kim loại: Vị trí, cấu tạo của kim loại (cấu tạo nguyên tử và cầu 
tạo tinh thể, liên kết kim loại) cũng như tính chất vật lý và tính chất hóa học (tác dụng 
với phi kim, dung dịch axit, nước và dung dịch muối) của kim loại, định nghĩa, tính 
chất và ứng dụng của hợp kim, dãy điện hóa của kim loại (khái niệm về cặp oxihóa - 
khử, pin điện hóa, thế điện cực chuẩn của kim loại, dãy điện hóa và ý nghĩa của dãy 
điện hóa...), khái niệm về sự điện phân, điện phân các chất điện ly (nóng chảy và 
trong dung dịch), ứng dụng điện phân (điều chế kim loại, phi kim, tỉnh chế, mạ điện, 
khái niệm về sự ăn mòn kim loại, các kiểu ăn mòn (ăn mòn hóa học và ăn mòn điện 
hóa) và cách chống ăn mòn kim loại (cách li với môi trường, phương pháp điện hóa), 
nguyên tắc điều chế kim loại và các phương pháp điều chế kim loại (nhiệt luyện, thủy 
luyện và điện phân), định luật Faraday. 

- Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm: Vị trí, cấu hình electron của 
nguyên tử kim loại kiềm cũng như tính chất vật lý và tính chất hóa học, ứng dụng của 
kim loại kiềm, trạng thái tự nhiên, cách điều chế và ứng dụng của kim loại kiềm, giới 
thiệu một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (hidroxit, các muối cacbonat, 
hidrocabonat, nitrat) bao gồm tính chất và ứng dụng của chúng, vị trí, cấu hình 
electron của nguyên tử kim loại kiềm thổ cũng như tính chất vật lý và tính chất hóa 
học, ứng dụng của kim loại kiềm thô, giới thiệu một số hợp chất quan trọng của canxi 
(Ca(OH);; CaCO;; CaSO¿) bao gồm tính chất và ứng dụng của chúng, trình bày khái 
niệm, phân loại, tác hại của nước cứng và cách làm mềm nước cứng (phương pháp 
kết tủa, trao đổi ion), cách nhận biết ion Ca?*, Mg”” trong dung địch, vị trí, cấu hình 
electron của nguyên tử nhôm cũng như tính chất vật lý và tính chất hóa học (tác dụng 
với phikim, axit, oxit kim loại, nước dung dịch kiềm), trạng thái tự nhiên, sản xuất và 
ứng dụng của nhôm, giới thiệu một số hợp chất quan trọng của nhôm (oxit, hidroxit, 
muối sunfat) bao gồm thành phần, tính chất và ứng dụng của chúng, cách nhận biết 
ion AI” trong dung dịch. 

- Crom - sắt - đồng và sơ lược về một số kim loại quan trọng: Vị trí, cấu hình 
electron của nguyên tử sắt cũng như tính chất vật lý và tính chất hóa học, trạng thái tự 
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nhiên và ứng dụng của sắt, giới thiệu một số hợp chất quan trọng của sắt (Fe(II), 
Fe(III), oxit, hidroxit, muối) bao gồm tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng và 
điều chế, hợp kim của sắt (gang và thép: Khái niệm, phân loại và sản xuất), vị trí, cấu 
hình electron của nguyên tử crom cũng như tính chất vật lý và tính chất hóa học của 
crom, các hợp chất của crom (Cr(II) và Cr(IV) và Cr(V])) - Tính chất vật lý, tính chất 
hóa học, điều chế), vị trí, cấu hình electron của nguyên tử đồng, tính chất vật lý và tính 
chất hóa học, hợp chất quan trọng (oxit, hidroxit, muối) của đồng, sơ lược về bạc, 
vàng, niken, kẽm, chì và thiếc. 

- Phân biệt một số chất vô cơ: Nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch. 
Cách nhận biết cation trong dung dịch (Na”, NHạ!, Ba?*, AI*°, Fe", Fe?*, Cu?*, Ni?") và 
cách nhận biết một số anion trong dung dịch (NO, SOa?, Cï, CO”), nguyên tắc nhận 
biết một chất khí cũng như cách nhận biết một số khí (SO, CO;, Clạ, NO¿, HạS, NH;). 

- Chuẩn độ dung dịch 

Các phương pháp chuẩn độ axit - bazơ, chuẩn độ oxihóa - khử. 

- Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế xã hội: Các sản phẩm của công nghiệp 
hóa học trong việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, vai trò của hóa 
học và chất lượng của cuộc sống, hóa học và các chất ma túy, chất gây nghiện. Vấn 
đề hóa học với môi trường. 

b. Những kiến thức mới và khó trong chương trình Hóa học lớp 12 

+ Chương “Cacbohiđrat° giới thiệu công thức cấu tạo các hợp chất glucozơ, 
fructozơ, saccarozơ, matozơ, tinh bột, xenlulozơ mạch hở cũng như dạng mạch vòng 
của chúng làm cơ sở khoa học cho việc tìm hiểu những tính chất hóa học của những 
hợp chất này (phản ứng nguyên tử H hemiaxetan). 

+ Chương “Amin - Aminoaxit - Protein” được nghiên cứu ở mức độ lý thuyết 
cao hơn. Đó là: Phản ứng màu biore, phản ứng ankyl hóa thay thế nguyên tử H trong 
nhóm NH;¿, cấu trúc phân tử protein và khái niệm về enzim và axit nucleic... 

+ Chương “Polime và vật liệu polime” được bổ sung một số khái niệm về vật 
liệu compozit, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, keo dán tự nhiên và keo dán 
tổng hợp. 

+ Chương “Đại cương về kim loại” được bổ sung những nội dung sau: 

- Khái niệm về pin điện hóa. 

- Thế điện cực chuẩn của kim loại. 
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- Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại và ý nghĩa. 

- Sự điện phân. 

- Điều chế kim loại được đề cập một cách hoàn chính hơn: đó là các phương 
pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân (có sử dụng định luật Faraday). 

+ Chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” giới thiệu công thức 
hóa học của muối natri aluminat được viết dưới dạng muối phức Na[Al(OH);]. Ví dụ: 

Al;O; + 2NaOH + 3H;O —> 2 Na[Al(OH);] 

Al(OH); + NaOH —> Na[Al(OH)„] 

2AI + 2NaOH + 6H;O —> 2 Na[Al(OH)„] + 3H; 

+ Chương “Crom - Sắt - Đồng” được bổ sung nghiên cứu một số kim loại: 

~ Tìm hiểu về tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất Cr(II), Cr(III), Cr(VI). 

- Tính chất của Cu và những hợp chất Cu(1) và Cu(II). 


- Một số kim loại khác như Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb về tính chất , ứng dụng và 
điều chế chúng. 


+ Chương “Phân biệt một số chất vô cơ” bao gồm những nội dung chính là: 


- Nhận biết một cation kim loại trong dung dịch. Na”, NHạ', Ba”, AI”, Fe”, 
Fe?', Cu?", NỈ?" và cách nhận biết một số anion trong dung dịch NO;, SO,?, CT, CO;”* 


- Nhận biết một chất khí cũng như cách nhận biết một số khí SO;, CO;, Cl;, 
NO;¿, H;§, NH¡. 

- Phương pháp phân biệt các chất dựa vào các phản ứng nhận biết từng chất. 

- Khái niệm và phương pháp chuẩn độ trung hòa, chuẩn độ oxihóa - khử. 

+ Chương “Hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường” với những nội dung 
tìm hiểu mới là: 

- Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế (vấn đề năng lượng, nhiên liệu, nguyên 
liệu, vật liệu). 


- Hóa học và vấn đề xã hội (vấn đề lương thực, thực phẩm, may mặc và vấn đề 
sức khỏe con người). 


~ Hóa học và vấn đề môi trường (vấn đè ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường). 
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3.1.2. Về thực hành 
3.1.2.1. Những nội dung mới về thực hành của chương trình hóa học lớp 10 cần 
lưu ý 

- Các bài thực hành mới được đưa vào chương trình. 

- Học sinh được tiến hành các thí nghiệm theo nhóm và viết báo cáo. 

- Có 2 điểm một tiết cho các bài thực hành ở mỗi học kỳ. 

Học sinh lần đầu tiên được tiến hành thí nghiệm hóa học nên luôn có tính khám 
phá, tò mò, hiếu động. Mỗi lớp học lại có số lượng học sinh tương đối lớn nên việc 
quản lý học sinh trong giờ học cũng như mức độ an toàn của các thí nghiệm có ý 
nghĩa rất quan trọng và khó khăn cho giáo viên. 

Ở mỗi bài thực hành sách giáo viên đã giới thiệu mục tiêu của bài, các dụng cụ 
thí nghiệm và hóa chất cần chuẩn bị, phương pháp tiến hành thí nghiệm và quan sát, 
nhận xét, giải thích các hiện tượng xảy ra. Để phù hợp với tình hình thực tế ở các 
trường, sách giáo viên có đề xuất một số phương án thí nghiệm để giáo viên lựa chọn, 
trong đó có thể thay thế một số dụng cụ hoặc hóa chất. Giáo viên cần thực hiện các 
bài thực hành trước để kiểm tra độ an toàn của các dụng cụ, mức độ thành công của 
các thí nghiệm và những điểm cần lưu ý khi tiến hành các thí nghiệm đó để lưu ý cho 
học sinh. 
3.1.2.2. Những kiến thức mới về thực hành trong chương trình hóa học lớp 1i 

- Các bài thí nghiệm mới được đưa vào chương trình: Tính chất của một số hợp 
chất nitơ - photpho; Phân tích định tính, điều chế metan; Tính chất của một số 
hidrocacbon thơm; Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol. 


- Học sinh được tiến hành các thí nghiệm theo nhóm và viết báo cáo. 
- Có 2 điểm I tiết cho các bài thực hành ở mỗi học kỳ. 


Học sinh bước đầu được tiến hành thí nghiệm hóa học nên việc quản lý học sinh 
trong giờ học cũng như mức độ an toàn của các thí nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng 
với giáo viên. Đặc biệt là các hóa chất sử dụng ở lớp 11 rất độc và rất nguy hiểm cho 
học sinh khi sử dụng không đúng cách. 
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Ở mỗi bài thực hành sách giáo viên đã giới thiệu mục tiêu của bài, các dụng cụ 
thí nghiệm và hóa chất cần chuẩn bị, phương pháp tiến hành thí nghiệm và quan sát, 
nhận xét, giải thích các hiện tượng xảy ra. Để phù hợp với tình hình thực tế ở các 
trường, sách giáo viên có đề xuất một số phương án thí nghiệm để giáo viên lựa chọn, 
trong đó có thể thay thế một số dụng cụ hoặc hóa chất. Giáo viên cần thực hiện các 
bài thực hành trước để kiểm tra độ an toàn của các dụng cụ, mức độ thành công của 
các thí nghiệm và những điểm cần lưu ý khi tiến hành các thí nghiệm đó để lưu ý cho 
học sinh. 
3.1.2.3. Những kiến thức mới về thực hành trong chương trình hóa học lớp 12 

- Một số bài thí nghiệm mới được đưa vào chương trình như: Dãy điện hóa của 
kim loại, điều chế kim loại, tính chất của crom, sắt, đồng và hợp chất của chúng, nhận 
biết một số ion và đặc biệt là chuẩn độ dung dịch. 


- Có 2 điểm I tiết cho các bài thực hành ở mỗi học kỳ. 


Ở mỗi bài thực hành sách giáo viên đã giới thiệu mục tiêu của bài, các dụng cụ 
thí nghiệm và hóa chất cần chuẩn bị, phương pháp tiến hành thí nghiệm và quan sát, 
nhận xét, giải thích các hiện tượng xảy ra. Để phù hợp với tình hình thực tế ở các 
trường, sách giáo viên có đề xuất một số phương án thí nghiệm để giáo viên lựa chọn, 
trong đó có thể thay thế một số dụng cụ hoặc hóa chất. Giáo viên cần thực hiện các 
ˆ bài thực hành trước để kiểm tra độ an toàn của các dụng cụ, mức độ thành công của 
các thí nghiệm và những điểm cần lưu ý khi tiến hành các thí nghiệm đó để lưu ý cho 
học sinh. 


3.2. Một số nội dung về lý thuyết chủ đạo cần lưu ý đối với giáo viên 


Các vấn đề về cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, 
liên kết hóa học được coi là hệ thống lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa học 
trường phổ thông. Hệ thống kiến thức này gồm những khái niệm rất trừu tượng đối 
với học sinh, mặt khác chúng lại là hệ thống khái niệm cơ bản, nền tảng để nghiên 
cứu toàn bộ chương trường. Các nội dung này được xếp làm 3 chương trong chương 
trình hóa học lớp 10, là nội dung các giáo viên mới ra trường phải thực hiện. Đối với 
giáo viên tập sự, khi giảng dạy phần này cần chú ý nắm vững ý nghĩa các khái niệm 
trừu tượng để giảng dạy được tốt các chương này. 
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se Chương I1 - Nguyên tử: 
Hệ thống kiến thức trong chương có thể sắp xếp theo sơ đồ sau: 
Proton, nơtron 
- Hạt nhân nguyên tử điện tích hạt nhân số khối 
ủa hạt nhân 
- Nguyên tố hoá học, đồng vị, khối lượng nguyên tử trung bình 


Nguyên tử - Obitan 
~ Lớp vỏ nguyên tử 


+ Lớp, phân lớp electron 
Viết cấu hình electron: 
+ Nguyên lí vững bền 
+ Quy tắc Kletskopxki 
+ Hệ quả của nguyên lí Pauli 
+ Quy tắc Hund 
- Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử: 
+ Có 8e: là nguyên tử khí hiếm 
+ Có 1, 2, 3e: là nguyên tử kim loại 
+ Có 5, 6, 7e: là nguyên tử phi kim 
+ Có 4 e: có thể là kim loại, có thể là phi kim 
Một số khái niệm trong chương cần chú ý: 
3.2.1. Obitan nguyên tử 
3.2.1.1. Những cơ sở thực nghiệm cho biết sự sắp xếp electron trong nguyên tử 


Sự phát triển của lí thuyết nguyên tử hiện đại chủ yếu dựa vào sự nghiên cứu về 
điện và ánh sáng. Các kết quả nghiên cứu về điện đã giúp các nhà khoa học phát hiện 
ra electron và mô tả gần đúng cách sắp xếp electron trong nguyên tử. Các kết quả 
nghiên cứu về màu sắc của ánh sáng mà một chất hấp thụ hay phát ra giúp các nhà 
khoa học hiểu biết một cách chỉ tiết hơn sự sắp xếp của các electron trong nguyên tử. 
Những kết quả nghiên cứu về bản chất của ánh sáng, quang phổ nguyên tử và năng 
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lượng ion hoá là những căn cứ thực nghiệm để suy đoán ra cách sắp xếp các electron 
trong nguyên tử. 
a. Bản chất của ánh sáng 

* Ánh sáng và sóng 

Ánh sáng lan truyền trong không gian tương tự như sự chuyển động của sóng 
trên mặt nước. Sóng ánh sáng có nhiều tính chất tương tự như sóng nước - Khi làm 
gợn sóng trong một hộp đựng nước có các mặt ghép bằng thuỷ tinh ta sẽ quan sát 
được mặt cắt của sóng nước: 

Khoảng cách giữa hai ngọn sóng (hay hàm sóng) liên tiếp gọi là độ dài sóng hay 
bước sóng, kí hiệu là À. (đọc là lamđa). Tần số là số ngọn sóng (hay hàm sóng) qua 
một điểm nào đó trong một đơn vị thời gian và được kí hiệu là v (đọc là nuy). Nếu 
đơn vị thời gian là giây (kí hiệu là s) thì đơn vị tần số là hec (kí hiệu là Hz) hay đơn 
giản hơn là 1/s hay s”. Nếu có 4 ngọn sóng đi qua một điểm nào đó trong thời gian là 
1 giây thì tần số sóng là 4 Hz (hay 4s). 

Tốc độ truyền sóng là tốc độ chuyển dời của một ngọn sóng (hay hàm sóng). 
Nếu bước sóng À. = 1cm, tần số  = 4s” thì ngọn sóng chuyển dời 4cm/s. Nói khác đi, 
tốc độ truyền sóng bằng bước sóng nhân với tần số của nó. 

Tốc độ truyền sóng = À..v 

Đối với cùng tốc độ truyền sóng, bước sóng càng ngắn, tần số càng lớn. Tốc độ 
- của ánh sáng trong chân không được kí hiệu là c và bằng 3,00.10Ỷ m/s (tức là 
300000km/). | 

c=^.v = 3,00.10Ê m/s (chính xác bằng 2,9979249.10°m/s). : 

Nếu cho một chùm ánh sáng trắng(chẳng hạn ánh sáng Mặt Trời) đi qua một 
lăng kính bằng thuỷ tinh, nó sẽ bị phân giải ra thành một dải liên tục đủ các màu từ 
đỏ đến tím (màu sắc của cầu vồng) gọi là quang phổ liên tục. 

Các màu khác nhau có bước sóng khác nhau bởi vì ánh sáng truyền đi với tốc 
độ như nhau đối với mọi bước sóng, cho nên hệ thức: 

c=À.v 

Có thể dùng để tính tần số của mỗi bước sóng riêng biệt. 


Dãy bước sóng của ánh sáng nhìn thấy được từ 4000 A (tím) đến 7500 A (đỏ). 
Nếu bước sóng ánh sáng ngắn hơn 4000 A mắt người không thấy được và người ta 
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Đa 
gọi đó là các tia tử ngoại - Nếu bước sóng ánh sáng dài hơn 7500 A , mắt người cũng 
không thấy được, người ta gọi đó là các tia hồng ngoại. 


* Bản chất hạt của ánh sáng 

Trong một số trường hợp, người ta cũng có thể coi ánh sáng gồm những hạt gọi 
là photon. Theo ý kiến của Mắc Plăng (Max Planck) đề ra năm 1900 thì mỗi photon 
ánh sáng mang một năng lượng riêng gọi là một lượng tử năng lượng. Hơn nữa, mỗi 
lượng tử năng lượng của photon phụ thuộc vào màu của ánh sáng. Năng lượng của 
photon được xác định bởi phương trình plăng. 

E=hv hay E =he/^. 
Trong đó: h là hằng số Plăng có giá trị bằng h = 6,63.10* J.s 
v là tần số của ánh sáng. 


Như vậy phương trình Plăng cho phép tính được năng lượng của mỗi photon 
(hạt ánh sáng). 


Thực nghiệm cho thấy photon của ánh sáng tím có nhiều năng lượng hơn 
photon của ánh sáng đỏ. 


b. Quang phỗ nguyên tử 
* Vạch quang phổ 


Khi phóng điện với hiệu điện thế cao qua một chất khí trong ống chân không có 
áp suất rất thấp (cỡ 1mmHg), khí sẽ phát ra ánh sáng có màu đặc trưng. Cho ánh sáng 
đó đi qua một lăng kính, nó sẽ bị phân giải thành một số vạch tương đối đơn giản. 

Mỗi vạch trong quang phổ phát xạ ứng với ánh sáng có bước sóng riêng. Bước 
sóng và màu của một số vạch rõ nhất trong vùng quang phổ nhìn thấy được ghỉ lại. 


Trong quang phổ nguyên tử của mỗi nguyên tố hoá học có một số vạch đặc 
trưng riêng cho nguyên tố đó. 


Chẳng hạn quang phổ của nguyên tử hiđro (trong vùng nhìn thấy) gồm 4 vạch 
sáng nhất là vạch đỏ (kí hiệu là Hạ), vạch lục (Hạ), vạch chàm (H;) và vạch tím (H,). 


Quang phổ nguyên tử cuả natri chủ yếu gồm hai vạch vàng... 

* Sự tạo thành các vạch quang phổ 

Các quang phổ đó giống như vân tay của con người, giúp ta nhận dạng được các 
nguyên tố khác nhau trong một mẫu vật, cho dù chỉ là dấu vét. 
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Các nhà khoa học cho rằng các electron trong một nguyên tử chỉ có thể chiếm 
một số mức năng lượng xác định. 

Ở điều kiện bình thường thì các electron trong nguyên tử chiếm những mức 
năng lượng thấp nhất. Khi nhận được năng lượng từ bên ngoài kích thích (như đốt 
nóng, phóng điện...) thì electron có thể bị đẩy lên mức năng lượng cao hơn. Khi đó 


nguyên tử ở trạng thái kích thích. Trạng thái này rất không bền (chỉ tồn tại độ nụ 


triệu giây hay ngắn hơn) nên electron giải phóng năng lượng dư dưới dạng một 
photon và trở về mức năng lượng thấp hơn. Hiệu năng lượng giữa mức năng lượng 
cao và mức năng lượng thấp có giá trị xác định với vì bản thân các mức năng lượng 
đó là cố định. 

Vì tần số bức xạ được xác định bởi năng lượng của nó (E = h.v) cho nên bức xạ 
phát ra khi electron nhảy từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp chỉ có 
thể có tần số xác định nghĩa là phát ra màu xác định. 

Như vậy, qua các dữ kiện về quang phổ vạch, ta có thẻ thấy và biết được rằng: 

- Trong nguyên tử, các electron chỉ có thể chiếm một số mức năng lượng xác 
định (người ta còn gọi một mức năng lượng là một lớn). 

Các mức năng lượng đó được đánh số từ trong ra ngoài tính từ hạt nhân. Mức 
_ năng lượng thấp nhất có n = 1, sau đó đến n = 2... 

- Màu của vùng nhìn thấy trong quang phổ hiđro được tạo nên do sự nhảy của 
electron từ các mức năng lượng cao về mức n = 2. Chẳng hạn khi electron nhảy từ 
mức n = 3 về mức n = 2 thì tạo ra vạch đỏ Hạ có tần số 4568.10'' s” trong quang phổ 
hiđro, còn sự nhảy từ mức n = 4 về mức n = 2 thì tạo ra vạch xanh Hạ . 

Khi năng lượng kích thích từ bên ngoài đủ lớn, electron có thể bị đẩy ra khỏi 
mức năng lượng cao nhất của nguyên tử. Trong trường hợp đó, electron sẽ bị tách ra 
khỏi nguyên tử và nguyên tử biến thành ion. Người ta gọi đó là sự ion hoá và năng 
lượng cần thiết để tách electron ra khỏi nguyên tử gọi là năng lượng ion hoá. Khi 
nguyên tử mắt đi n electron, ion tạo thành được kí hiệu là M”*. 

Đối với nguyên tử hiđro, năng lượng cao nhất ứng với vạch năng lượng của 
photon ứng với tần số đó. 


E=h.v = (6,63.10).(32,7.10'') J/photon. 
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Năng lượng của một mol photon đó: 

6,022.20?. 6,63.10”*.32,7.10'* = 1308kJ/mol 

6,022.20?' được gọi là số Avôgađrô 

Năng lượng đó cũng là năng lượng ion hoá của nguyên tử hiđro. 
c. Năng lượng ion hoá 

Năng lượng ion hoá là năng lượng cần thiết để tách electron ra khỏi nguyên tử, 
biến nguyên tử thành ion tích điện dương. 

Nếu nguyên tử có nhiễu electron thì có thể tách electron thứ 2, thứ 3... và năng 
lượng tương ứng là năng lượng ion hoá thứ 2 và thứ 3... 

Na (khí) — Na” + e 

Năng lượng cần thiết để tách 1 electron ra khỏi mỗi nguyên tử trong một mol 
nguyên tử natri là 494kJ/mol (Năng lượng ion hoá thứ nhất). 

Na” — Na” +e 

Năng lượng ion hoá thứ hai là 4564 kJ/mol. 

Năng lượng ion hoá càng nhỏ, nguyên tử càng dễ mất electron và ngược lại 
năng lượng ion hoá càng lớn, electron càng khó tách ra khỏi nguyên tử. 


Năng lượng ion hoá thứ nhất bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng ion hoá thứ hai 
và năng lượng ion hoá thứ hai nhỏ hơn năng lượng ion hoá thứ ba. Điều đó cũng dễ 
hiểu bởi vì việc tách electron thứ 2, thứ 3 không phải xây ra đối với nguyên tử trung 
hoà mà đối với ion mang điện tích dương nên cần nhiều năng lượng hơn. 


Thí du: Bảng sau đây cho biết năng lượng ion hoá liên tiếp của nguyên tử liti có 


Năng lượng ion hoá (kJ/mol) 
Nguyên tố 
Thứ nhất (I¡) Thứ hai (lạ) Thứ ba (1) 


ba electron. 


\ 7300 11800 ) 
1 electron tương đối dễ 


tách ra khỏi nguyên tử | 2.3 electron rất khó tách ra khỏi nguyên tử 


Qua bảng trên ta thấy năng lượng cần thiết để tách electron thứ hai gần bằng 15 
lần năng lượng đã tách electron thứ nhất, còn năng lượng để tách ion thứ ba chỉ gần 
bằng 1,5 lần năng lượng đẻ tách ion thứ hai. 
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Như vậy, trong nguyên tử liti có 1 electron tương đối dễ tách còn 2 electron rất 
khó tách. Từ đó suy ra rằng liti có 1 electron chiếm mức năng lượng cao hơn do đó 
dễ tách. 

Ta có thể biểu diễn bằng sơ đồ mức năng lượng như sau: 

- Mức năng lượng cao hơn (n = 2, electron ở xa nhân hơn) - Electron ở mức này 
dễ tách ra khỏi nguyên tử hơn. 

- Mức năng lượng thấp hơn (n = 1, electron ở gần nhân hơn) - Electron ở mức 
này khó tách ra khỏi nguyên tử hơn. 

Khi nghiên cứu năng lượng ion hoá của các nguyên tố, người ta nhận thấy: Có 
sự tăng đột ngột khi chuyển từ năng lượng ion hoá thứ 1 sang năng lượng ion hoá thứ 
2 đối với liti; khi chuyển từ l; - l; đối với beri; khi chuyển từ lạ - lạ đối với nhôm. 

Như vậy, dựa vào các dữ kiện về năng lượng ion hoá của các nguyên tố, người 
ta biết được rằng trong nguyên tử các electron được phân bố theo từng mức năng 
lượng (theo từng lớp). 

d. Kết luận 

Dựa vào những đữ kiện thực nghiệm vẻ quang phổ nguyên tử và năng lượng ion 
hoá, các nhà khoa học đã biết được rằng, trong nguyên tử các electron được phân bố 
theo từng mức năng lượng (hay theo từng lớp). 

Các mức năng lượng được đánh số từ trong ra ngoài theo thứ tự 

N PÃ 3, 4, 5, 6, 1. 

kí hiệu là K L MEN O P Q. 

Hơn nữa, khi nghiên cứu sâu hơn quang phổ nguyên tử và năng lượng ion hoá 
của các nguyên tố, các nhà khoa học còn thấy rằng, mỗi mức năng lượng lại chia 
thành một số phân mức năng lượng (phân lớp). 

Mức năng lượng thứ nhất gồm một phân mức 

Mức năng lượng thứ hai gồm hai phân mức. 
3.2.1.2. Obitan nguyên tử 
a. Chuyễn động của electron trong nguyên tử, obifan nguyên tử 


Vào những năm đầu thế ki 20, người ta cho rằng các electron chuyển động xung 
quanh hạt nhân nguyên tử theo những quỹ đạo tròn hay bầu dục như quỹ đạo của các 
hành tỉnh quay xung quanh Mặt Trời. Đó là mẫu nguyên tử —- hành tỉnh do Rơzơfo 
(Rutherford) và Bo (N.Bohr) đề xướng. 
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Mẫu Rơzơfo — Bo đã có ảnh hưởng rất lớn, thức đẩy sự phát triển lí thuyết cấu 
tạo nguyên tử nhưng nó tỏ ra không đầy đủ để giải thích mọi tính chất của nguyên tử. 

Ngày nay, người ta biết rằng chuyển động của các hạt rất nhỏ (hạt vi mô) như 
electron, nguyên tử, phân tử... không giống như chuyển động của các vật thể lớn (các 
vật thể vĩ mô) ta thường gặp hàng ngày: các vật thể lớn chuyển động theo các định 
luật của cơ học cỗ điển (theo các định luật Niutơn) còn các vi hạt không tuân theo các 
định luật đó. 

Nhờ công trình 'nghiên cứu của các nhà bác học, chủ yếu là Đơ Brơi (De 
Broglie), Srôđingơ (Schrodinger), Hâyxenbec (Heisenberg)... một môn cơ học mới 
được thành lập để nghiên cứu chuyển động của các vi hạt. Đó là cơ học lượng tử (hay 
cơ học sóng). 

Theo cơ học lượng tử thì trong nguyên tử, electron chuyển động rất nhanh (hàng 
ngàn km trong một giây) không theo một quỹ đạo xác định nào. 


Trong nguyên tử hiđro, có thể hình dung electron chuyển động như một đám 
mây mang điện tích âm. Mật độ dày đặc hơn ở gần hạt nhân chứng tỏ electron thường 
xuyên ở gần hạt nhân hơn là ở xa nhân. Đối với nguyên tử hiđro, mây electron hầu 


0 
như tập trung trong một vùng không gian có dạng hình cầu, có đường kính cỡ 1A. 
Vùng không gian chứa hầu hết điện tích đám mây electron được gọi là obitan. 


Như vậy, obitan là khu vực không gian quanh hạt nhân ở đó xác suất có mặt 
electron là lớn nhất (trên 90%) (xác xuất có mặt của electron trong toàn không gian 
là 100%). 


Trạng thái của electron trong nguyên tử được xác định bằng một tổ hợp 4 số 
lượng tử. Các số lượng tử đó phù hợp với những kết luận rút ra từ thực nghiệm. 
b. Các số lượng tử 

* Số lượng tử chính n 

n có các giá trị nguyên = 1, 2, 3,... Năng lượng của electron phụ thuộc chủ yếu 
vào giá trị của n (số thứ tự của lớp electron) vì vậy n được gọi là số lượng tử chính. 

Khi n = 1, electron có mức năng lượng thấp nhất, electron liên kết với hạt nhân 
chặt chẽ nhất; n có giá trị càng lớn, electron có mức năng lượng càng cao và liên kết 
với hạt nhân càng kém chặt chẽ. 

Giá trị của n cũng quy định kích thước của obitan, n có giá trị càng lớn, electron 
càng có nhiều khả năng ở xa hạt nhân. 
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* SỐ lượng tử phụ hay số lượng tử obitan I 

* Số lượng tử obitan l quy định hình dạng obitan hay kiểu obitan 

Trong một lớp n, l có các giá trị từ 0 đến (n - 1). Cộng là n giá trị 

1= 0, 1, 2, 3,..(n-l) 

kíhiệu là  s P d ly. 

* Mỗi giá trị của Ì ứng với một kiểu obitan 

l =0 được gọi là phân mức s và obitan trong phân mức s gọi là obitan s. 

l= I được gọi là phân mức p và obitan trong phân mứcp gọi là obitan p. 

I= 2 được gọi là phân mức d và obitan trong phân mức d gọi là obitan d. 

l =3 được gọi là phân mức f và obitan trong phân mức f gọi là obitan f. 

To lớp thứ nhất n = I, I chỉ có một giá trị nên chỉ có một kiểu obitan: Đó là 
obitan s. 

- Ở lớp thứ nhất n = 2, l có 2 giá trị nên có 2 kiểu obitan: Đó là obitan s và 
obitan p. 

- Ở lớp thứ nhất n = 3, I có 3 giá trị nên có 3 kiểu obitan: Đó là obitan s, p, và d. 

- Ở lớp thứ nhất n = I, l có 4 giá trị nên có 4 kiểu obitan: Đó là obitan s, p, d và f. 


* Obitan s có dạng hình cầu, obitan p có dạng số 8 nỗi, obitan d và f có dạng 
phức tạp hơn. 
* SỐ lượng tử từ m 
* Số lượng tử từ xác định sự định hướng của các obitan trong không gian. Nó quy 
định số obitan trong cùng một phân mức năng lượng, như vậy tổng cộng có (2l + 1) giá 
trị m có giá trị từ -l..., 0,... +l 
Mỗi giá trị của m ứng với một obitan. 
* Khi =0, m chỉ có 1 giá trị (m = 0), có 1 obitan s 
I= 1m có 3 giá trị (-1, 0, +1), có 3 obitan p (px, py, Pz). 
1= 2, m có Š giá trị (-2, -1, 0, +1, +2), có 5 obitan d 
I=3, m có 7 giá trị (-3,... 0... +3), có 7 obitan f 
* Mỗi obitan được đặc trưng bằng một tổ hợp ba số lượng tử n, l, m. 
Thí dụ obitan s của nguyên tử hiđro được đặc trưng bằng các giá trị n = 1, Ì = 0, 


mị= 0. 
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* Số lượng tử spin s 

Khi nghiên cứu cấu trúc tỉnh vi của các vạch quang phổ nguyên tử, người ta 
thấy cần đưa thêm vào một số lượng tử nữa, số lượng tử spin, kí hiệu là s để có thể 
mô tả đầy đủ trạng thái của electron trong nguyên tử. (chú ý không được nhằm với kí 
hiệu phân mức s ứng với giá trị l = 0 đã nói ở trên). 

+ 1 

Số lượng tử spin chỉ có hai giá trị: s= + 2 và s=- 2. 

Tổ hợp bốn số lượng tử nói trên đặc trưng đầy đủ cho trạng thái của electron, nó 
như một “địa chỉ” để nhận ra electron trong nguyên tử. 

c. Cách biểu diễn obitan nguyên tử 

Hoá học của các nguyên tế và các hợp chất của chúng chẳng những được xác 
định bởi các electron trong nguyên tử của các nguyên tố đó mà còn có liên quan đến 
- hình dạng các obitan mà các electron “chiếm cứ”. Vì vậy ta cần xem xét cách biểu 
diễn hình dạng các obitan nguyên tử. 

* Obitan s 

Khi electron ở phân mức l = 0, ta nói rằng electron chiếm obitan s. 

- Obitan 1s. Ta lấy nguyên tử hiđro làm thí dụ: Nguyên tử hiđro có 1 electron 
với n= 1,1=0,m =0. Các giá trị của ba số lượng tử đó xác định obitan ls. 

Trong phần (3.2.1.2) khi nói về obitan 1s của nguyên tử hiđro, ta đã thấy rằng 
electron hầu như có mặt thường xuyên bên trong một khu vực không gian có dạng 
hình cầu mà hạt nhân là tâm. 

Obitan 1s có dạng hình cầu. 

Việc nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm cho biết: Tất cả các obitan s đều có 
dạng hình cầu. Điều khác nhau là ở chỗ khi giá trị n tăng lên thì kích thước của các. 
obitan cũng tăng - Như vậy obitan 1s dày đặc hơn obitan 2s và obitan 2s dày đặc hơn 
obitan 3s... . 

* Obitan p 

Các obitan nguyên tử ứng với l = 1 gọi là obitan p. Nếu vẽ một bề mặt bao 
quanh một thể tích không gian xung quanh hạt nhân trong đó xác suất tìm thấy 
electron là 90% ta sẽ được một hình số 8 ni. 

Như trên ta đã biết, với l = 1, m có 3 giá trị ứng với 3 obitan p. Ba obitan p có 
hình dạng giống nhau, có năng lượng bằng nhau nhưng có hướng trong không gian 
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khác nhau: chúng có trục vuông góc với nhau từng đôi một ứng với ba trục toạ độ 
x, y, z trong hệ toạ độ vuông góc. Vì vậy chúng được kí hiệu là px, py, pz. 

* Obitan d và obitan ƒ có hình dạng phức tạp hơn 
3.2.2. Sự sắp xếp electron trong nguyên tử (cẫu hình electron nguyên tử) 

Sự sắp xếp các electron trong nguyên tử tuân theo nguyên lí Pauli, nguyên lí 
vững bền và quy tắc Hun (Hund). 
3.2.2.1. Nguyên lí Pauli (W. Pauli): Số electron tối đa trong một obitan, một phân 
lớp, một lớp 
a. Theo nguyên lí Pauli: Mỗi obitan chỉ có thể chứa tối đa hai electron có spin 
ngược dấu. 

- Ta xét obitan 1s của nguyên tử hiđro. Obitan này được quy định bởi 3 số lượng 


tử ứng với giá trị n = 1, l = 0, m = 0. Mỗi obitan được tượng trưng bằng một ô vuông 
gọi là ô lượng tử và mỗi electron trong obitan được tượng trưng bằng một mũi tên. 


1 
Electron trong obitan 1s: Tổ hợp các số lượng tử n = 1, | = 0, m = 0, s= +2 


Khi có một electron trong một obitan, mũi tên có thể hướng lên trên hay 
xuống dưới. 


Có thể kí hiệu electron trong obitan 1s l hay lf | 


1 
Tổ hợp các số lượng tử n = 1,l= 0, m = 0, s= - 2 


- Nguyên tử heli có 2 electron. Cả 2 electron đều chiếm obitan 1s. Theo nguyên 
lí Pauli, 2 electron này phải có spin ngược dấu. 


Hai electron trong obitan l s: 7 
Khi một ô đã có đủ 2 electron, người ta nói rằng một cặp electron đã ghép đôi. 
Nếu trong ô chỉ có 1 electron thì đó là electron độc thân. 
b. Sẵ electron tỗi đa trong mỗi phân lớp 
- Phân lớp s chỉ có I obitan, vậy phân lớp s chứa tối đa 2 electron. 
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- Phân lớp p có 3 obitan (p„, py, pz) vậy phân lớp p chứa tối đa 6 electron. 

- Phân lớp d có 5 obitan, vậy phân lớp d chứa tối đa 10 electron. 

- Phân lớp f có 7 obitan, vậy phân lớp f chứa tối đa 14 electron. 
c. Số electron tối đa trong mỗi lớp 

- Lớp thứ nhất chỉ có phân lớp s: chứa tối đa 2 electron. 

- Lớp thứ hai có hai phân lớp: Phân lớp s chứa tối đa 2 electron và phân lớp p 
chứa tối đa 6 electron. Tổng cộng chứa tối đa là 8 electron. 

- Lớp thứ ba có ba phân lớp: phân lớp s, phân lớp p, phân lớp d nên chứa tối đa 
18 electron. 

- Lớp thứ tư có bốn phân lớp: phân lớp s, phân lớp p, phân lớp d, phân lớp f nên 
chứa tối đa 32 electron. 

Tổng quát lại thì lớp thứ n chứa tối đa 2nŸ electron. 
3.2.2.2. Nguyên lí vững bên 

Thứ tự năng lượng của các obitan trong nguyên tử. 
a. Theo nguyên lí vững bên, trong nguyên tử các electron sẽ lần lượt chiếm các 
obifan có năng lượng từ thấp đắn cao. 


Những mức năng lượng thấp nhất cũng là mức năng lượng bền nhất; năng lượng 
của obitan càng nhỏ, sự bền vững càng lớn và electron sẽ chiếm những obitan này 
trước rồi lần lượt mới chiếm những obitan kém bền vững hơn. 


b, Thứ tự năng lượng của các obifan: Trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản (không 
bị kích thích) nếu xếp các mức năng lượng theo thứ tự tăng dần thì thấy: nói chung 
năng lượng của các obitan thuộc lớp bên ngoài cao hơn năng lượng của obitan thuộc 
lớp bên trong, nhưng không hoàn toàn theo thứ tự lần lượt từ lớp K đến lớp L, M, 
N... nghĩa là không hoàn toàn theo trình tự hết các obitan của lớp này rồi mới tiếp 
sang lớp khác. 

Lí thuyết và thực nghiệm cho biết thứ tự tăng dần năng lượng của các obitan 
như sau: 

Is < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d... 

Như vậy, electron sẽ lần lượt chiếm các obitan theo thứ tự đó. 
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3.2.2.3. Quy tắc Hưn (Hund) 


Trong cùng 1 phân lớp, các electron sẽ được phân bố vào các obitan như thế nào 
để tổng số spincủa chúng là cực đại. 


Ví dụ: nguyên tử C (Z = 6) 

Cacbon có 6 electron. Sự sắp xếp 5 electron đầu diễn ra bình thường, đến 
electron thứ 6 sẽ được phân bố vào obitan 2p đã chứa 1 electron hay phân bố vào 
obitan 2p khác còn trống (Ta nhớ rằng 3 obitan p có cùng mức năng lượng, chỉ khác 
nhau về sự định hướng trong không gian). 


Cách 2: 


Nếu xếp theo cách I: tổng số spin của các electron 2p sẽ là không 


J 1 
(-2+2= 0); nếu theo cách 2 tổng số spin của các electron 2p sẽ là một 


Như vậy cách sắp xếp thứ 2 phù hợp với quy tắc Hund và trong trường hợp đó 
người ta gọi là 2 electron có spin song song với nhau. 
Z=7 Ni tơ có 7e. Cũng tương tự như trên, cấu hình electron của nitơ như sau: 


N=l1s?2s?2p” Hoặc N= [He] 2s? 2pÌ 


Dựa theo các quy tắc, dễ dàng viết cấu hình electron và sự phân bố electron vào 


các obitan của 20 nguyên tử đầu. 
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Chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 


Mối liên hệ giữa các kiến thức trong chương có thẻ biểu diễn theo sơ đỏ: 


Điện tích hạt nhân 
Bảng tuần hoàn 


Nhóm IA 
Ô nguyên tố 
(STT) 


Cấu hình electron lớp ngoài cùng 
biến đổi tuần hoàn 


Biến đối tính 
kim loại, phi kim 


Định luật tuần hoàn, ý TU nan của bảng 
tuần TU nan 


Trong chương này có một số nội dung cần chú ý 
3.2.3. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn 


Từ khi ra đời (1869) đến nay, định luật tuần hoàn đã có vai trò rất quan trọng 
với sự phát triển của hoá học và các ngành khoa học khác. 
Dựa vào định luật tuần hoàn, Menđêlêep đã đính chính lại khối lượng nguyên tử 


và hoá trị của nhiều nguyên tố trước đó bị xác định sai. 
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Khi xây dựng bảng tuần hoàn đầu tiên, người ta mới biết có 63 nguyên tố, như 
vậy trong bảng còn nhiều ô bỏ trống. Menđêlêcp cho rằng đó là vị trí của những 
nguyên tố còn chưa biết. 

Dựa vào định luật tuần hoàn, Menđêlêep đã dự đoán tính chất của nhiều nguyên 
tố và đặc biệt ông mô tả cặn kẽ tính chất của 3 nguyên tố là eka-bo (giống Bo), 
eka-nhôm và eka-silic. Chỉ 15 năm sau, người ta đã lần lượt tìm ra cả 3 nguyên tố đó 
là Ga, Ge, Sc với tính chất phù hợp một cách kì lạ với dự đoán của Menđêlêep. 

Trước đây người ta coi việc tìm ra một nguyên tố là một sự ngẫu nhiên. Định 
luật tuần hoàn đã vạch ra phương hướng cho các nhà khoa học. Việc tìm ra các 
nguyên tố khí hiếm, nguyên tố reni là những bằng chứng cụ thể. 

Định luật tuần hoàn giúp cho việc học tập Hoá học một cách có hệ thống và có 
quy luật. 

Định luật tuần hoàn là một định luật tổng quát của tự nhiên. 

Bảng tuần hoàn là sự phản ánh một cách đầy đủ và sáng tỏ mối liên hệ giữa các 
nguyên tố hoá học, sự biến đổi từ nguyên tố khác. Khi “lượng” proton trong hạt nhân 
thay đổi thì “chất” nghĩa là bản chất hoá học của nguyên tố cũng thay đổi theo bước 
nhảy vọt. 

Định luật tuần hoàn là một trong những cơ sở khoa học vững chắc của thế giới 
quanh duy vật biện chứng. 

3.2.4. Giải thích các quy luật trong bảng tuần hoàn 
3.2.4.1. Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử 
q. Cách xác định bán kinh nguyên tử 

Obitan của electron không có giới hạn rõ rệt, vậy bán kính nguyên tử được xác 
định như thế nào? 

Đối với các nguyên tử tạo thành phân tử đơn giản như Hạ, Cl;... bán kính 
nguyên tử được coi bằng một nửa khoảng cách giữa tâm của các nguyên tử. 

Chăng hạn trong các phân tử H; và Cl;, người ta xác định được khoảng cách giữa 

0 0 
tâm của hai nguyên tử hiđro là 0,74. và giữa tâm của hai nguyên tử clo là 1,98 À. 
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| 
_ 0 0 
Vậy bán kính nguyên tử hiđro là 2 .0,74A =0,37A 


1 
_ 0 0 
Bán kính nguyên tử clo là 2 .1,98A =0,99A 
Đối với bán kính của O, C và S chẳng hạn, có thể xác định bằng cách đo khoảng 
cách O - H, C - CI, H - S trong các phân tử HạO, CCl và H;S. 


b. Trong một chu kì bán kính nguyên tử của các nguyên tô giảm dẫn từ trái 
qua phải: Sở dĩ như vậy là vì trong một chu kì số lớp electron của các nguyên tử 
như nhau. Khi đi từ nguyên tế bên trái đến nguyên tố bên phải điện tích hạt nhân 
tăng lên một đơn vị, electron tăng thêm được điền vào lớp n đang xây dựng dở. 
Kết quả là các electron bị hút về phía hạt nhận mạnh hơn làm cho bán kính 
nguyên tử giảm đi. 
e. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của nguyên tử tăng từ trên xuỗng dưới: 
Sở dĩ như vậy là vì, theo chiều từ trên xuống dưới, tuy điện tích hạt nhân có tăng 
nhưng số lớp electron cũng tăng lên làm giảm sức hút của hạt nhân với các electron, 
làm cho bán kính nguyên tử tăng lên. 
3.2.4.2. Quy luật biến đối năng lượng ion hoá 
a. Định nghĩa năng lượng ion hoá 

Trong chương cấu tạo nguyên tử ta đã biết: Năng lượng ion hoá là năng lượng 
cần thiết để tách electron ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản (không kích thích). 

Đó là năng lượng ion hoá thứ nhất (kí hiệu là I¡) 

Thí dụ: 

Ca (khí) + 590 kJ — Ca” (khí) + e 

Năng lượng ion hoá thứ hai là năng lượng cần thiết để tách electron thứ hai: 

Ca” (khí) + 1145 kJ —> Ca?” (khí) + e 

Năng lượng ion hoá thứ hai bao giờ cũng lớn hơn năng lượng ion hoá thứ nhất 
bởi vì việc tách electron ra khỏi một ion tích điện dương bao giờ cũng khó khăn hơn 
việc tách electron ra khỏi nguyên tử, do đó nguyên tử dễ tạo thành cation. Ta nói rằng 
tính kim loại của nguyên tố đó cao. 
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b. Sự biến đỗi năng lượng ion hoá 

* Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lượng ion hoá. Có nhiều yếu tố, ở đây ta chỉ 
nêu hai yếu tố quan trọng: 

- Khoảng cách của electron ngoài cùng đến hạt nhân. Khi khoảng cách đó tăng 
lên, lực hút giữa điện tích dương của hạt nhân và electron mang điện âm giảm đi; kết 
quả là năng lượng ion hoá giảm. 

- Điện tích hạt nhân. Khi điện tích dương của hạt nhân càng lớn, lực hút của nó 
với electron ngoài cùng tăng lên; kết quả là năng lượng ion hoá tăng. 

* Sự biến đổi năng lượng ion hoá trong bảng tuần hoàn. 

Hình 37 là đồ thị biểu diễn sự biến đổi năng lượng ion hoá của 20 nguyên tố đầu 
theo chiều tăng của hiệu nguyên tử. Qua đồ thị ta thấy: 

- Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, nói chung năng lượng ion hoá của các 
nguyên tố tăng dần. (Trên đồ thị có một số trường hợp bất thường, ta không xét ở 
đây). Nói chung, sự tăng năng lượng ion hoá tương ứng với sự giảm tính kim loại của 
các nguyên tố. 

Sở dĩ như vậy, vì trong một chu kì, khi đi từ nguyên tố nọ đến nguyên tố kia, 
điện tích hạt nhân tăng dần. Điện tích hạt nhân tăng làm giảm bán kính nguyên tử, đo 
_ đó giảm khoảng cách giữa electron ngoài cùng và hạt nhân, làm tăng sức hút của hạt 
nhân với electron; electron càng khó tách ra khỏi nguyên tử. 

Các nguyên tố nhóm IA (các kim loại kiểm: Li, Na, K, Rb, Cs) đầu chu kì có 
năng lượng ion hoá thấp nhất trong chu kì vì chúng đều có cấu hình 
electron... nsÌ, lại có bán kính lớn nhất so với các nguyên tố khác nên dễ mắt 
electron nhất. 

Ngược lại, các nguyên tố cuối chu kì (các khí hiếm: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) có 
năng lượng ion hoá cao nhất. Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì chúng đều có cấu hình 
electron đã đầy đủ... ns” npẾ lại có điện tích hạt nhân lớn nhất. 


- Trong một nhóm chính theo chiều từ trên xuống dưới, năng lượng ion hoá của 
các nguyên tố giảm dân. 


Sự giảm năng lượng ion hoá tương ứng với sự tăng tính kim loại. 
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Sở dĩ như vậy vì trong một nhóm, từ trên xuống dưới tuy điện tích hạt nhân tăng 
nhưng số lớp electron cũng tăng gây ra sự tăng bán kính nguyên tử làm tăng khoảng 
cách giữa electron ngoài cùng và hạt nhân: electron càng dễ tách ra khỏi nguyên tử. 

Biết được giá trị tương đối của năng lượng ion hoá, ta có thể dự đoán được một 
nguyên tố có khả năng tạo thành hợp chất ion hay hợp chất cộng hoá trị. 

Các nguyên tố có năng lượng ion hoá rất cao như các nguyên tố nhóm VIA, 
VIIA, dễ nhận thêm electron để biến đổi tạo thành ion âm (anion), dễ tạo ra hợp chất 
lon khi hoá hợp với kim loại. 

Các nguyên tố có năng lượng ion hoá trung gian, nói chung tạo thành hợp chất 
cộng hoá trị bằng cách góp chung electron với các nguyên tố khác. 
3.2.4.3. Độ âm điện của các nguyên tố 
a. Khái niệm 

Khi nghiên cứu liên kết hoá học trong phân tử HCI (chương 2) ta đã nói rằng 
nguyên tử clo có độ âm điện mạnh hơn nguyên tử hiđro nên hút cặp electron chung 
về phía mình mạnh hơn. 

Độ âm điện là một đại lượng đặc trưng cho khả năng của nguyên tử trong phân 
tử hút electron về phía mình. 

~ Trong một chu kì, độ âm điện tăng theo chiều từ trái sang phải tương ứng với 
sự tăng tính phi kim của các nguyên tố. 

- Trong một nhóm chính, độ âm điện giảm theo chiều từ trên xuống dưới tương 
ứng với sự giảm tính phi kim của các nguyên tố. 

Như vậy, các nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là các phi kim nằm phía trên, 
góc phải của bảng tùân hoàn. 

Ngược lại, các nguyên tố có độ âm điện nhỏ nhất là các kim loại hoạt động nằm 
phía dưới, góc trái của bảng tuần hoàn. 

Vì sao độ âm điện lại tăng từ trái sang phải bảng tuần hoàn? 

Khi đi từ nguyên tố nọ qua nguyên tố kia, điện tích hạt nhân tăng lên một đơn vị 
và lớp ngoài cùng cũng thêm một electron. Vì điện tích dương của hạt nhân tăng, sức 
hút đối với electron tăng, do đó độ âm điện tăng. 
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s Chương 3 - Liên kết hóa học: 
Có thể mô tả các kiến thức trong chương theo sơ đồ sau: 


Để \guyên tử có cấu - Thuyết bát tử 
hìrh bền giống khí Liên kết hoá học - Thuyết lai hoá các obitan 
- Sự xen phủ 


hiếm (ns? npẾ) 


Các loại liên kết 
Liên kết cộng hoể kì Liên kế kim loại 
| anion. Liên kết đơn Liên kết đôi, || Liên kết cho nhận 


— 
hoặc đa nguyên tử 


Các dạng vật chất 


Tinh thể 
nguyên tử 


Hoá trị, số oxi hoá 
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Một số khái niệm cần chú ý: 
3.2.5. Quy tắc bát tử 
3.2.5.1. Electron hoá trị 

- Trong các phản ứng hoá học chỉ có các electron thuộc các lớp bên ngoài liên 
kết với hạt nhân yếu nhất là có khả năng tham gia vào việc tạo thành liên kết. 

Người ta gọi những electron có khả năng tham gia vào việc tạo thành liên kết 
hoá học là electron hoá trị. 

- Để cho thuận tiện, người ta kí hiệu electron hoá trị theo sơ đồ Liuyt (Lewis). 
Theo sơ đồ này thì hạt nhân và các lớp electron bên trong được biểu diễn bằng kí hiệu 
hoá học của nguyên tố, còn electron hoá trị tượng trưng bằng các dấu chấm được đặt 
xung quanh kí hiệu của nguyên tố. 

- Các electron độc thân hay ghép đôi cũng được chú ý khi biểu diễn. 
3.2.5.2. Quy tắc bát tử 

~ Trong thiên nhiên, người ta nhận thấy chỉ có các nguyên tử khí hiếm là tồn tại 
độc lập:mà không liên kết với các nguyên tử khác. Sở dĩ như vậy là vì chúng có lớp 
electron ngoài cùng có cấu hình ns”npẾ (8 electron) bền vững, có trạng thái năng 
lượng thấp. 

Vì vậy trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có khuynh hướng hoặc 
nhường electron đi, hoặc nhận vào, hoặc góp chung lại để đạt tới cấu hình electron 
của khí hiếm (còn gọi là khí trơ). 

Vì rằng tất cả các khí hiếm (trừ heli) đều có 8 electron ngoài cùng nên quy tắc 
nêu trên được gọi là quy tắc bát tử (8 điện tử). 

3.2.6. Liên kết ion 
3.2.6.1. Sự tạo thành ion 

Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường 
electron cho các nguyên tử phi kim, các nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận 
clectron của các nguyên tử khác để lớp ngoài cùng có đủ 8 electron, giống cấu hình 
bền vững của khí hiếm. 
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Khi nhường hoặc nhận thêm electron, điện tích âm và điện tích dương trong 
nguyên tử không còn băng nhau nữa, nguyên tử trở thành phân tử mang điện gọi là ion. 
a. lon dương (hay cation) 

Thí dụ 1: Sự tạo thành ion natri từ nguyên tử natri. 

Nguyên tử natri có 11 proton trong hạt nhân và lớp vỏ có 11 electron. Cấu hình 
electron của nguyên tử natri là: Na: 1s2s?2p53s' 


Nguyên tử natri có nhiều hơn nguyên tử neon (Ne: 1s”2s”2p”) một electron. Vì 
vậy nó dễ nhường electron ở lớp ngoài cùng. 


Khi nguyên tử natri nhường I1 electron, vỏ nguyên tử chỉ còn 10 e trong khi đó 
số proton trong hạt nhân vẫn là natri không còn trung hoà điện nữa mà đã biến thành 
một hạt mang điện: đó là ion dương natri (Na”) 

Na - e— Na” hay Na —>Na” + le 

Na: 1s?2s?2p53s! Na”: 1s?2s2p” (cấu hình của khí hiếm Ne) 

Thí dụ 2: Những nguyên tử kim loại, lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 electron đều có 
khả năng nhường electron để biến thành ion dương. 

Mg-2e—>Ma” hay Mg—>Mg”+2e 


Mg: 1s?2s?2p53p? Mẹ”: 1s?2s”2p” (cấu hình của khí hiếm Ne) 
AI - 3e — AI? hay Al—Al“+3e 
AI: 1s”2s?2p53s?3p! Al**: 1s?2s?2p" (cấu hình của khí hiếm Ne) 


Các ion dương được gọi là các cation. 

Người ta gọi tên cation bằng tên kim loại tương ứng như ion kali (K”), ion 
magie (Mg?"), ion nhôm (AIŸ”), ion sắt II (Fe?"), ion sắt III (Fe"). 
b. lon âm (hay anion) 

Thí dụ 1: Sự tạo thành ion clorua từ nguyên tử clo. 

Nguyên tử clo có 17 proton và 17 electron. 

CI: 1s°2s?2pS3s?3p' 

Như vậy là nó có ít hơn nguyên tử khí trơ gần nó nhất (agon) một electron: 

Ar: 1s?2s?2p53s?3pế 
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Do đó, nó dễ dạng nhận thêm 1 electron cho đủ 8 electron ngoài cùng ứng với 
cấu hình ns”np”. 

Khi nhận thêm 1 electron, số electron ở lớp vỏ tăng lên là 18 trong khi số 
proton trong hạt nhân vẫn là 17. Như vậy là dư ra một điện tích âm. Nguyên tử clo 
không còn trung hoà điện nữa mà đã biến đổi thành hạt mang điện tích âm: đó là ion 
âm clorua CT'. 

Ta có thể biểu diễn quá trình trên bằng phương trình sau: 

Cl + le — CI 

CI: 1s2s”2p53s?3p” CT: 1s?2s”2p”3s?3p (Cấu hình electron của Ar) 

Thí dụ 2: Những nguyên tử phi kim có 5, 6, 7 electron đều có khả năng nhận 
thêm electron để trở thành ion âm. 


F+tle¬F 

F: 1s°2s?2p” F: 1s” 2s? 2p” (cấu hình electron của Ne) 
O+2e—O? 

O: 1s22s?2p! OŸ: 1s 2s? 2p (cấu hình electron của Ne) 
S+2e—¬S? 

S: 1s?2s?2p!3s23pf S?: 1s°2s?2p53s?3p° (cấu hình electron của Ar) 


Các ion âm được gọi là các anion. Người ta thường gọi tên các anion bằng tên các 
gốc axit tương ứng. Thí dụ: F, CT, SẺ... được gọi là các ion florua, clorua, sunfua... 


3.2.6.2. Sự tạo thành liên kết ion 
Xét phản ứng đốt cháy natri trong khí clo. 


Nguyên tử natri dễ dàng nhường 1 electron cho nguyên tử clo để biến đổi thành 
ion dương Na`, đồng thời nguyên tử clo đễ dàng nhận 1 electron của nguyên tử natri 
để biến thành ion clorua: 


Na - le—Na” hay Na —>Na” + le 

Cl + le— CI 

Hai ion mới tạo thành mang điện ngược dấu, chúng hút lẫn nhau bằng lực hút 
tĩnh điện và tạo thành hợp chất natri clorua. 

Na +CI > NaCl 


$6 


Liên kết ion được tạo thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện ngược dấu. 
Ta có thể biểu diễn phương trình trên bằng phương trình phản ứng 
2.le 


[4 


2Na + CỊ; =2 Na C] 
Ta có thể dùng sơ đồ Liuyt để biểu diễn phương trình phản ứng trên: 


nà 3G Ì 2Ì 


Ta lấy một thí dụ khác: Sự tạo thành magie oxit 
Cũng tương tự như trên, khi đốt magie trong oxi, xẩy ra qúa trình sau: 


2.2e 


23+ 2- 
2Mg + o„=2 MgO 
Theo sơ đồ Liuyt: 


“e &' 2> 
Mg:+ : O: —> [Mz]? Lo | 
Cũng tương tự như vậy, sự tạo thành Cà; được biểu diễn như sau: 


SP mm 
Ca+F¿ — CaF, 


HH SG `) 


Các hợp chất được tạo nên từ các ion được gọi là hợp chất ion. Natri clorua, 
magie oxit... là những hợp chất ion. 


Trong các hợp chất ion, không có các phân tử NaCl, MgO... tồn tại một cách 
đôc lập mà các ion âm và dương được sắp xếp thành mạng tỉnh thể (xem phần mạng 
tỉnh thể ion). 
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3.2.6.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến sự tạo thành liên kết ion 
Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo thành liên kết ion. Đó là: 
- Năng lượng ion hoá. 
- Ái lực với electron. 
- Năng lượng mạng lưới. 
a. Năng lượng ion hoá 


Năng lượng ion hoá là năng lượng cần thiết để tách electron ra khỏi nguyên tử ở 
trạng thái cơ bản (trạng thái không kích thích). 

Đối với nguyên tử có nhiều electron thì ngoài năng lượng cần thiết để tách 
electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử (gọi là năng lượng ion hoá thứ nhất) còn có năng 
lượng ion hoá thứ hai, thứ ba... 

Các nguyên tử có điện tích hạt nhân càng nhỏ, có kích thước càng lớn thì 
electron ở lớp ngoài cùng liên kết với hạt nhân càng yếu và càng dễ bị tách khỏi 
nguyên tử. - 

Những nguyên tử có năng lượng ion hoá càng nhỏ càng dễ biến thành ion dương 
(cation). 

Thí dụ năng lượng ion hoá thứ nhất, của các nguyên tử natri, liti, berili, lần 
lượt là 496kJ/mol, 500 kJ/mol, 900 kJ/mol. Theo đó thì nguyên tử natri dễ biến 
thành ion đương hơn nguyên tử liti và nguyên tử liti dễ biến thành ion dương hơn 
nguyên tử berili. 

b. Ái lực với electron 

Trong phản ứng tạo thành hợp chất NaCl xét ở trên, đồng thời với quá trình mắt 
electron của nguyên tử natri là qúa trình nhận electron vủa nguyên tử clo. 

Cl + le —› CỊ' 

Quá trình này toả ra một nhiệt lượng là 398 kJ/mol. Năng lượng (dưới dạng 
nhiệt) toả ra đó gọi là ái lực với electron. Vậy ái lực với electron là năng lượng toả ra 
khi một nguyên tử kết hợp với electron để trở thành ion âm. 

Nói chung, ái lực với electron của một nguyên tố càng lớn (càng toả ra nhiều 
nhiệt) thì nguyên tố đó càng dễ biến thành ion âm. 

Thí dụ: Nguyên tố CL Br | 
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Áilựcvớieleeron 398kJ/mol 342kJ/mol 295kJ/mol 


Theo các số liệu trên thì clo dễ biến thành ion âm hơn brom và brom dễ biến 
thành Ion âm hơn iot. 


c. Năng lượng mạng lưới 


Khi các ion Na” và CI' được tạo thành, chúng hút nhau bằng lực hút tĩnh điện để 
tạo thành NaCI rắn (dưới dạng tỉnh thể) 


Na” (khí) + CT (khí) —> NaCl (rắn) 
Quá trình này toả ra một nhiệt lượng lớn: 781 kJ/mol. 


Năng lượng toả ra khi các ion kết hợp với nhau để tạo thành mạng lưới tỉnh thể 
được gọi là năng lượng mạng lưới. (Ta sẽ xét kĩ hơn trong phần tỉnh thẻ ion). 


Năng lượng mạng lưới càng lớn (càng toả ra nhiều nhiệt), hợp chất ion được tạo 
nên càng bền. 


Tóm lại: Kim loại càng dễ nhường electron, phi kim càng dễ nhận electron, 
các ion được tạo thành hút nhau càng mạnh thì càng thuận lợi cho sự tạo thành liên 
kết ion. 


3.2.7. Liên kết cộng hoá trị 
3.2.7.1. Sự tạo thành liên kết cộng hoá trị 


Các phân tử tạo nên bản thân chúng ta (chất béo, protein...), lương thực, thực 
phẩm ta ăn (đường, mỡ, protein), áo quần ta mặc (bông, len, sợ tổng hợp...) không 
khí ta thở (nitơ, oxi...) hầu như là những chất có liên kết cộng hoá trị. 


Liên kết được tạo thành trong phân tử hiđro (H;), clo (Clạ), Oxi (O¿) và hiđro 
clorua (HC]) là liên kết cộng hoá trị. 


Liên kết cộng hoá trị là liên kết giữa hai nguyên tử, được tạo thành bằng cách 
góp chung một hay nhiều electron. 


3.2.7.2. Tỉnh chất của liên kết cộng hoá trị 
a. Bậc của liên kết 

Bậc của liên kết là số cặp electron góp chung bởi hai nguyên tử trong một 
phân tử. 
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* Bậc một (hay còn gọi là liên kết đơn). Liên kết có bậc một khi chỉ có một liên 
kết giữa hai nguyên tử. Các liên kết có bậc một như: H-H, CI-CI, H-CI, 


H 
H—N—H H»U iu 
| 
H H 
(@NH;) : (CHạ) 


* Bậc hai. Liên kết có bậc hai khi có hai cặp electron chung (2 liên kết) giữa hai 
nguyên tử. Người ta còn gọi liên kết bậc hai là liên đôi. 
Thí dụ: Liên kết C = O trong phân tử khí cacbonic: 


“ì „" 
C=C 
jô 


* Bậc ba. Liên kết có bậc ba khi có ba cặp electron chung (3 liên kết) giữa hai 
nguyên tử. 

Người ta còn gọi liên kết bậc ba là liên kết ba. 

Thí dụ: Liên kết N = N trong phân tử nitơ, Nạ. 

Liên kết C = Ctrong phân tử axetilen, C;H;. 
b. Độ dài liên kết 

Độ dài liên kết là khoảng cách giữa các hạt nhân của hai nguyên tử liên kết 
với nhau. 

Độ dài liên kết chủ yếu là do kích thước của nguyên tử quyết định. 
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Thí dụ: vì kích thước của nguyên tử: N < C < P nên độ dài liên kết tăng 
theo chiều: 


C-N C-C C-P 
Độ dài liên kết tăng 


Tuy nhiên, bậc của liên kết cũng ảnh hưởng đến độ dài liên kết: liên kết đôi 
ngắn hơn liên kết đơn, liên kết ba lại ngắn hơn liên kết đôi. 


Thí dụ: Liên kết C-O C=O C=O 
Bậc của liên kết 1 2 3 

0 0 0 
Độ dài liên kết 143A 122A 113A 


Bậc của liên kết có ảnh hưởng đến độ dài liên kết và độ dài liên kết có ảnh 
hưởng đến năng lượng liên kết mà ta sẽ xét sau đây. 


c. Năng lượng liên kết (kí hiệu Eu) 


Năng lượng liên kết là năng lượng toả ra khi tạo thành một liên kết hoá học từ 
những nguyên tử cô lập. 


Năng lượng liên kết thường được tính ra kJ/mol liên kết (tức là 6.10? liên kết) 
Thí dụ đối với quá trình: 


H + Cl — H -CI năng lượng toả ra là 431 kJ/mol. Đó là năng lượng liên kết 
H-CI. 


Năng lượng phân li (kí hiệu là D) là năng lượng cần thiết để phá vỡ một liên kết 
hoá học, tách phân tử thành các nguyên tử. 


Thí dụ đối với quá trình: H - CI —› H + Cl năng lượng cần cung cấp là 431 
kJ/mol. Đó là năng lượng phân li liên kết H - CI. 


Như vậy năng lượng liên kết bằng năng lượng phân li nhưng ngược đấu. 
Quá trình tạo thành liên kết từ các nguyên tử là qúa trình tỏa nhiệt. 
Quá trình phá vỡ liên kết trong phân tử là quá trình thu nhiệt. 


Năng lượng liên kết đặc trưng cho độ bền của liên kết, năng lượng liên kết càng 
lớn, liên kết càng bền. 


Thí dụ: H + H —> H; E= 435 kJ/mol 
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Cl + CI — Cl; Eụ,= 243 kJ/mol 
H+CI  HCI Ew = 431 kJ/mol 

Vậy liên kết H - H bền nhất; liên kết CI - CI kém bền nhất. 

Thực nghiệm cho thấy: bậc của liên kết càng cao (càng có nhiều cặp electron 
liên kết) thì độ dài liên kết càng ngắn và năng lượng liên kết càng lớn (liên kết 
càng bền). 

Nói chung liên kết đôi bền hơn liên kết đơn và liên kết ba bền hơn liên kết đôi. 
3.2.7.3. Bản chất của liên kết cộng hoá trị 

a. Nguyên nhân tạo thành liên kết cộng hoá trị 

* Sự tạo thành phân tử hiđro H; từ các nguyên tử: Ở trạng thái cơ bản, nguyên 
tử hiđro có cấu hình electron là 1s'. Mây electron s (obitan s) có dạng hình cầu. 

Khi hai nguyên tử hiđro lại gần nhau, hạt nhân của nguyên tử này hút mây 
electron của nguyên tử kia làm cho hai đám mây xen phủ vào nhau một phân. Do sự 


xen phủ các đám mây electron đó mà mật độ điện tích âm trong khu vực giữa hai hạt 
nhân tăng lên, cả hai electron đều ưu tiên có mặt tại khu vực này. 


Sự xuất hiện một khu vực có mật độ điện tích âm lớn giữa hai hạt nhân mang 
điện tích đương làm tăng sức hút của mỗi hạt nhân với mây electron ở vùng này, làm 
cân bằng lực đẩy tương hỗ giữa hai hạt nhân, giữ cho hai hạt nhân nguyên tử liên kết 
với nhau: liên kết hoá học được hình thành. 


Mỗi electron trước đây chỉ thuộc một nguyên tử, nay do có sự xen phủ các 
obitan mà cả hai electron có spin ngược dấu đều thuộc obitan của mỗi nguyên tử 
hiđro: có thể coi mỗi nguyên tử hiđro trong phân tử có cấu hình electron của nguyên 
tử heli là 1s”. 


Như vậy, phân tử Hạ bền hơn nguyên tử H đứng riêng rẽ. 


Khi phân tử được tạo thành thì có sự cân bằng giữa lực hút của các hạt nhân với 
cặp electron chung và lực đẩy của các hạt nhân với nhau. Khoảng giữa hai hạt nhân 


nguyên tử hiđro ở vị trí cân bằng là 0/74A § 

Khoảng cách 0/74A là độ dài liên kết đã nói ở phần trước, (cần nhớ rằng bán 
kính nguyên tử hiđro đứng riêng rẽ là 0,53 n ). 
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Khi hai nguyên tử hiđro liên kết với nhau để tạo thành phân tử H; bền hơn (có 
năng lượng thấp hơn năng lượng của hai nguyên tử hiđro riêng rẽ là 7,3.10''J) thì toả 
ra một năng lượng là 7,3.10''J đối với một liên kết hay 435 kI đối với 1 mol liên kết 
(1 mol phân tử Hạ). 


Năng lượng cần cung cấp đó là năng lượng phân li. 


* Sự tạo thành phân tử hiđro florua HF từ nguyên tử hiđro và nguyên tử flo. Cấu 
hình electron của nguyên tử hiđro. 


H 1s” hay 


1s 
Cấu hình electron của nguyên tử flo: F: 1s22s”2p [He] 2s”2p” 
ls 2s 2px 2py 2P; 
Ở đây có sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử hiđro và obitan 2p, của 
nguyên tử flo. 
Trong sự hình thành liên kết cộng hoá trị, vùng xen phủ giữa các obitan càng 


lớn thì liên kết càng bền. Vì vậy liên kết sẽ được tạo nên theo phương nào có sự xen 
phủ lớn nhất. 


* Sự tạo thành phân tử clo, Cl; 
Cl: [Ne] 3s23pÍ [Ne] 
3 3p 3py 3P; 
CI: [Ne] 3s?3pÍ [Ne] 
3s 3p, 3py 3P; 


Khi tạo thành phân tử Cl;, có sự xen phủ giữa hai obitan 3p; của hai nguyên 
tử clo. 


Để bảo đảm sự xen phủ cực đại, các obitan p sẽ xen phủ nhau dọc theo trục của 
liên kết. 


* Sự tạo thành phân tử hiđro sunfua H;S: 
2H + S — HạS 
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H Is` hay 1Is'H 


ls  ls 


S: [Ne] 3s23p' hay [Ne] 


3s 3p 3py 3P; 


Trong phân tử H;S, các obitan nguyên tử tham gia liên kết là các obitan 1s của 2 
nguyên tử hiđro và các obitan 2py, 2p; của lưu huỳnh. Cấu trúc bền sẽ là cấu trúc 
trong đó có sự phủ cực đại của những obitan đó. 


Vì các trục của obitan py và p; vuông góc với nhau nên ta có kết quả góc liên kết 
là 920, 


* Liên kết cộng hoá trị có tính định hướng, vì vậy phân tử có cấu trúc hình học 
xác định. Liên kết cộng hoá trị được tạo thành khi có sự ghép đôi của những electron 
độc thân, có spin ngược dấu. 


b. Liên kết xíchma (ø) và liên kết pi () 


Ở trên ta đã nói về sự xen phủ của các obitan khi hình thành liên kết giữa các 
nguyên tử. 


Có nhiều dạng xen phủ: 
- Giữa hai dạng cầu hay liên kết s - s (trường hợp phân tử H;) 


~ Giữa một hình cầu và một đầu của số 8 nỗi hay liên kết s - p (trường hợp phân 
tử H - F) 


- Giữa hai đầu của số 8 nỗi hay liên kết p - p (trường hợp phân tử Cl;) 
Các trường hợp xen phủ trên tạo thành liên kết xích ma (kí hiệu là ơ) 


__ Trong liên kết ơ, mật độ xác suất tìm thấy electron là lớn nhất dọc theo trục liên 
kết (trục nối các hạt nhân của các nguyên tử liên kết) 
- Liên kết z. Những liên kết cộng hoá trị đơn bao giờ cũng chỉ tạo bởi liên kết ơ. 
ở những liên kết đôi hoặc liên kết ba, ngoài liên kết ø còn có những liên kết pi (kí 
hiệu z) thường gặp nhất ở những hợp chất của cacbon. 
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Liên kết đôi gồm một liên kết ø và một liên kết mr. 

Liên kết ba gồm một liên kết ơ và hai liên kết z.. 

Liên kết được hình thành do sự xen phủ bên của hai obitan p của hai nguyên tử. 
Trong liên kết x, vùng xen phủ nằm ở trên và dưới trục nối các hạt nhân. 

Liên kết z không bao giờ tồn tại một mình mà không có các nguyên tử đã liên 


kết với nhau bằng liên kết ơ. 


65 


Chương 4 
MỘT SÓ VÁN ĐÈ CÀN CHÚ Ý TRONG PHƯƠNG PHÁP, 
TÓ CHỨC DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC 


Trong quá trình học tập tại trường sư phạm, các sinh viên ngành hoá học đã 
được học các học phần về chuyên ngành hoá học và các học phần thuộc chuyên 
ngành nghiệp vụ sư phạm dạy học hóa học (DHHH). Các nội dung về hướng dẫn 
giảng dạy các nội dung cơ bản trong chương trình phố thông đều được thực hiện kỹ 
lưỡng trong quá trình đào tạo: ngoài khối kiến thức các môn chung như tâm lý học, 
giáo dục học... thì các nội dung về lý luận dạy học bộ môn hoá học cung cấp cho 
người học những kiến thức lý luận về DHHH trường phổ thông, thực hành rèn luyện 
các kỹ năng cơ bản của người giáo viên hoá học trong hoạt động thực tập sư phạm 
(TTSP) năm thứ 3, hoạt động tập giảng, TTSP cuối khoá. . . 

Tuy nhiên, khi chính thức làm việc ở trường phổ thông với vị thế là một giáo 
viên thực thụ, không còn là người học việc, cùng với những kiến thức và kỹ năng dạy 
học thu thập được ở trường sư phạm, các giáo viên tập sự cần chú ý một số vấn đề 
trong việc thực hiện công việc chuyên môn của giáo viên hoá học. 

4.1. Soạn giáo án theo hướng đổi mới phương pháp dạy học hóa học theo hướng 
tích cực 

4.1.1. Yêu cầu chung trong việc thiết kế bài học hoá học theo hướng đỗi mới 
4.1.1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá học trường phố thông 

+) Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; bồi dưỡng 
phương pháp tự học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động 
đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh. 

Cốt lõi: Hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. 

+) Đặc trưng của phương pháp tích cực: 

- Tiến hành giờ học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh. 

- Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. 

- Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác. 
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- Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. 
Bản chất: 
- Khai thác động lực học tập trong bản thân người học để phát triển chính họ. 


- Coi trọng lợi ích nhu cầu cá nhân người học, đảm bảo cho họ thích ứng với đời 
sống xã hội. 


4.1.1.2. Cách thiết kế bài lên lớp 

- Để đổi mới phương pháp dạy học, khâu đầu tiên là giáo viên vận dụng được 
những kiến thức về đổi mới phương pháp trong việc thiết kế bài giảng. Do đó bài 
soạn giảng chuẩn bị lên lớp đóng vai trò quan trọng có tính chất quyết định. 

+ GV cân biết phân loại các bài học hoá học trong chương trình: 

Cơ sở phân loại bài học hoá học (Bài lên lớp): 

* Dựa vào mục đích lý luận dạy học chia thành 4 dạng: 

+ Bài học nghiên cứu tài liệu mới. 

+ Bài học hoàn thiện và vận dụng kiến thức kĩ năng. 

+ Bài học khái quát và hệ thống hoá kiến thức. 

+ Bài học kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng. 

* Dựa vào nội dung hoá học có thể chia thành các dạng bài sau: 

- Dạng l: 

+ Bài hình thành các khái niệm hoá học, các định luật học thuyết hoá học. Ví dụ 
như bài: Thuyết điện ly, thuyết cấu tạo phân tử chất hữu cơ, các khái niệm sự điện ly, 
chất điện ly, độ điện ly, hằng số điện ly, đồng đẳng, đồng phân... 

+ Bài nghiên cứu tính chất của các đơn chất, hợp chất, các loại chất vô cơ, hữu 
cơ cụ thể. Ví dụ: Nitơ, phot pho, cacbon, silic và các hợp chất; hidrocacbon, dẫn xuất 
halogen, ancol, phenol, andehit, axit... 

- Dạng 2: 

+ Bài hình thành kĩ năng giải các bài tập cơ bản như: Tính toán trong dung dịch 
điện ly, xác định nguyên tố, xác định công thức chất vô cơ, xác định thành phần của 
một hỗn hợp, xác định công thức cấu tạo các chất hữu cơ... 

+ Các bài thực hành hoá học. 
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- Dạng 3: + Các bài củng cố, ôn tập, luyện tập cuối chương hoặc ôn theo chủ đề. 
- Dạng 4: + Các bài kiểm tra vấn đáp, 15 phút, 45 phút, học kỳ... 


Tuy nhiên sự phân loại trên cũng chỉ là tương đối. Đôi khi trong một bài lên lớp 
cũng có thể có các dạng bài trên. 


+ Tiến hành thiết kế bài lên lớp (soạn bài) theo quy trình sau: 


Bài soạn cho một tiết lên lớp theo hướng dạy học tích cực được chuẩn bị theo 
các bước sau đây. 


Bước L: Xác định mục tiêu của bài. 


- Mục tiêu của bài là đích đặt ra cho học sinh cần đạt được sau khi học bài đó. 

- Mục tiêu của bài học chỉ đạo toàn bộ nội dung, phương pháp dạy học, nội 
dung và phương pháp đánh giá (hệ thống câu hỏi và bài tập). 

~- Mục tiêu của bài gồm 3 thành tố: kiến thức, kĩ năng, thái độ. 

+ Khi xác định mục tiêu cần chú ý tới những kiến thức và đặc biệt là các kĩ 
năng, thái độ ân chứa trong nội dung bài. 

+ Mục tiêu được thể hiện bằng các động từ để có thể lượng hoá được với 3 mức 
độ: Biết - Hiểu - Vận dụng. 

- Xác định rõ trọng tâm của tiết lên lớp. 

Đặc biệt là phải tuân theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đã được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành trong chương trình giáo dục phô thông 

Bước 2: Chuẩn bị thiết bị dạy học: 

Chuẩn bị thiết bị dạy học cân thiết cho tiết học như: thiết bị dạy học nào? Dụng 
cụ, hoá chất gì? Các thiết bị, máy móc: như projector, đèn chiếu... các phần mềm mô 
phỏng, các thí nghiệm ảo, các clip video... (nếu có). Các bảng phụ hoặc phiếu học tập 
có ghi các bài tập, các câu hỏi hoặc dụng cụ học tập cần có và thứ tự sử dụng hoặc 
thực hiện nó. Cần chỉ rõ công việc của giáo viên, công việc của từng cá nhân hoặc 
nhóm học sinh trong việc chuẩn bị này. 


Bước 3: Xác định phương pháp dạy học chủ yếu cho từng trọng tâm của bài. 


Việc xác định phương pháp dạy học sao cho đơn giản, phù hợp, giúp học sinh tự 
học ở mức cao nhất để tìm tòi phát hiện kiến thức mới đồng thời phù hợp với đối 
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tượng học sinh. Việc lựa chọn phương pháp căn cứ vào mục tiêu cụ thể, nội dung cụ 
thể và đặc điểm của mỗi phương pháp và sự phối hợp giữa chúng. 

Bước 4: Thiết kế các hoạt động của tiết lên lớp. 

Để thiết kế các hoạt động của tiết lên lớp hợp lý, logic nhằm đạt được các mục 
tiêu, trọng tâm đặt ra cần: 

* Tìm hiểu nội dung để làm rõ trọng tâm kiến thức đến một độ sâu hợp lý. 

* Hình thành ý tưởng: 

* Xác định những nội dung chủ yếu: Khái niệm, các yếu tố, tình huống, các 
chứng cứ, các sự kiện, thí nghiệm. 

* Xác định quan điểm, nguyên tắc, lý luận dạy học. 

* Thiết kế các hoạt động cụ thể bao gồm: 

~ Mục tiêu của hoạt động. 

- Điều kiện, phương tiện. 

- Cách tổ chức thực hiện. 

Như vậy một bài học có thể chia ra một số hoạt động nhất định nối tiếp nhau. 
Mỗi hoạt động nhằm thực hiện một mục tiêu cụ thể của bài học. Trong mỗi hoạt động 
đó có thể gồm các hoạt động cơ bản khác nhau để thực hiện mục tiêu đặt ra. Các hoạt 
động này được sắp xếp theo thứ tự và logic hợp lý và dự kiến thời gian cụ thẻ. 

- Hoạt động của giáo viên và học sinh trong một tiết học được chia theo quá 
trình của tiết học có thể được phân thành: 

+ Hoạt động khởi động: hoạt động này có thể là: mở đầu có nêu mục tiêu của 
tiết học, kiểm tra bài cũ để nêu vấn đề của bài mới... 

(Cân chú ý là hoạt động này rất quan trọng và nhất thiết phải có mỗi khi vào 
bài hoặc chuyền phân, chuyên nội dung... để gây hứng thú học tập. Đối với môn hoá 
học, sử dụng các thí nghiệm để thực hiện hoạt động này là cách tốt nhất). 

+ Tiếp hoạt động khởi động là các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của bài 
học về kiến thức, kĩ năng bao gồm: 

- Hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức mới. 

- Hoạt động củng cố. 


- Hoạt động để hình thành kĩ năng. 


69 


Bước Š: Cuỗi cùng là hoạt động kết thúc tiết học, bao gồm: 

- Hoạt động khái quát hóa, tổng quát hoá nội dung kiến thức đạt được 

- Hoạt động đánh giá. 

- Nêu bài tập để học sinh tự đánh giá vào vận dụng kiến thức. Câu hỏi và bài tập 
để học sinh tự đánh giá và vận dụng kiến thức sau mỗi tiết học cần đảm bảo một số 
yêu cầu sau: 

+ Bám sát với mục tiêu và trọng tâm đã xác định. 

+ Đảm bảo kiểm tra đánh giá được những kiến thức và kĩ năng cơ bản của tiết học. 

+ Kiểm tra được nhiều học sinh. 

+ Đảm bảo thời gian. 

- Dặn dò chuẩn bị cho bài sau: Nêu rõ nội dung và yêu cầu cụ thể. 

4.1.2. Một số điểm cần lưu ý khi soạn giáo án 

1) Giáo án soạn theo hướng đổi mới không nhất thiết phải có 5 bước lên lớp cô 
định như trước đây vì các bước lên lớp có thể thực hiện liên hoàn trong mỗi phần của 
bài giảng. 

2) Không nhất thiết phải có kiểm tra miệng bài cũ đầu giờ học, củng cố cuối giờ 
học mà cần phải linh hoạt đối với từng bài: 

- Có thể kiểm tra bài cũ trước khi đề cập một kiến thức mới. 

- Có thể củng cô kiến thức mới vừa học ngay sau mỗi phần của bài học. 

a) Trong các giáo án phải ghi rõ các hoạt động cụ thể của giáo viên, cách thức 
hướng dẫn học sinh nghiên cứu, tiếp cận, tự lĩnh hội và vận dụng kiến thức mới kèm 
theo các hoạt động tích cực của học sinh. 

b) Nhất thiết phải có các hoạt động vào đề của mỗi phần trong bài học sao cho 
linh hoạt và sáng tạo. 

e) Sử dụng hợp lí có hệ thống các phương pháp dạy học thích hợp 

3) Trong giáo án nhất thiết phải xác định rõ trọng tâm nội dung kiến thức cần 
đạt và cách thức và các hoạt động để đạt được điều đó. 

4) Không có mẫu về hình thức giáo án và không nhất thiết phải quy định theo 
hai hay ba cột... Có thể có một số hình thức sau đây: 
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a) Giáo án soạn theo cách chia cột: phần cho giáo viên, phần cho học 
sinh... 

b) Giáo án soạn theo trang: Trang dành cho giáo viên, trang dành cho học sinh 

c) Giáo án soạn theo kịch bản. 

4.2. Soạn giáo án điện tử: 
4.2.1. Bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính 

* Đặc điểm của bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính 

Bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính bao gồm hai thành phần chính: thành phần 
thông tin và thành phần phương tiện. Hai thành phần này được đặt trong môi trường 
tương tác và dưới sự kiểm soát, điều khiển thiết lập trước, còn gọi là các thành phần 
điều hướng. 

Thành lập thông tin: Xét theo khía cạnh hoạt động học và điều khiển hoạt động 
học, các thông tin giáo viên trình bày trong bài giảng có thể được phân thành các loại 
sau: thông báo, hướng dẫn, dữ kiện và đánh giá phản hồi. 

Thành phần phương tiện của bài giảng: Bài giảng với máy tính có thể được coi 
là multimedia dạy học, nên nó cũng bao gồm các thành phần: văn bản, âm thanh, hình 
ảnh, hoạt hình/mô phỏng, video và điều hướng (navigation), tuy nhiên để thực sự là 

multimedia dạy học, các bài giảng này cần thoả mãn một số điều kiện sau: 
- Nhiều thành phần phương tiện/ trang thông tin: Trên một trang màn hình có ít 
nhất từ hai thành phần phương tiện trở nên (không kể thành phần điều hướng). 

- Tính thống nhất về thông tin: Tắt cả các thành phần phương tiện đều phải 
thông tin về cùng một đối tượng. 

- Tính tương tác: là bản chất quan trọng nhất của multimedia. Cả người dạy và 
người học đều có thể thực hiện các động tác qua lại với các thành phần phương tiện 
để làm bộc lộ ra các thông tin cần thiết về thuộc tính đối tượng, đồng thời phải thiết - 
kế sao cho, chỉ qua tương tác người học mới có được đầy đủ thông tin về thuộc tính 
của đối tượng. 

* Kịch bản cho bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính 

Để tránh rơi vào tình trạng phô diễn các kỹ thuật máy tính một cách vô lối, làm 
ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng (đây là điều các chuyên gia công nghệ dạy học 
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luôn cảnh báo giáo viên), bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính cần được thiết kế dựa 
trên hiểu biết căn bản về sư phạm và kỹ thuật máy tính. 

Về mặt thực hành, các thiết kế cho bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính bao gồm: 
thiết kế kỹ thuật và thiết kế kịch bản. 

Thiết kế kỹ thuật là xác định cấu trúc bài giảng thể hiện trên máy tính, các trang 
chủ yếu, cơ sở dữ liệu, giao diện trong từng loại trang chính và sơ đồ cũng như kỹ 
thuật điều dưỡng... của bài giảng. 

Thiết kế kịch bản bao gồm: kịch bản sư phạm, kịch bản hình ảnh và kịch bản 
kỹ thuật. 

- Kịch bản sư phạm chủ yếu thể hiện trình tự và tương quan giữa các hoạt động 
của trò và thầy (hoạt động học/ hoạt động dạy) khi tiến hành bài học. Kịch bản sư 
phạm chính là kịch bản hoạt động (học và dạy), được thiết kế dựa trên các quy luật 
nhận thức. 

- Kịch bản hình ảnh. Kịch bản hình ảnh cho biết dòng thông tin (bao gồm thông 
tin sự kiện/ khái niệm, thông tin hướng dẫn, thông tin dữ liệu, thông tin đánh giá/ 
phản hồi được thẻ hiện như thế nào theo trình tự thời gian và bó trí không gian (trình 
tự và bố cục). 

- Kịch bản kỹ thuật. Kịch bản kỹ thuật khá đặc biệt, nó thẻ hiện trình tự và hình 
thức biến đổi của các đối tượng cung cắp thông tin trong dạy học. Ví dụ, sự biến đổi 
của đối tượng hoạt hính, của mô hình, của bản vẽ, của các thiết bị mô phỏng. Kịch 
bản kỹ thuật cũng quy định tác động cần thiết ở người học/người dạy để thực hiện 
những biến đổi trên. Kịch bản kỹ thuật được xây dựng dựa trên kịch bản sư phạm và 
kịch bản hình ảnh, đồng thời nó là cơ sở để người thiết kế/ chế tạo phương tiện dạy 
học lựa chọn giải pháp kỹ thuật thực hiện các phương tiện dự tính. 

Chỉ tiết về kỹ thuật thiết kế bài giảng có sự trợ giúp của máy tính được trình bày 
trong nhiều tài liệu, thường có tên gọi là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học.... tuy nhiên cần lưu ý rằng, để có hiểu biết đầy đủ và có khả năng khai thác tối đa 
hiệu quả sử dụng máy tính trong dạy học, cần nghiên cứu các kiến thức có liên quan 
như: lý thuyết học tập, thiết kế dạy học. 

4.2.2. Multimedia dạy học (instructional multimedia) 
4.2.2.1. Định nghĩa multimedia dạy học 


Có hai cách hiểu về thuật ngữ multimedia dạy học (instuctional multimedia): 
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- Sử dụng kết hợp nhiều thành phần phương tiện trong giảng dạy (tranh ảnh, vật 
thật, mô hình, phim, video...) để tăng hiệu quả dạy học. 


- Loại phương tiện dạy học mới, trong đó có thể tích hợp tất cả các phương tiện 
truyền thống nhờ khả năng đặc biệt của máy tính. 

Định nghĩa phổ biến của multimedia dạy học là “sự tích hợp trong đó văn ca 
văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, hoạt hình, mô phỏng và khả năng kiểm soát điều 
khiển linh hoạt các thành phân ấy, nhờ đó nội dung học tập có thể xây dựng và trình 
bày theo nhiều cách thức khác nhau ” 


4.222. Đặc trưng cơ bản của multimedia dạy học 
- Tỉnh đa phương tiện: Multimedia dạy học có 5 thành phần phương tiện sau: 
+ Văn bản (text). 
+ Hình ảnh (images/graphic). 
+ Âm thanh (sound/voice). 
+ Video. 
+ Hoạt hình/môphỏng (animation/simulation). 
- Tính tương tác. 
- Cá nhân hoá các hoạt động học tập trên phương tiện. 
- Học theo nhịp độ và đặc điểm các nhân. 
- Kiểm tra đánh giá và phản hồi kịp thời. 
4.2.2.3. Một số nguyên tắc cơ bản của multimedia dạy học 


Một số nguyên tắc cần lưu ý trước khi bước vào thiết kế và phát triển một 
multimedia dạy học là: 


+ Đảm bảo tình thống nhất về thông tin giữa các thành phần phương tiện. 
+ Người học phải được tham gia sử dụng multimedia như một công cụ học tập. 
+ Đảm bảo tính tương tác của người học với tài liệu học tập multimedia. 
+ Phản hồi và hướng dẫn phù hợp với các hoạt động cụ thể của người học. 
+ Hệ thống điều hướng rõ ràng, chính xác. 
4.2.3. Cấu trúc cơ bản của multimedia dạy học. 


4.2.3.1. Trang màn hình và trang thông tin 
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Bài giảng có sự trợ giúp của máy tính thường được chiếu lên màn hình nhờ 
LCD projector. Dù là giảng được thiết kế với bất cứ công cụ nào thì nó cũng bao 
gồm: các trang thông tin và các trang màn hình. Hai loại này có sự khác biệt nhau 
như sau: 

- Mỗi slide trình chiếu lên màn hình với cấu trúc đặc trưng không giống với các 
slide khác được gọi là trang màn hình. 

- Mỗi slide có nội dung thông tin khác nhau (có thể về cùng một chủ đề, cùng 
một đối tượng học tập) được gọi là một trang thông tin. 

- Một đối tượng học tập hoặc mỗi phần nội dung có thể sử dụng nhiều slide 
(nhiều trang thông tin với một kiểu trang màn hình) hoặc chỉ sử dụng một slide (tích 
hợp và điều khiển nhiều trang thông tin có cùng tang màn hình trên một slide). Điều 
này tuỳ thuộc vào khả năng kỹ thuật và thiết kế kịch bản của người thiết kế. 
4.2.3.2. Các trang màn hình chính trong một multinedia dạy học 

Theo cấu trúc bài giảng, có thể phân các trang (slide) bài giảng ra một số 
dạng sau: 

- Trang giới thiệu: giới thiệu tên chương, tên bài, tên giáo viên... Thành phần 
phương tiện thường sử dụng ở trang này là chữ và mô phỏng. 

- Trang mục tiêu: trình bày mục tiêu bài giảng. Thành phần phương tiện chủ 
yếu là chữ và hình ảnh. 

- Trang nội dung: trình bày các thông tin về thuộc tính cơ bản của đối tượng 
nghiên cứu. Trang này thường sử dụng các thành phần phương tiện như sau: 

+ Văn bản: để hướng dẫn, phỏ biến, nêu yêu cầu 

+ Hình ảnh/ hoạt hình/mô phỏng (và đôi khi cả âm thanh) để cung cấp thông tin 
về thuộc tính của đối tượng nghiên cứu. 

+ Bảng biểu/công thức: để cung cấp các công cụ thu thập/xử lý thông tin 

+ Đối tượng textbox/Option button/Checkbox: để cung cấp công cụ cho người 
học trình bày ý kiến, kết quả và thảo luận. 

- Trang tổng kết: đề đánh giá/ tổng kết kết quả hoạt động học và tu chỉnh kết 
quả đạt được. 

- Trang luyện tập/củng cỗ: đưa ra các bài luyện tập, trắc nghiệm đẻ củng cố và 
tập áp dụng kiến thức. Nếu sử dụng trắc nghiệm thì số câu trắc nghiệm không nhiều. 
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- Trang kiểm tra đánh giá: đưa ra các trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập 
của người học. 
4.2.4. Đánht giá multimedia dạy học. 
4.2.4.1. Đánh giá về thiết kế sư phạm 


Multimedia dạy học là để dạy học, nên phải được đánh giá theo những chuẩn 
mực sư phạm. Các chuẩn mực sư phạm cơ bản là: 

- Phù hợp với quy luật nhận thức, quy luật hình thành kỹ năng ở người. Được 
xây dựng trên nền tảng của các lý thuyết học tập. 

- Có kịch bản sư phạm phù hợp với một trong các dạng kịch bản phố biến. 

- Tạo được bối cảnh và thiết lập các điều kiện cần thiết để người học tham gia 
vào các hoạt động chủ động, tích cực. 


- Cung cấp cho người học các công cụ, tài nguyên đẻ thực hiện nhiều dạng hoạt 
động học khác nhau. 

- Các thành phần nội dung, tổ chức và giao diện phải gắn liền với mục tiêu dạy 
học và cung cấp cho người học các cơ hội thực hiện các hoạt động học cụ thẻ. 

- Đảm bảo tính linh hoạt, tức thời và phù hợp của các thông tin phản hồi, kiểm 
tra đánh giá. 
4.2.4.2. Đánh giá về thiết kế kỹ thuật 

Một số tiêu chí tối thiểu về thiết kế kỹ thuật của một multimedia dạy học là: 

- Có kịch bản hình ảnh đầy đủ và chỉ tiết. 

- Có kịch bản kỹ thuật cho các mô phỏng, hoạt hình cũng như các kỹ thuật kiểm 
tra đánh giá, điều hướng. 

~ Các thành phần phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, có định dạng phù hợp. 

- Các thành phần phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, có định dạng phù hợp. 

- Các thành phần phương tiện và các thành phần nội dung được xây dựng và tổ 
chức thành cơ sở dữ liệu hợp lý. 

- Giao diện ổn định, thân thiện, dễ dùng. 

- Tuân thủ các quy tắc trình chiếu điện tử. 
4.2.5. Các loại kịch bản khi thiết kế multimedia dạy học 
4.2.5.1. Các loại kịch bản 
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Trái với suy nghĩ của nhiều người, quyết định đến chất lượng của một 
multimedia dạy học là kịch bản chứ không phải là khả năng kỹ thuật. Khi thiết kế một 
multimedia dạy học, cần viết các loại kịch bản sau: 

+ Kịch bản sư phạm (pedagogical scenario). 

+ Kịch bản hình ảnh (storyboard). 

+ Kịch bản kỹ thuật (Technical scenario). 

a. Kịch bản sư phạm 

Kịch bản sư phạm thể hiện trình tự, tương quan và yêu cầu cần đạt giữa các hoạt 
động sư phạm (hoạt động học/hoạt động dạy) khi tiến hành bài học. 

Theo tương tác giữa người sử dụng và chương trình, chuyên gia Unesco phân 
thành bốn loại kịch bản sư phạm sau: 

- Kịch bản theo trật tự cố định (linear scenario). 

- Kịch bản theo trật tự không cố định (non — sequential scenario). 

- Kịch bản hướng dẫn khám phá (Guided discovery scenario). 

~ Kịch bản sản xuất (Production of Multimedia scenario). 


Kịch bản sư phạm được thiết kế dựa theo các mô hình thiết kế dạy học. Có 
nhiều mô hình thiết kế dạy học khác nhau, nhưng chủ yếu dành cho thiết kế dạy học 
trong môi trường truyền thống. Trong môi trường có sự trợ giúp của máy tính, hiện 
chưa có mô hình thiết kế nào được phổ biến rộng rãi. Viện Nghiên cứu Phát triển 
Giáo dục Chuyên nghiệp - Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh để xuất mô 
hình thiết kế dạy học dựa trên mối liên hệ: mục tiêu - nội dung - sự kiện (Objective - 
Content - Event), viết.tắt là MNS hoặc OCE. 


b. Kịch bản hình ảnh 


Kịch bản hình ảnh cho biết dòng thông tin (bao gồm thông tin sự 
kiện/ khái niệm, thông tin hướng dẫn, thông tin dữ liệu, thông tin đánh giá/ phản hồi) 
được thể hiện như thế nào theo trình tự thời gian và bố trí không gian (trình tự và bố 
cục). Đó là nội dung thông tin và trình tự xuất hiện của các trang màn hình và các 
trang thông tin. 

Kịch bản hình ảnh thể hiện các nội dung sau: 

- Bố cục các thành phần phương tiện trên trang màn hình. 
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- Nội dung các thành phần phương tiện trên mản hình. 

- Bố cục các công cụ điều hướng. 

- Trật tự xuất hiện và ẳn/ hiện các thnàh phần trên màn hình. 

c. Kịch bản kỹ thuật 

Kịch bản kỹ thuật khá đặc biệt, nó thể hiện trình tự và cách thức biến đổi của 
các đối tượng cung cấp thông tin trong dạy học. Ví dụ sự biến đổi của đối tượng hoạt 
hình, của mô hình, của bản vẽ, của các thiết bị mô phỏng. 

Kịch bản kỹ thuật cũng quy định tác động cần thiết ở người học/người dạy để 
thực hiện những biến đổi trên. Kịch bản kỹ thuật được xây dựng dựa trên kịch bản sư 
phạm và kịch bản hình ảnh, đồng thời nó là cơ sở đẻ người thiết kế/chế tạo phương 
tiện dạy học, lựa chọn giải pháp kỹ thuật thực hiện các phương tiện dự tính. 
4.2.5.2. Thiết kế kịch bản sư phạm 

Thiết kế kịch bản sư phạm là công việc khó nhất trong dạy học nói chung và 
trong thiết kế, thực hiện multimedia đạy học nói riêng. Điều này càng trở nên khó 
khăn hơn, vì trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sư phạm hầu như khó khăn 
hơn, vì trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sư phạm hầu như không đề cập đến 
vấn đề này. 

a. Mô hình MNS 

Mô hình MNS hay OCE là mô hình thiết kế dựa trên Mục tiêu dạy học 
(Opjective) - Nội dung học tập (Content) - Sự kiện nghiên cứu (Event). 

Tiền đề cơ bản của mô hình này là: 

- Mục tiêu dạy học, nội dung học tập và thực tiễn nghè nghiệp là những điều có 
trước khi bắt đầu vào thiết kế dạy học. 

- Để có một multimedia dạy học hiệu quả, các tương tác không phải chỉ để quản 
lý, điều khiển chương trình và cung cấp các lựa chọn cho người sử dụng, nhưng cần 
phải cung cấp bối cảnh và các thiết lập các điều kiện để người học khám phá, tìm tòi 
kiến thức mới. 

- Dạy học cần được bắt đầu bằng một sự kiện thực tiễn điển hình cần nghiên 
cứu chứ không phải bằng một ví dụ minh hoạ. 

- Các hoạt động học tích cực là các hoạt động định hướng. tìm kiếm thông tin, 
xử lý thông tin để tìm ra kiến thức mới, kiểm chứng và áp dụng kiến thức tìm được. 
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Mô hình MNS được mô tả bằng sơ đồ sau: 


Hoạt động học 


TẾ cờ 
Nội dung HT W 


Để viết kịch bản sư phạm, trước hết cần có chương trình với hệ thống mục tiêu 
diễn đạt đúng quy tắc sư phạm, có tài liệu giáo khoa quy định nội dung dạy học và 
nhất là giáo viên phải có kinh nghiệm thực tiễn. 

b. Viết kịch bản sư phạm 
Các bước viết kịch bản sư phạm như sau: 


Thực tiễn 


- Dựa vào mục tiêu và nội dung để xác định các thông tin mà người học cần thu 
thập, xử lý chọn lọc ra để đạt được năng lực thực hiện. 

+ Diễn đạt mục tiêu (năng lực) thành dạng ngôn ngữ hoàn chỉnh. 

+ Phân tích để chỉ ra các đối tượng, các thuộc tính, các tương quan cần tìm. 

+ Sắp xếp kết quả phân tích thành phần các bảng thông tin người học cần tìm tòi. 

- Dựa vào mục tiêu và thực tiễn để lựa chọn sự kiện nghiên cứu 

+ Liệt kê các sự kiện, các hệ thống thực tiễn... liên quan đến chủ đề và nội dung 
học tập 

+ Lựa chọn sự kiện điển hình 

+ Lựa chọn hình thức mô tả, trình bày sự kiện 


- Dựa vào sự kiện học tập, hình thức mang sự kiện (phương tiện) và nội dung 
thông tin cần tìm kiếm, xác định các hoạt mỗi động học trên phương tiện 


4.2.5.3. Thiết kế kịch bản hình ảnh 
a. Các nguyên tắc trình chiếu 
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Dù hiển thị trên màn hình (giáo trình tự học) hay trình chiếu trên màn ảnh (bài 
giảng trên lớp), cũng cần tuân thủ một số nguyên tắc trình chiếu chung như sau: 


- Mỗi slide (hay trang thông tin) chỉ trình bày về một chủ đề duy nhất. 
- Mỗi slide nên có 2 thnàh phần phương tiện cho một nội dung thông tin 


- Khu vực trên màn hình dnàh cho các thành phần phương tiện, thành phần điều 
hướng phải ôn định trong suết tài liệu multimedia. 


- Đối với thành phần text, cần tuân thủ quy tắc 6x6 (6 paragraph và 6 từ/paragraph 
cho mỗi slide). 


- Cỡ chữ nhỏ nhất phù hợp với lọai tài liệu (24 pt cho trình chiếu trên màn ảnh 
và 12pt cho hiển thị trên màn hình). 


- Nên dùng nền màu đậm và chữ màu sáng đẻ tránh chói mắt. 
- Nên dùng kiểu chữ không chân khi trình chiếu. 
- Không nên có quá nhiều màu (tối đa không qúa 3 màu) trên trang trình chiếu. 
- Hạn chế sử dụng các hiệu ứng hoạt hình “vô nghĩa”. 
b. Thiết kế giao diện 


Số khả năng bố trí/ thiết kế giao diện là không giới hạn và phụ thuộc vào khả 
năng sáng tạo của từng người thiết kế. 


Cần chú ý: Khi thiết kế, nên phác thảo thiết kế trên giấy, không nên bắt đầu 
bước thiết kế bằng cách ngồi vào máy tính và viết luôn phần mềm. 


Dưới đây giới thiệu cách bố trí một vài loại trang. 


* Trang giới thiệu: Giới thiệu tên chương, tên bài, tên giáo viên... Thành phần 
phương tiện thường sử dụng ở trang này là chữ và mô phỏng. 


* Trang nội dung: 
+ Phác thảo bố cục trang nội dung. 
+ Ghi chú rõ ràng một số nội dung quan trọng: 
- Đề mục và số thứ tự trang. 
- Nội dung thông tin bằng chữ. 
- Tên file hình ảnh/ mô phỏng/ video dùng trong trang ấy kèm theo đường dẫn. 
- Các ghi chú về yêu cầu điều khiển đặc biệt. 
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* Trang kiểm tra/đánh giá: Đưa ra các trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập 
của người học. 
c. Chuẩn bị các thành phần phương tiện 

Các thành phần phương tiện sẽ sử dụng trong multimedia dạy học phải được 
chuẩn bị trước. Các công việc chuẩn bị gồm: 

- Lựa chọn phương tiện và kích thước thể hiện trên màn hình (theo thiết kế 
giao điện). 

- Xử lý phương tiện (nội dung, chất lượng, kích thước...) 


- Lựa chọn định dạng phù hợp và chuyển định dạng nếu cần (tên file phải được 
đặt theo quy ước thống nhất và lưu vào folder riêng). 


* Thiết kế giao diện với Master Slide trong PowerPoimt 


Master Slide là một dạng trang mẫu trong PowerPoint và tất cả những thông 
số của trang này (bố cục, mầu sắc, điều hướng...) sẽ có tính mặc định cho những 
slide trình chiếu lấy những master slide này làm nền tảng (cả khi thiết kế lần khi 
trình chiếu). 


Có hai loại master slide: Slide master và Title master. 


~ Title master là trang mẫu áp dụng cho trang tiêu đề. Một multimedia dạy học 
thường chỉ có một trang tiêu đề chung cho cả bài, nhưng đôi khi cũng có nhiều hơn 
một trang tiêu đề nếu muốn có tiêu đề cho các phần bài giảng. 


- Slide master là trang mẫu dùng cho các trang nội dung. Một multimedia dạy 
học có thể có nhiều mẫu trang nội dung khác nhau: trang thông tin, trang kiểm tra 
đánh giá, trang thực hành... 


Cần chú ý thêm một vài thông số khi thiết kế giao diện: 
- Nền (background). 

- Kiểu chữ cho các tiêu đề. 

- Kiểu chữ cho các đoạn văn bản nội dung. 


Sau khi đã có bản thiết kế kịch bản hình ảnh cho từng loại trang mẫu, tiến hành 
thiết kế giao diện với master slide theo trình tự như sau: 


- Khởi động PowerPoint (PPT). 
- Gọi menu Ƒi/e - New để mở bài giảng mới. 
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- Chọn General Template và chọn một trong những mẫu phù hợp. 
- Gọi menu ƒew - chọn Ä4asfer Slide. 


- Trong từng trang màn hình của master slide, lựa các thành phần và chỉnh lại 
theo bố cục định sẵn về vị trí/kích cỡ khung và chữ của tựa đề (ÄMasfer Tirle Syies), nội 
dung (Master Text Styles). Riêng các nút điều hướng trang có thể làm theo hai cách: 


+ Cách 1: Sử dụng các nút lật trang có sẵn của PPT, lấy từ menu Slide Show - 
Action Buttons. 


+ Cách 2: Đưa vào một textbox hoặc một hình (shape) lấy từ thanh công cụ 
Drawing - (Bấm phím phải vào shape và chọn Addtext) chèn một symbol thích hợp 
vào, sau đó gán một macro thích hợp cho nó. 


- Sau khi đã chỉnh sửa xong, bấm vào nút Close Master View để thoát ra màn 
hình soạn thảo. 


* Kiểm soát thuộc tính ẩn/hiện slide và sắp đặt thứ tự trình chiếu 
Đặt thuộc tính ẩn ban đầu cho slide (File bài giảng đã được mở sẵn). 

- Chọn menu View và đặt chế độ hiển thị Normal (restore Panes). 

~ Lựa những slide (hoặc toàn bộ các slide) cần đặt thuộc tính ẩn. 

- Click phím phải chuột vào một trong số các slide đã lựa. 

- Chọn thuộc tính Hide Slide trong menu. 

Những slide được đặt thuộc tính ẩn sẽ không xuất hiện khi thực hiện các động 
tác lật trang thông thường. Để trình bày nội dung các trang này, cần bỏ thuộc tính ẩn 
cho các slide đó. 

* Bỏ hoặc thiết lập thuộc tính ấn cho slide khi đang trình chiếu. 


Bỏ hoặc thiết lập thuộc tính ẩn cho slide được thực hiện bằng các macro. Hai 
macro này có nội dung như sau. 


Bỏ thuộc tính ẫn cho slide thứ I trong file trình chiếu và trình chiếu slide này: 
~ ActivePresentation. Slides(1).SlideShowTransition.Hidden=False 

~ SlideShowWindows(1). View. Next 

Thiết lập thuộc tính ẳn cho slide thứ I trong file trình chiếu: 

- ActivePresentation.Slides(1)..SlideShow Transition. Hidden=True 
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Hai macro này sau đó được gán vào các nút lật trang (điều hướng). Thông 
thường hai macro này được kết hợp với nhau để ẳn slide đã trình chiếu xong và 
chuyển sang trình chiếu slide mới. Chỉ tiết sẽ được hướng dẫn trong bài thực hành. 
4.2.5.4. Thiết kế kịch bản kỹ thuật 

(Kịch bản kỹ thuật cho điều hướng và kiểm soát chương trình) 

Người ta sử dụng hai kỹ thuật đơn giản sau để điều hướng và kiểm soát 
chương trình: 

- Di chuyển trang trình chiếu đến một slide định trước thông qua macro và các 
nút điều khiển/điều hướng tương tự như trình bày trên. 

- Ân/hiện các nút điều hướng hay các nội dung khi người sử dụng thực hiện 
đúng một yêu cầu đó. 

Sau khi thiết kế xong kịch bản ảnh, người thiết kế sẽ kết hợp hai kịch bản (sư 
phạm và hình ảnh) đẻ xác định các kịch bản kỹ thuật. 

4.3. Sử dụng thí nghiệm hóa học trong dạy học hóa học 

Trong dạy học hoá học thí nghiệm hoá học được sử dụng chủ yếu là nguồn 
kiến thức, để học sinh tìm tòi phát hiện những tri thức cần lĩnh hội. Với yêu cầu đổi 
mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực, thì cần hạn chế sử dụng thí 
nghiệm cũng như các phương tiện trực quan để chứng minh cho lời giảng. Các thí 
nghiệm hoá học chủ yếu do học sinh thực hiện, nhằm mục tiêu nghiên cứu hoặc 
kiểm tra giả thuyết. Các thí nghiệm do học sinh tự làm cũng cần hạn chế thí nghiệm 
chứng minh. Các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên cần thực hiện theo hướng 
nghiên cứu. 

Vậy sử dụng thí nghiệm như thế nào để tích cực hoá được hoạt động của học 
sinh. Trong dạy học, thí nghiệm hoá học được sử dụng theo các cách khác nhau để 
đạt được mục đích dạy học tích cực theo các thí nghiệm như: 

- Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên theo hướng nghiên cứu. 

- Thí nghiệm nghiên cứu do học sinh thực hiện. 

- Thí nghiệm kiểm chứng để kiểm tra những dự đoán, những suy đoán lý thuyết. 

- Thí nghiệm đối chứng nhằm giúp cho việc rút ra các kết luận một cách đầy đủ 
chính xác hơn về một quy tắc, một khái niệm... 
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- Thí nghiệm nêu vấn đề. 

- Thí nghiệm nhằm giải quyết vấn đề, học tập, các bài tập thực nghiệm. 

Như vậy việc sử dụng thí nghiệm được coi là tích cực khi thí nghiệm được coi 
là nguồn kiến thức, để học sinh khai thác tìm kiếm kiến thức mới dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Với dạng thí nghiệm chứng minh tính chất, dù là do giáo viên biểu 
diễn hoặc nhóm học sinh thực hiện, đều được đánh giá là ít tính tích cực nhất. Hình 
thức thí nghiệm nghiên cứu do giáo viên biểu diễn hoặc do học sinh hay nhóm học 
sinh tiến hành, đều được đánh giá là có mức độ tích cực cao. Ta hãy xem xét việc sử 
dụng thí nghiệm dưới các hình thức này. 

4.3.1. Sử dụng thí nghiệm hoá học theo phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu trong dạy học hoá học có giá trị đức trí to lớn, vì nó 
đạy học học sinh tư duy độc lập, tự lực, sáng tạo và có kĩ năng nghiên cứu tìm tòi. 
Phương pháp này giúp học sinh nắm kiến thức vững chắc, sâu sắc, phong phú cả lý 
thuyết lẫn thực tiễn. Khi sử dụng phương pháp này hoạt động của giáo viên bao gồm : 
Nêu đề tài nghiên cứu, giải thích mục đích cần đạt được, vạch phương hướng nghiên 
cứu, và tổ chức chỉ đạo, kích thích sự nhận thức của học sinh. Hoạt động của học sinh 
mang tính chủ động độc lập như: Trực tiếp tác động vào đối tượng nghiên cứu để lĩnh 
hội kiến thức. Trong cấu trúc của phương pháp nghiên cứu khâu quan trọng là đề xuất 
các tác giả, dự đoán những phương án giải quyết và lập kế hoạch ứng với từng giả 
thuyết. Thí nghiệm hoá học được dùng như là phương tiện để kiểm nghiệm xác nhận 
giả thuyết khoa học đúng đắn trong các giả thuyết mà học sinh đưa ra đưới sự định 
hướng của giáo viên. Như vậy trước khi thí nghiệm (giáo viên biểu diễn hoặc học 
sinh tiến hành) ta cần cho học sinh nêu ra các giả thuyết, các dự đoán khoa học dựa 
trên cơ sở lý thuyết đã biết, quan sát chất phản ứng (trước khi thí nghiệm). Sau đó 
tiến hành thí nghiệm để học sinh quan sát, mô tả hiện tượng, xác nhận giả thuyết hay 
điều dự đoán đúng, giải thích hiện tượng, viết phương trình phản ứng rút ra kết luận. 
Với cách sử dụng thí nghiệm này sẽ giúp học sinh hình thành kỹ năng nghiên cứu 
khoa học, phát hiện và giải quyết vấn đề: 

Ví dụ: Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu để học sinh tích cực chủ động nghiên 
cứu tính chất oxi hoá của hợp chất sắt (III) khi học sinh tiến hành thí nghiệm Cu tác 
dụng với dung dịch FeCl;. 
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Hoạt động của giáo viên 


Giáo viên nêu mục đích thí nghiệm: 


Làm thí nghiệm Cu tác dụng với dung 
dịch FeCl; để nghiên cứu tính chất hoá 
học của Fe”". 


Giáo viên cho học sinh dự đoán giả 
thuyết 


Giáo viên yêu cầu các nhóm học sinh 
làm thí nghiệm: 


~ Quan sát trước khi thí nghiệm. 
~- Mô tả hiện tượng sau thí nghiệm. 


Giáo viên yêu cầu học sinh xác nhận giả 
thuyết và giải thích. 


Giáo viên yêu cầu học sinh rút ra nhận 
xét và kết luận: Cu —> Cu?" + 2e 


Fe" + le —› Fe?" 


Hoạt động của học sinh 


Học sinh lắng nghe nhận nhiệm vụ. 


Học sinh có thể dự đoán 3 giả thuyết: 


Giả thuyết 1: Cu (chất khử) bị oxi hoá 
thành Cu?" dung dịch có màu xanh. 


Giả thuyết 2: Fe" (chất OXH) bị khử 
thành Fe (dung dịch có màu xám). 


Giả thuyết 3: Fe" (chất OXH) bị khử 
thành Fe?” (dung dịch có màu xanh lục) 


- Trước thí nghiệm: Cu màu đỏ 
Dung dịch FeCl; — màu vàng 

- Sau Thí nghiệm: Cu dần dần tan 
Dung dịch dần xuất hiện màu xanh 


Học sinh xác nhận: 
Giả thuyết- (1) đúng: Cu tan có dung 
dịch màu xanh xuất hiện do 


Cu —-> Cu?”+ 2e 


Giả thuyết (2) không đúng vì không có 
Fe được giải phóng. 


Giả thuyết (3) đúng vì Fe?" + le —> Fe" 
có màu xanh lục 


Kết luận : lon Fe” có tính chất oxi hoá mạnh hơn ion Cu”” ; Cu bị oxi hoá trong 


dung dịch Fe". Fe" có tính chất oxi hoá. 
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Như vậy, khi sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu thì người giáo 
viên tổ chức cho học sinh tập làm người nghiên cứu hiểu mục đích nghiên cứu, đưa ra 
các dự đoán. 

Việc tiến hành thí nghiệm là để dùng kết quả của nó như là chân lý khoa học để 
khẳng định giả thuyết đúng, bác bỏ giả thuyết không phù hợp và tìm ra lời giải thích 
sát thực. Khi lựa chọn thí nghiệm cho học sinh tiến hành giáo viên cần chọn thí 
nghiệm nhằm đạt được mục tiêu của bài học, cần đảm bảo thành công, hiện tượng rõ 
và đảm bảo an toàn. Với học sinh cần nắm được mục đích thí nghiệm, hoạt động tư 
duy mang tính tìm tòi khi xây dựng giả thuyết, dự đoán khoa học, nắm được cách tiến 
hành trước khi làm thí nghiệm, biết chuẩn bị dụng cụ, hoá chất và tuân thủ đúng 
những hướng dẫn của giáo viên. 

4.3.2. Thí nghiệm đối chứng, kiểm chứng hình thành khái niệm 

Để hình thành khái niệm hoá học, hoặc giúp học sinh rút ra các kết luận một 
cách đầy đủ, chính xác hơn về một quy tắc, tính chất của các chất ta cần sử dụng thí 
nghiệm ở dạng đối chứng, kiểm chứng. Trong quá trình sử dụng thí nghiệm ở dạng 
đối chứng, giáo viên củng cố tổ chức, điều khiển hoạt động của học sinh để các em 
được hoạt động như người nghiên cứu, hoạt động của giáo viên chủ yếu là: 

+ Nêu mục đích thí nghiệm. 

+ Yêu cầu học sinh: 

- Quan sát trạng thái màu sắc các chất trước phản ứng. 

- Dự đoán phản ứng có xảy ra không? Lý do. 

- Làm thí nghiệm đối chứng, quan sát mô tả hiện tượng. 

- Giải thích hiện tượng, viết phương trình phản ứng. 

Từ các thí nghiệm đối chứng rút ra nhận xét về kiến thức. 

+ Giáo viên chỉnh lý kết luận, nhận xét, bỗ xung kiến thức cho học sinh. 

- Thí nghiệm đối chứng thường được sử dụng khi hình thành các quy luật khác 
như: Phản ứng trao đổi, dãy hoạt động hoá học, tính chất HạSO¿ đặc, tính chất của 
muối sắt (II)... 

Ví dụ: Sử dụng thí nghiệm đối chứng và kiểm chứng khi nghiên cứu phản ứng 
của sắt với dung dịch muối. (Bài: Sắt -Tr 136- SGK Hoá học lớp 12). 
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Mục đích thí nghiệm: Nghiên cứu phản | Lắng nghe nhận nhiệm vụ: 

ứng của sắt với dung dịch muối Chuẩn bị 2 đinh sắt + 2 ống nghiệm. 
Ống nghiệm (1) đựng dung dịch MgCl; 
Ông nghiệm (1) đựng dung dịch CuSO, 


Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát | - Đinh sắt trắng xám. 
trạng thái, màu sắc trước phản ứng. - Dung dịch MgCl;: Không màu 


- Dung dịch: CuCl;: Màu xanh. 
Giáo viên yêu cầu học sinh dự đoán có | Học sinh dự đoán phản ứng ở ống 
phản ứng nào xảy ra. nghiệm (2) xảy ra Fe + CuSO¿ vì sắt 
đứng trước Cu và đứng sau Mg trong 
dãy hoạt động hoá học. 


Giáo viên yêu cầu học sinh làm thí | Học sinh làm thí nghiệm: 
nghiệm kiểm tra dự đoán, quan sát mô tả 
hiện tượng thí nghiệm. 


ống (1) không có hiện tượng gì. 
ống (2) Cu màu đỏ bám ngoài đỉnh sắt. 
Dung dịch màu xanh nhạt dần. 

.| Fe + CuSOa —> FeSOa + Cui 
Kết luận: Fe tác dụng với dung dịch 
muối của kim loại kém hoạt động hơn 
(đứng sau Fe trong dãy hoạt động hoá 
học) tạo thành muối Fe (II) và giải 
phóng kim loại trong muối. 


4.3.3. Sử dụng thí nghiệm nêu vấn đề 


Phương pháp nêu vấn đề là phương pháp dạy học tích cực, thí nghiệm hoá học 
được dùng để tạo tình huống có vấn đề, đưa học sinh vào trạng thái tâm lý có quá 
trình biến mâu thuẫn khách quan của bài toán nhận thức thành mâu thuẫn chủ quan 


§6 


mà học sinh thấy cần và phải giải quyết bằng được bài toán nhận thức đó. Với 
phương pháp này sẽ kích thích hoạt động tư duy của học sinh bằng tính chất của bài 
toán nhận thức, bằng hiện tượng thí nghiệm hoá học và tổ chức, hướng dẫn học sinh 
tìm tòi giải quyết vấn đề đặt ra. Việc sử dụng thí nghiệm hoá học theo phương pháp 
nêu vấn đề được thực hiện theo hướng sau: 

- Giáo viên nêu vấn đề hoặc tổ chức cho học sinh hoạt động (thí nghiệm) để 
phát hiện vấn đề (tạo tình huống có vấn đề). 

- Tổ chức, chỉ đạo mỗi cá nhân hoặc nhóm học sinh hoạt động tích cực để giải 
quyết vấn đề, tìm ra chỉ thức mới cần lĩnh hội. Trong quá trình giải quyết vấn đề học 
sinh có thể trao đổi, thảo luận để nhằm đưa ra dự đoán, giả thuyết khoa học, dùng 
bằng chứng hiện tượng thí nghiệm đẻ lập luận, lựa chọn, khẳng định giả thuyết đúng, 
bác bỏ dự đoán sai và có sự giải thích, kết luận xác thực. 

Như vậy, giáo viên cần nắm vững đặc điểm của phương pháp, lựa chọn thí 
nghiệm phù hợp với các cách tạo tình huống có vấn đề như tình huống nghịch lý, lựa 
chọn, tìm nguyên nhân của các kết quả... để mà thiết kế, tổ chức điều khiển các hoạt 
động của học sinh cho phù hợp. Khi vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề cần 
chú ý lựa chọn mức độ cho phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh và nội dung 
cụ thể của mỗi bài học. Các mức độ áp dụng từ thấp đến cao theo mức độ nhận thức 
của học sinh. 

- Giáo viên nêu và giải quyết vấn đề. 
- Giáo viên nêu vấn đề và tổ chức cho học sinh tham gia giải quyết vấn đề. 
- Giáo viên nêu vấn đề và gợi ý học sinh tự tìm cách giải quyết vấn đề. 


- Giáo viên cung cấp thông tin cho học sinh, tạo tình huống để học sinh phát 
hiện và giải quyết vấn đề. 

- Giáo viên nêu mục đích nghiên cứu, học sinh thí nghiệm tự phát hiện vấn đề 
và tự lực giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề với đầy đủ các bước được thực hiện ở 
THPT, ở THCS có thể vận dụng ở mức độ đơn giản hơn và cũng có thể không đầy đủ 
các bước. 

Ví dụ: Sử dụng thí nghiệm nêu vẫn đề khi cho học sinh nghiên cứu thí nghiệm: 
Tính chất axit, bazơ của dung dịch muối. (Hoá học lớp 1). 
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Hoạt động của giáo viên 
Giáo viên cho học sinh quan sát 2 lọ 
đựng muối NaCl và CH;COƠNa và hỏi 
học sinh: 2 muối này thuộc loại gì? Khi 
hoà tan chúng vào nước dung dịch sẽ có 
môi trường gì? 
Giáo viên cho học sinh làm thí nghiệm. 
Hoà tan 2 muối vào nước thử môi 
trường bằng phenolphtalein 
Giáo viên hỏi: vì sao muối trung hoà 
CH;COONa khi tan trong nước lại cho 
môi trường kiềm. 
Giáo viên hướng dẫn giải quyết vấn đề. 
Câu hỏi I: Trong thành phần phân tử 


của muối CH;COONa không chứa ion 
OH, vậy OH' có thể tách ra từ đâu? 


Câu hỏi 2: OH có thể tách ra từ nước 
không? 


Câu hỏi 3: Khi hoà tan CHyCOƠNa vào 
nước có quá trình tương tác nào xảy ra 
để xuất hiện OH' ? 

Viết phương trình phân tử và ion của 
quá trình thuỷ phân muối CHyCOONa. 
Câu hỏi 4: Hãy xét thành phần của 
muối được tạo nên axit, bazơ mạnh hay 
yếu? Từ đó rút ra kết luận gì về khả 
năng thuỷ phân và môi trường của dung 
dịch muối của axit yếu, bazơ mạnh. 
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Hoạt động của học sinh 


Học sinh trả lời: 
- Muối trung hoà. 


- Hoà tan vào nước có môi trường trung 
hoà pH = 7. 


Học sinh làm thí nghiệm: 


Ông nghiệm (1) đựng dung dịch NaCI 
không có hiện tượng gì. 


CH;COƠNa dung dịch có màu hồng. 
Dung dịch có môi trường kiềm pH > 7 
Học sinh trả lời: Trong dung dịch 
CH;COONa xảy ra quá trình: 
CH;COONa -> Na” + CH;COO' 

HạO % OH +HỶ 

CH;COO' + H* s CH;COOH 
CH;COOH là chất điện ly yếu làm 
giảm nồng độ H” làm chuyển dịch cân 
bằng phân ly của H;O nghĩa là làm 
tăng nồng độ ion OH' làm cho dung 
dịch có tính kiềm: 
CH;COONa + H;O 
CH;COOH 


.— 
¬ 


NaOH + 
Muối tạo nên từ bazơ mạnh, axit yếu. 
Kết luân: Những muối của bazơ mạnh 
và axit yếu đều bị thuỷ phân và dung 
dịch có tính bazơ. 


4.3.4. Sử dụng thí nghiệm để giải quyết vẫn đề học tập, giải bài tập thực nghiệm. 


Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề dạy học hoá học đó là sự lĩnh hội tri 
thức mới diễn ra qua các phương pháp giải quyết vấn đề. Phương pháp này có thể 
tích cực cao khi có sử dụng thí nghiệm trong quá trình giải quyết vấn đề thông qua 
các bước: 


- Xây dựng giả thuyết dựa trên kiến thức đã có. 

- Lập kế hoạch giải quyết vấn đề, kiểm tra các giả thiết bằng các phương pháp 
khác nhau. Kết luận vấn đề được tiến hành: 

~ Thảo luận về các kết quả thu được và đánh giá. 


- Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu ra. Phát biểu kết luận, đề xuất nêu 
vấn đề mới. 


Việc giải quyết các vấn đề học tập thường được thực hiện thông qua các bài tập 
hoá học, bài tập như là một vấn đề cần được giải quyết, giáo viên hướng dẫn học sinh 
tìm tòi theo một quy trình nhất định để kiểm tra kết quả. Với các bài tập thực nghiệm: 
nhận xét, điều chế chất có tính chất nhất định, chứng minh tính chất của chất... giáo 
viên cần nêu vấn đề, hướng dẫn phương pháp tìm kiếm lời giải. Hoạt động của học 
sinh về cơ bản phải thực hiện là: 


+ Nhận thức vấn đề và các nhiệm vụ đặt ra. 

+ Lập kế hoạch giải quyết. 

- Chọn chất khử độc, lý do, với bài tập xử lý chất thải. 

- Lập kế hoạch bằng lý thuyết: Với bài tập nhận biết, điều chế... 
+ Tiến hành bằng thực nghiệm và kết luận cách giải. 


Như vậy, thông qua các dạng bài tập này học sinh thu nhận được kiến thức 
thông qua cách giải quyết vấn đề và rèn luyện kỹ năng thực hành. Trong quá trình 
giải quyết vấn đề học sinh nắm vững kỹ năng vận dụng kiến thức đã thu được. 


Ví dụ 1: Hãy nêu biện pháp để xử lý hỗn hợp khí thải độc hại gồm HCI, Cl;, 
CO, SO;... bằng phương pháp hoá học. 


Hoạt động giải quyết vấn đề được thực hiện. 
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Phương thức chung Hoạt động cụ thể 


+ Phân tích đề bài: Cho cái gì? - Cho hỗn hợp khí độc hại. 
Yêu cầu? Yêu cầu xử lý bằng phương pháp hoá học 


+ Tìm mối liên hệ giữa cái đã biết và | - Các chất có tính axit: HCI, Cl;, CO;, SO; 
cái chưa biết. chất có tính khử CO. 


Phân loại các chất trong hỗn hợp và | - Dùng các chất có tính kiểm và có tính 
xác định tính chất của chúng. oxi hoá để khử chúng. 

Tìm phương pháp xử lý: Tác dụng với | - Dùng Ca(OH); nước vôi trong có tính 
chất khác tạo thành ít hoặc không độc | kiềm, dễ kiếm, rẻ tiền. 

hại. - Dùng CuO để khử CO. 


Xác định các chất và biện pháp cụ thể | Cách làm: 


Bước l1: Dẫn hỗn hợp khí thải sục qua 
nước vôi trong dư: khử bỏ HCI, Clạ CO;, 
SO¿. 

Bước 2: Dẫn khí còn dư qua CuO đun 
nóng. 

Bước 3: Sục sản phẩm khí qua nước vôi 
trong. 

Kết luận: Đã khử được toàn bộ hỗn hợp 
khí thải. 


Ví dụ 2: Bài tập nhận biết dung dịch - Bài thực hành 4, Hoá học 10 nâng cao: 
Nhận biết 4 bình chứa các dung dịch HNO;, HCI, NaNO;, NaCl không ghi nhãn. 


Hoạt động của học sinh: Tiến hành theo 2 bước. 


1. Giải lý thuyết: Lựa chọn thuốc thử, hiện tượng, với từng hoá chất, với nhóm 
học sinh có thể cho thảo luận trong nhóm. 

2. Làm thí nghiệm: 

~ Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất. 

- Thực hiện các thí nghiệm, quan sát với phương pháp đối chiếu với phương 
hướng giải lý thuyết, ghi kết quả. 
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- Kết luận về cách giải và lập lại thí nghiệm để kiểm tra kết quả. 

Ví dụ 3: Hãy làm thí nghiệm hoá học chứng tỏ mức độ hoạt động của halogen 
giảm dần theo thứ tự từ clo đến iốt. Dụng cụ hoá chất cần thiết có đủ. Hoạt động của 
học sinh cũng tiến hành theo các bước. 

Bước l1: Giải lý thuyết: Lựa chọn phản ứng chứng tỏ mức độ hoạt động của 
halogen hoạt động giảm dần từ clo đến iốt. 

Bước 2: Làm thí nghiệm: Chuẩn bị dụng cụ hoá chất, tiến hành thí nghiệm quan 
sát, mô tả hiện tượng, giải thích viết phương trình phản ứng. 

Bước 3: Rút ra kết luận. 

Hãy thiết lập hành dộng cụ thể của học sinh khi tiến hành các bài tập thực nghiệm. 
4.3.5. Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu của học sinh ở nhà 

Với các thí nghiệm đơn giản, không gây nguy hiểm, các thí nghiệm sảy ra 
chậm... ta có thể yêu cầu học sinh tiến hành nghiên cứu ở nhà. Học sinh tự tiến hành 
và rút ra kết luận. Ví dụ như các thí nghiệm: Mg tác dụng với nước ở nhiệt độ 
thường, nước nóng. 

- Thí nghiệm sự ăn mòn điện hoá (Zn - Cu trong dung dịch dấm) lớp 12. 

- Điều kiện gây lên sự gỉ sắt (lớp 12) và chống ăn mòn. 

- Yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn của kim loại: (Môi trường, thành phần, ở lớp 
9 chương trình thí điểm). 

- Các thí nghiệm diễn ra trong thời gian dài cần hướng dẫn học sinh cách làm, 
yêu cầu quan sát, báo cáo kết quả theo phiếu học tập có yêu cầu cụ thể để giúp học 
sinh hình thành kỹ năng nghiên cứu, quan sát chỉ tiết, tỉ mỉ để có nhận sét xác thực. 
4.3.6. Sử dụng phần mềm về thí nghiệm trong dạy học 

Ngoài việc tiến hành các thí nghiệm và sử dụng chúng trong giảng dạy theo các 
phương pháp dạy học mang tính tích cực học tập nâng cao. Giáo viên có thể sử dụng 
các phần mềm với sự trợ giúp của máy tính để trình diễn các tiến hành thí nghiệm độc 
hại, các phương pháp tiến hành thí nghiệm tiên tiến ở các nước phát triển để bổ sung, 
cập nhật, mở rộng kiến thưc, tăng hứng thú học tập của học sinh. Các thí nghiệm này 
được thiết kế dưới sự trợ giúp của máy tính hoặc lấy từ trên mạng internet dưới dạng 
ảnh tĩnh hoặc phim động. 
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Ví dụ: - Thí nghiệm Cl; + Na. 
. ¬ Thí nghiệm Cl; + AI. 

- Điện phân dung dịch NaCl. 

Với các dạng phim thí nghiệm hình ảnh động ta có thể sử dụng ở dạng nghiên 
cứu, dùng làm nguồn kiến thức cho học sinh nghiên cứu, quan sát, mô tả hiện tượng 
và giải thích kết luận. Ta cũng có thể sử dụng như các hình ảnh chuẩn để học sinh tự 
đánh giá so sánh với kết quả thí nghiệm của mình đã tiến hành, sự mô tả thí nghiệm 
đã đầy đủ hay chưa, khi được quan sát màn hình có sự mô tả ngắn gọn các hiện tượng 
thí nghiệm. 

Với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học trên tinh thần sử dụng các yếu tố tích 
cực có trong các phương pháp dạy học hoá học, tiếp thu có chọn lọc một số quan 
điểm, phương pháp tích cực trong giáo dục của một số nước mà lựa chọn, sử dụng 
các phương pháp phát huy tích cực của học sinh cho phù hợp với mục tiêu, nội dung 
từng loại bài hoá học, từng đối tượng học sinh, điều kiện từng địa phương cụ thể. 
Việc sử dụng thí nghiệm hoá học một cách hợp lý theo phương pháp dạy học tích cực 
kết hợp với hình thức tổ chức dạy học đa dạng phong phú sẽ góp phần to lớn trong 
việc phát huy cao độ hiệu quả giờ học hoá học. 

4.3.7. Đỗi mới thực hành thí nghiệm của học sinh: 

- Học sinh có vở thực hành: Trong vở thực hành đã trình bày đầy đủ các mục. 

- Mục đích — yêu cầu: 

+ Dụng cụ thí nghiệm. 

+ Cách tiến hành. 

+ Giáo viên yêu cầu học sinh dự đoán hiện tượng thí nghiệm. 

+ Sau đó học sinh làm thí nghiệm kiểm chứng dự đoán. 

+ Mô tả các hiện tượng thí nghiệm quan sát được. 

+ Giải thích. 

+ Kết luận. 

(Trong vở thực hành đã để trống các nội dung để học sinh điền đầy đủ các thông 
tin vào đó). 

- Việc thực hiện vở thực hành sẽ giúp học sinh có sự chuẩn bị ở nhà được dễ dàng. 
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- Đến phòng thí nghiệm giáo viên chỉ hướng dẫn bỏ sung những điểm lưu ý khi 
tiến hành thí nghiệm. 

+ Giáo viên yêu cầu học sinh dự đoán các hiện tượng thí nghiệm. 

+ Giáo viên yêu cầu làm thí nghiệm. 

- Học sinh sau khi làm thí nghiệm điền các hiện tượng và giải thích vào vở 
thực hành. 


- Có thể cho học sinh thảo luận thêm bài tập thực nghiệm. 


- Kết thúc buổi thực hành giáo viên nhận xét, đánh giá tổng kết buổi thực hành. 
Thu vở thực hành và chấm điểm. 

4.4. Sử dụng bài tập hóa học trong dạy học. 

Bài tập hóa học - bài toán hóa học là phạm trù cụ thể của phương pháp dạy học. 
Thực tiễn dạy học cho thấy rằng: bài tập hóa học - với các dạng nội dung khác nhau, 
đòi hỏi các kỹ năng khác nhau về cách sử dụng - vừa là mục đích dạy học, vừa là nội 
dung dạy học, vừa là một phương pháp dạy học hữu hiệu. 


- Với mức độ yêu cầu đặt ra cho học sinh: học để giải được các bài tập đã cho: 
Bài tập hóa học là mục đích dạy học. 

-Thông qua bài tập cung cấp cho học sinh số nội dung kiến thức, nhất là kiến 
__ thức nâng cao mà trong các bài học trên lớp không đủ thời gian cung cấp: Bài tập hóa 
học trong trường hợp này được coi là một nội dung dạy học. 

- Do đặc thù môn học, bài tập hóa học thường được sử dụng như một phương 
pháp dạy học hữu hiệu, được coi là một trong các phương pháp dạy học cơ bản trong 
dạy học hóa học. 


Trong quá trình học tập tại trường sư phạm, các học phần bài tập không 
nhiều, nếu sinh viên không có ý thức tự rèn luyện, thường xuyên rèn kỹ năng giải 
bài tập đối với các môn học thì kỹ năng sử dụng bài tập hóa học trường phổ thông 
cũng thường không tốt. Dễ nhận thấy bài tập hóa học là vấn đề khó đối với phần 
lớn học sinh. Để thực hiện tốt nội dung về bài tập hóa học trong dạy học, trong đó 
yếu tố chính là kỹ năng giải các bài tập hóa học, người giáo viên cần chú ý đến 


một số vấn đề sau: 
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4.4.1. NẮm vững hệ thống kiến thức quan trọng dùng giải toán hoá học, nhất là 
hệ thống các công thức 


4.3.1.1. Các công thức chung: 
* Số Avogađrô: N=6,023.10® 


= Mạ 
Mụ= TA 

* Khối lượng moi: hạ 
mạụ: Khối lượng chất A nạ: Số mol chất A 


* Phân tử lượng trung bình của 1 hỗn hợp chứa a chất ( M ) 


TẠP — 5 Mặu = ñụh + m,n; †...+ m..n _ mụ.V, + m,.V, +...+ m,.V, 
Dụ, hạy n, +n; +..+n, hay V.+V,+...+V, 


mụa: Khối lượng hỗnhợp nạ: Số mol hỗn hợp. 
* Tỉ khối hơi (d) của chất A đối với chất B.(đo cùng điều kiện: V, T, P) 


=M, _m„ 


đd 
⁄% M, mạ 


D ¿ 
* Khối lượng riêng Ÿ với m: Khối lượng m; V: Thể tích. 
D có đơn vị là g/mol hoặc kg/lít. 


C% = “€r 100 
* Nồng độ phần trăm mạ 


mẹr: Khối lượng chất tan (gam). 
mạu: Khối lượng dung dịch = mẹ + mạm (gam). 


n 

lớ- == 

* Nồng độ mol/lít: ”V vớin là số mol; V là thể tích . 
_ 10.C%.D 
* Quan hệ giữa C% và Cụ: ” M 
C% =-`€ 100 
* Nồng độ % thể tích (CV%): Vụ 
Ver: Thể tích chất tan (ml) Vạu: Thể tích dung dịch (ml). 


* Độ tan T của một chất là số gam chất đó khi tan trong 100g dung môi nước 
tạo ra được dung dịch bão hoà: 


* Độ điện ly 


n: Nồng độ mol chất điện ly bị phân ly hay số phân tử phân ly. 

nạ: Nồng độ mol chất điện ly ban đầu hay tổng số phân tử hoà tan. 
- Yuqi0 

* Số mol khí đo ở đc: ^ 224: 


n, = Pà:V.(9 
* Số mol khí đo ở điều kiện khác: (không chuẩn) R.T 


P: áp suất khí ở t°C (atm) V: Thể tích khí ở t°C (lít). 
T: Nhiệt độ tuyệt đối (°K) T=t°+273. 
R: Hằng số lý tưởng: R =22,4/213 = 0,082. 
Hay: PV = nRT Phương trình Menđeleep — Claperon. 
* Công thức tính tốc độ phản ứng: t  tị-t ÂU (mol/ls), 
Trong đó: 
v: Tốc độ phản ứng. 
C¡: Nồng độ ban đầu của một chất tham gia phản ứng ở thời điểm tị. 
C;: Nồng độ của chất đó sau t giây (s) xảy ra phản ứng (ở thời điểm t;). 
Xét phản ứng: A + B = AB, ta có: v=K. [A].{B]. 
Trongđó:  [A]: Nồng độ chất A (mol/l). 
[B]: Nồng độ của chất B (mol/I). 
K: Hằng số tốc độ (tuỳ thuộc vào mỗi phản ứng). 
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Xét phân ứng: aA + bB ®% cC + dD, 
Hằng số cân bằng : 
‹ -leHBƑ 
CB “ra® 
[A {B] 


* Công thức dạng Faraday: 


m: Khối lượng chất thoát ra ở điện cực (gam). _A: Khối lượng mol của chất đó. 
n: Số electron trao đổi. t: Thời gian điện phân (giây, $). 
I: Cường độ dòng điện (ampe, A). F: Số Faraday (F = 96500). 
Ví dụ: Cu?” +2e -> Cu thì n=2 và A = 64. 

2OH - 4e —› O; † + 4H” thì n=4 và A =32. 


4.3.1.2. Công thức sử dụng phương pháp đường chéo trong giải toán hóa học 


Khi trộn lẫn 2 dung dịch có nồng độ khác nhau hay trộn lẫn chất tan vào dung 


dịch chứa chất tan đó, để tính được nồng độ dung dịch tạo thành ta có thể giải bằng 
nhiều cách khác nhau, nhưng nhanh nhất vẫn là phương pháp đường chéo. Đó là giải 
bài toán trộn lẫn 2 dung dịch bằng “Qui tắc trộn lẫn” hay “Sơ đồ đường chéo” thay 
cho phép tính đại số rườm rà, dài dòng. 


* Tổng quát: Trộn lẫn 2 dung dịch có khối lượng là mạ và mạ, và có nồng độ % 


lần lượt là C¡ và C; (giả sử C¡ < C;). Dung dịch thu được phải có khối lượng 
m =m¡ + mạ và có nồng độ C với Cạ <C < C; 
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Theo công thức tính nồng độ %: 

C¡% = ai.100%/m; (ay là khối lượng chất tan trong dung dịch C) 
C;% = a;.100%/m; (a; là khối lượng chất tan trong dung dịch C;) 
Nồng độ % trong dung dịch tạo thành là: 

C% = (ai + a;).100%/(m¡ + mạ) 


Thay các giá trị al và a2 ta có: € =(m¡C; + m;C›)/(m) + mạ) 
—> mịC + m;C = mịC¡ + m;C; —> mị(C - C¡) = m;(C; - C) 
hay m//m; = (C¿ - C)/(C - Cị) 


* Nếu C là nồng độ phần trăm thể tích, bằng cách giải tương tự, ta thu được hệ 
thức tương tự: 


V/V; = (C; - C)/(C - C¡) 
Trong đó Vị là thể tích dung dịch có nồng độ C¡ 
V¿ là thể tích dung dịch có nồng độ C; 


Dựa vào tỉ lệ thức trên cho ta lập sơ đồ đường chéo: 


C; KT F ảu, 


C 
C¡ ” >>... 


hay cụ thể hơn ta có: 


Khối lượng dung dịch 
đậm đặc hơn C — C¡ 


Nồng độ % của 
dung dịch đặc hơn 
€ 


Nồng độ % của 
dung dịch cần pha 
: chế C 
Nông độ % của Khối lượng dung dịch 
đậm loãng hơn C; - C 


dung dịch loãng hơn 
C¡ 


CC 


Tỉ lệ khối lượng phải lấy để pha chế dung dịch mới= €z'C 
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4.4.1.3. Nhận biết các chất hữu cơ có nhóm chức 


F TS - s.1sš Dấu hiệu 
Các chất | Thuốc thử Phản ứng nhận biết „ 
nhận biết 
R-OH+Na —> R-ONa+1/2H;† Sủi bọt khí 
không màu 


C¿H:OH Na C¿H;OH+Na -> C¿H;ONa+1/2H; † Sủi bọt khí 
không màu 
lu ( 
Br C¿H:OH+3Br; -› CạH;Br;OH}+3HBr Kết tủa trăng 
CIEENEE ”Ị C;H;NH;+3Br;-»C¿H;BrNH;Ỷ +3HBr Kết tủa trắng 


R- CHO |AgNOz/NH; R-CHO+2[Ag(NH;);]OH-›tR- 
Cu(OH); COOH+2Ag}+4NH;+H;O 
R-CHO+2Cu(OH); —›t° R-COOH +CuzO} + 
2HO 


R-COOH R-COOH+Na — R-COƠNa +1/2H; Sùủi bọt khí 
không màu, quỳ 
ngả màu đỏ 
2R - COOH + Na;CO; t° —2R -COONa + " 
H;O + CO,† Sủi bọt khí 
H- 


+2Ag} 
H-COOH+2Cu(OH);t"->3HạO+ O;+CuạO} 
H-COOR+2[Ag(NH;);]OH->t4NH;+HO- 
COOR+2Ag}+H;O 


H-COOR+2Cu(OH); ->› HO-COOR+Cu¿O} + 
2H:O 


tạo dung dịch 
xanh lam 


Các chất | Thuốc thử Phản ứng nhận biết Dấu hiệu 
_ TU nhận biết 


Glucozơ |AgNOz/NHạ R-CHO+2[Ag(NH;);]OH—›R- 4 Ag (tráng 
C;H¡;O¿ COOH+2Ag}+4NH;+H;O gương) 
dung dịch xanh 


R-CHO+2Cu(OH); —>t R-COOH +Cu;O + lam, đun nóng 
2H;O tạo Ì đỏ gạch 


dung dịch l; (Ca¿HgOs)ạ +lạ —> sản phẩm xanh Hoá xanh lạ 
“E—— “GE 


Cu(OH)» dung dịch xanh 
lam 
Protit(lòng| HNOa Protit + HNO; t màu vàng Màu vàng 
trăng trứng] Nhiệt Đông tụ 


4.4.1.4.Tách riêng các chất hữu cơ 


Chất Phương pháp 
tái 
Phản ứng tách và phản ứng tái tạo tách riêng 
R-OH+Na —> R-ONa+1/2H 
. Chiết, chưng cắt 
R-ONa+H;O —› ROH+NaOH 
CH;OH+NaOH —> C¿ẴH;ONa+H;O Phenol không tan trong 
C¿H;ONa+H;O+CO;->C;H;OH+NaHCO, | dung dịch chiết riêng 
Anilin C¿H;NH;+HCI -› C¿H;NH;CI Anilin không tan trong 
C¿H;NH;CHNaOH->C,H;NH;+NaCI+H;O | dung dịch, chiết riêng 


2RCOOH+CaCO;—›(RCOO);Ca+H;O+CO; 
+ 


Axit tan 
trong nước 


Lọc, chưng cắt 

(RCOO);Ca+H;SO,—› 2RCOOH+CaSO,} 

CH;-CHO+NaHSO;: -› CH;-CH(OH)- 
OSO;Na} 


CH;CH(OH)OSO;Na+NaOH->CH;CHO+ 
Na;SO;+H;O 


Anđehit Chưng cắt để lấy riêng 
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4.4.1 5.Nhận biết các chất vô cơ (anion) 


| lon |Thuốc thử Phản ứng xảy ra Dấu hiệu phản ứng 
La aua[— #xsaei 


dung dịch 3% 2 : 
+ Ỷ +tr 
đương địch 2H” + SO¿? —› SO;† + HạO „ 
K.c song : _ Bọt khí làm Iy mắt màu 
HCI SO; + lạ + 2HạO —> 2HI + HạSO¿ 
co¿ dung dịch CO;” + 2H” — CO;† + HạO Bọt khí làm đục nước 
HCI COz+Ca(OH); —> CaCO;Ì+2H;O vôi trong 
dung dịch 3t. vấ, 
PbỶ + S? —>› PbS} 4 đen 
l*j Pb(NQ)); mm. 


H;SO¿đ, | Cu+4H'+2NO;-»Cu”+2NO;†+ 2HạO 


Khí nâu bay ra 


4.4.1.6. Nhận biết các chất vô cơ (Cation) 


Cu” dung dịch Cu” +2OH = Cu(OH);} xanh 
NaOH 
Ag dung dịch Ag` +CI = AgCli trăng 
NaCI 
NHụạ NaOH, t° NH¿`+OH = NH;T+ H;ạO mùi khai, làm 
xanh quì tím 
dung dịch Mg”` +2OH' = Mg(OH);} trăng 
NaOH 
Ca” dung dịch Ca? + SOAŸ = CaSO¿Ì Ỷ trắng 
SO¿Ỷ 
Ba dung dịch Ba”” + SO¿ˆ“ = BaSO¿k trắng 
SO¿* 
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Zn“ “AI” Cr” | dung dịch Zn”' +2OH = Zb(OH);Ì trắng, tan 


Zn(OH); +2OH = ZnO;* 3E trong NaOH dư 
2H;O 


dungdịch | Fe”“+2OH =Fe(OH);ỷ trăng | Ỷ trăng, hoá nâu 


NaOH dư 


NaOH xanh đỏ ngoài k? khí 


4Fe(OH); + 2H;O + O;= 
4Fe(OH);Ì đỏ nâu 


4.4.2. Nắm vững một số nội dung kiến thức, phương pháp và kỹ thuật giúp giải 
nhanh bài toán hóa học 

Việc nắm vững các phương pháp giải toán cho phép ta giải nhanh chóng các bài 
toán phức tạp, đặc biệt là toán hoá học trong các bài thi tự luận hoặc cho ta bí quyết 
để nhằm nhanh kết quả trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. Thực tế cho thấy 
thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhưng số lượng bài thì rất nhiều, nếu 
không nắm vững các bí quyết giúp giải nhanh bài toán hoá học, HS sẽ khó hoàn thành 
bài thi. 
4.4.2.1. Chú ý đối với bài toán về ancol 
* Ancol không phải là axit, không tác dụng với kiềm, không tác dụng với kim 

loại khác, chỉ tác dụng với kim loại kiềm. 

* Khi ete hoá hỗn hợp 2 ancol khác nhau, ta thu được 3 ete; khi ete hoá hỗn hợp 

3 ancol khác nhau ta thu được 6 ete. 


* Khi oxi hoá ancol bậc 1 không hoàn toàn có thể thu được axit, anđehit tương 
ứng (số nguyên tử C như nhau), ancol dư và nước. Hoá tính của sản phẩm này rất 
phức tạp, cần xét cụ thể từng trường hợp. 


VD: Khi oxi hoá không hoàn toàn ancol metylic 


H-COOH 
{O] | H-CHO 
CHOH -—> | CH;OH(dư) 
xtt° | HạO 
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Trong hỗn hợp sản phẩm có 4 chất. Nó sẽ cho phản ứng tráng bạc (của HCHO, 
HCOOH), phản ứng với bazơ (của HCOOH) 


* Ancol đa chức có 2 nhóm -OH trở lên liên kết với các nguyên tử C kế tiếp 
nhau đều cho phản ứng hoà tan Cu(OH); tạo thành dung dịch màu xanh lam. 


* Nếu có 2 hoặc 3 nhóm -OH cùng đính vào 1 nguyên tử C, ancol sẽ tự huỷ 
thành các chất khác bền hơn. 


„n 
SG. —> R - CHO + HO 

OH 

2H 
Re-oH-s<©0H1:H40 


l 
OH O 


QH 


R-CŒ-R'->R-Cr R' + HạO 
OH O 

* Nếu có nhóm -OH tính vào C có nối đôi, ancol kém bền, tự huỷ thành chất 
khác: R - CH = CH - OH —> R - CH; - CHO 
4.3.2.2. Chú ý đối với bài toán anđehit 

* Ta dựa vào số mol Ag trong phản ứng tráng bạc suy ra số nhóm 
chức -CHO 

R-(CHO),+2x[Ag(NH;);]OH (0)-> R-(COOH),+2xAg}+4xNH;+xH;O 

* Ta dựa vào tỉ lệ số mol anđehit và số mol H; trong phản ứng cộng hợp để xác 

định anđehit no hay không no. 
VD: CH; = CH - CHO + 2H; (Ni t)—› CH; - CH; - CH:OH 

* Chỉ có anđehit fomic khi tham gia phản ứng tráng gương cho ta tỉ lệ: 1 mol 

anđehit — 4 mol Ag. Cho nên khi giải bài toán tìm công thức của anđehit đơn chức, 


bước l nên giả sử anđehit này không phải là anđehit fomic, và sau khi giải xong phải 
thử lại nếu là anđehit fomic thì có phù hợp với đầu bài hay không. 
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4.4.2.3. Chú ý đối với bài toán về axit cacboxilic và este 
* Phản ứng trung hoà axit: 
R(COOH), + xNaOH —> R(COONa), + xH;O 
* Axit fomic có thể cho phản ứng tráng gương, hay phản ứng khử Cu(OH);: 
H-COOH+2[Ag(NH;);]OH (0)—>4NH;+2H;O+CO; +2AgỶ 
* Xét phản ứng: 
RCOOH + NaOH —>› RCOƠNa + H;O 
Khối lượng I mol muối RCOONa nặng hơn 1 mol axit RCOOH là: 23 - ] = 22g. 
* Phản ứng este hoá (tạo este) là phản ứng thuận nghịch: 
RCOOH + R`OH S RCOOR' + H;O 
Để xác định nồng độ các chất ở 1 thời điểm nhất định, ta phải dựa vào hằng số 
cân băng: 
_ [RCOOR].[H,O] 
°® [RCOOH].[ROH] 
* Các phản ứng đặc biệt: 
R - COOCH = CHR' + NaOH ()-> RCOONa + R` - CH; - CHO 
Muối Anđehit 
R - COOC,H; + 2NaOH (/)—-> RCOONa + C¿H;ONa + HạO 
Muối Muối 
H-COOR+2[Ag(NH;);]OH (0) -› 4NHạ+HO-COOR+2Agl+H;O 
4.4.2.4. Chú ý đối với các bài toán vẻ kim loại 
* Nếu có nhiều kim loại trực tiếp tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm, và 
sau đó lấy dung dịch kiềm trung hoà bằng hỗn hợp axit thì nên tính theo dạng ion cho 
đơn giản. 
* Khi hoà tan hoàn toàn kim loại kiềm A và kim loại kiềm B hoá trị n vào nước 
thì có hai khả năng: 
- B là kim loại tan trực tiếp (như Cu, Ba) tạo thành kiềm. 
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- B là kim loại có hiđroxit lưỡng tính, lúc đó nó sẽ tác dụng với kiềm (do A 
tạo ra). 

VD: Hoà tan Na và AI vào nước: 

1 

Na + H;O -> NaOH + 2 H;† 

3 

AI + H;O + NaOH -> NaAlO; + 2 H;† 

* Khi kim loại tan trong nước tác dụng với axit có hai trường hợp xảy ra: 

- Nếu axit dư: chỉ có 1 phản ứng giữa axit và kim loại. 

- Nếu kim loại dư: ngoài phản ứng giữa kim loại và axit còn có phản ứng giữa 
kim loại dư tác dụng với nước. 

* Khi xét bài toán kim loại tác dụng với hỗn hợp axit thì nên xây dựng phản 

n 
ứng:  M+nH” -> M?'°+ 2H;Ÿ, chuyển bài toán về dạng ion để tính. 

* Nếu kim loại thể hiện nhiều hoá trị (như Fe) khi làm bài toán nên gọi n là hoá 
trị của M khi tác dụng với axit này, m là hoá trị của M khi tác dụng với axit kia. 

* Nhiều kim loại tác dụng với nhiều axit có tính oxi hoá mạnh (H;SO„đ, HNO;) 
thì lưu ý mỗi chất khí thoát ra ứng với một phản ứng. 

* Nếu một kim loại kém hoạt động (ví dụ Cu) tác dụng một phần với axit có 
tính oxi hoá mạnh (ví dụ HNO), sau đó cho tiếp axit HCI vào có khí bay ra, điều này 
nên giải thích phản ứng ở dạng ion. 

Trước hết Cu tan một phân trong HNO; theo phản ứng: 

3Cu + 8H” + 2NO;' —> 3Cu”" + 2NOT + 4HạO 

Vì ban đầu nụ+ = nạos- = nHNO¿, nhưng khi phản ứng thì n + tham gia gấp 4 
lần nụos-, nên nNOx còn dư. Thêm HCI vào tức thêm H” vào dung dịch nên Cu dư 
tiếp tục phản ứng với H” và NO; cho khí NO bay ra. 

* Khi nhúng thanh kim loại A vào dung dịch muối của kim loại B (kém hoạt 
động hơn A). Sau khi lấy thanh kim loại A ra, khối lượng thanh kim loại A so với ban 
đầu sẽ thay đổi do: 

- Một lượng A tan vào dung dịch. 

~- Một lượng B từ dung dịch được giải phóng bám vào thanh A. 
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Tính khối lượng tăng (hay giảm) của thanh A, phải dựa vào phương trình phản 
ứng cụ thể. 


* Nếu 2 kim loại thuộc cùng một nhóm A và ở 2 chu kì liên tiếp nhau thì đặt 


nguyên tử khối trung bình ( M ), để chuyển bài toán hỗn hợp thành bài toán một chất, 
giải cho đơn giản. 


4.4.2.5. Khả năng tan trong nước của một số loại muối 


NNit — -| Tất cả các muối tan được 


Sunfat Đa số muối tan được. Các muối BaSO¿, PbSO¿ và SrSO; thực tế 
không tan 


Đa số muối tan được. Trừ AgCI, HgCl, PbCl; không tan 


Cacbonat Đa số muối không tan, trừ cacbonat Na, K, NH¿, và 1 số 
cacbonat axit tan được 


Photphat Đa số muối không tan. Các muối photphat của Na, K, NH¿), và 
1 số muối axit tan được 


[SuMa  - Chỉ có các sunfua K, Na, NH,` tan được 


4.4.3. Nắm vững về một số phương pháp giải nhanh bài toán tập hóa học 
-_4.4.3.1. Phương pháp bảo toàn 
a. Bảo toàn điện tích 

- Nguyên tắc: Tổng điện tích dương luôn luôn bằng tổng điện tích âm về giá trị 
tuyệt đối. Vì thế dung dịch luôn luôn trung hoà về điện. 

Ví dụ: Dung dịch A chứa các ion Na”: a mol; HCO;: b mol; CO:?: ce mol; 
SO.?: d mol. Để tạo ra kết tủa lớn nhất người ta dùng 100 mi dung dịch Ba(OH); 
nồng độ x mol/I. Lập biểu thức tính x theo a và b. 


Giải: 


HCO; + OH -> CO;? + HạO 
bmol —>b 
Ba?” + CO;? —› BaCO;Ì 
Ba?" + SO¿? — BaSO,k 
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Dung dịch sau phản ứng chỉ có Na”: a mol. Vì bảo toàn điện tích nên cũng phải 
có: a mol OH'. Để tác dụng với HCO;' cần b mol OH.. 


Vậy số mol OH' do Ba(OH); cung cấp là (a + b) mol 


gxề 
Lý = a+b x= 2 = at 
Ta có: MO Š nồng độ 0l 02 mol 
b) Bảo toàn khối lượng 
- Nguyên tắc: 


+ Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng 
khối lượng của các chất phản ứng. 
+ Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng hỗn hợp muối thu được bằng tổng khối 
lượng của các cation kim loại và anion gốc axit. 
- Các ví dụ: 
Ví dụ: Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, 
FeO, Fe;O¿, Fe;O; đun nóng thu được 64g sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua 
dung dịch Ca(OH); dư được 40g kết tủa. 


Tính m. 
Giải: Khí đi ra sau phản ứng gồm CO; và CO dư 
CO; + Ca(OH); -> CaCO;} + HạO 
=04 


ta có: “(9 ” “có, 
Theo định luật bảo toàn khối lượng: 
m +28.0,4 = 64 + 44.0,4 —> m = 70,4g. 
c. Bảo toàn electron 
~ Nguyên tắc: Trong quá trình phản ứng thì: 
Số e nhường = số e thu 
hoặc: số mol e nhường = số mol e thu 
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Khi giải không cần viết phương trình phản ứng mà chỉ cần tìm xem trong quá 
trình phản ứng có bao nhiêu mol e do chất khử nhường ra và bao nhiêu mol e do chất 
oxi hoá thu vào. ˆ 

- Các ví dụ: 


Ví dụ 1: Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không 
khí) thu được chất rắn A. Hoà tan A bằng dung dịch axit HCI dư được dung dịch B và 
khí C. Đốt cháy C cần V lít O; (đktc). Tính V, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

30 
hy, >Hy => : 
Giải: 32 nên Fe dư và S hết. 

Khí C là hỗn hợp H;S và Hạ. Đốt C thu được SO; và H;O. Kết quả cuối cùng 

của quá trình phản ứng là Fe và S nhường e, còn O; thu e. 


Nhường e: Fe - 2e-—>Fe? 
Sư "= kế, 
$0 $6 
S - 4e->S”“(SO;) 
_n = 2Ô a 
32 32 


Thu e: Gọi số mol O; là x mol. 
Oy + 4e 20? 


2 mol —> 4x 


4x - In 
Ta có: 56 32 giảirax= 1,47 mol. 


fụ, =22,4.1,47 = 32,928 lịt 
4.4.3.2. Phương pháp trung bình (khối lượng mol trung bình, số nguyên tử trung 
bình) 
a. Cách giải: 

- Phương pháp trung bình chỉ áp dụng cho bài toán hỗn hợp các chất. 


- Giá trị trung bình dùng để biện luận tìm ra nguyên tử khối hoặc phân tử khối 
hay số nguyên tử trong phân tử hợp chất. 
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- Khối lượng mol trung bình là khối lượng của một mol hỗn hợp (kí hiệu là 3. 


— Khối lượng hỗn hợp 


= 


— Số mol hỗn hợp 


b. Ví dụ: 


Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu no, đơn chức liên tiếp trong dãy 
đồng đẳng thu được 3,584 lít CO; ở đktc và 3,96g H;O. Tính a và xác định CTPT 
của các rượu. 


Giải: Gọi ” là số nguyên tử C trung bình và x là tổng số mol của hai rượu. 


C,H„ „0H +10, —> nCO, +Ín+I)H,O 


Su, =mr= TS =0)6 
() 
uy =Ín+I)x= CC =022 


Từ (1) và (2) giải ra x = 0,06 và n= 2,67 


Ta có: a = (14” + 18).x = (14.2,67) + 18.0,06 = 3,32g 
n = 2,615 Cho 
C,H,OH 
4.4.3.3. Phương pháp ghép ẩn số 
a. Cách giải: Một số bài toán cho thiếu dữ kiện nên giải bằng phương pháp đại số ta 
có số ẳn nhiều hơn số phương trình và có dạng vô định, không giải được. 


Nếu dùng phương pháp ghép ẳn số ta có thể giải loại bài toán này một cách 
dễ dàng. 
b, Ví dụ: 

Đốt cháy hoàn toàn ag hỗn hợp hai rượu no, đơn chức được hỗn hợp khí và hơi. 
Cho hỗn hợp khí và hơi này lần lượt đi qua bình 1 đựng H;SO; đặc và bình 2 đựng 
nước vôi trong dư, thấy bình 1 tăng 1,98g và bình 2 có 8g kết tủa. Tính a. 
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Giải: Đặt CTPT của các rượu là CaHạn,¡OH và C„Hạ„,,¡OH. 
Gọi x, y là số mol các rượu. 


3n 
CaHạ„¡OH + 2 O¿ —> nCO; + (n + I)H;ạO 


X————> nx —> (n†Ì)x 


3m 
CmHạ„„(OH + 2 O; —> mCO; + (m + 1)HạO 
y————=—> mô =xífmN ty 
CO; + Ca(OH); — CaCO;} + HạO 


§ 
<S——————_-—-=0® 
0,08 100 


Ta lập được 2 phương trình đại số theo số mol CO; và số mol H;O: 
"‹ö, = nx + my = 0,08 (1) 
1,98 
= 1 1)y=——=0,11 
Hụ,o (n + xz +(m+ )y 18 (2) 
Ở đây, với 4 ẩn số (n, m, x, y) mà chỉ có 2 phương trình nên có dạng vô định. 
Ta triển khai (2) để ghép ẫn số 


Từ (2): “o = nx + x + my + y = (nx + my) + (x + y)=0,11 

Thay nx + my = 0,08, rút ra x + y = 0,11 - 0,08 = 0,03. 

Tính a: a = (l4n + 18)x + (14m + 18)y 

hay a= l4nx + 18x + 14my + l8§y. 

Ghép ẩn số được a = 14(nx + my) + 18(x + y). 

Thay các giá trị đã biết được a = 14.0,08 + 18.0,03 = 1,6óg 
4.4.3.4. Phương pháp tăng giảm khối lượng 


a. Cách giải: Khi chuyển từ chất này sang chất khác khối lượng có thể tăng hoặc 
giảm do các chất khác nhau có khối lượng mol khác nhau. Dựa vào mối tương 
quan tỉ lệ thuận của sự tăng giảm ta tính được lượng chất tham gia hay tạo thành 
sau phản ứng. 
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b.Ví dụ : Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa 8,32g CdSO¿. Sau khi khử hoàn toàn 
ion Cđ”” khối lượng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Hỏi khối lượng thanh kẽm 
ban đầu. 
Giải: Gọi khối lượng thanh kẽm ban đầu là a gam thì khối lượng tăng thêm là 
2354 
100 gam, 


Zn + CdSO¿ — ZnS§O¿+ Cd 
65g —>lImol —————>' l2g tăng l 12 - 65 = 47g 


on 004 molÐ ———— Big 


20 100 g 


Tacótil: _1 __ #7 Giảraa=80g. 
004 2354 
100 
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Chương 5 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SÓ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 


Phương pháp dạy học (PPDH) tích cực không phải là một PPDH cụ thể, chuyên 
biệt nào đó, cũng không phải là sự phủ nhận các PPDH truyền thống mà là muốn 
nhắn mạnh một định hướng khai thác mặt tích cực của các PPDH hiện có. Những 
phương pháp như thuyết trình, đàm thoại... vẫn rất cần thiết trong quá trình dạy học, 
nhất là đối với GV mới ra trường. Điều cốt yếu là phải lựa chọn và vận dụng các 
phương pháp sao cho phù hợp với nội dung của bài dạy, trong đó cần chú ý khai thác 
và sử dụng các kỹ thuật dạy học nhằm tích cực hoá tư duy HS, hình thành ở HS khả 
năng độc lập, năng động, sáng tạo trong việc tiếp thu và xử lí thông tin, cũng như 
trong việc giải quyết những công việc cụ thể sau này. 

5.1. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng tích cực hoá hoạt động 
của HS 

Phương pháp thuyết trình là một PPDH trong đó GV dùng lời nói, chữ viết để 
trình bày, giảng dạy nội dung bài học, còn HS chủ yếu thụ động nghe, nhìn, ghi chép, 
tái hiện và ghi nhớ nội dung bài học. Thuyết trình là PPDH hữu hiệu khi GV trình 
bày các nội dung lý thuyết trừu tượng, diễn đạt các khái niệm, mô tả các hiện tượng 
phức tạp, giải thích bản chất hiện tượng hóa học, cơ chế phản ứng, tạo mối liên hệ 
giữa các kiến thức... 

Phương pháp thuyết trình gồm các bước sau: 

§.1.1. Đặt vẫn đề 

Mục đích của việc này là nhằm thu hút sự chú ý của HS và tạo khí thế học tập, 
thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức cũ và kiến thức mới đồng thời giới thiệu mục 
tiêu của bài học. 

Cách đặt vấn đề có thể dựa vào kiến thức, vốn sống kinh nghiệm đã có của HS 
hoặc dựa vào các tư liệu về lịch sử phát triển khoa học hóa học, hoặc dựa vào hiện 
tượng thực tế có liên quan... 
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$.1.2. Giải quyết vấn đề 

Giải quyết theo từng nội dung trong bài, chú ý các đoạn chuyển tiếp giữa các 
phần, minh họa - giải thích, nêu vấn đề và giải quyết... Có thể giải quyết vấn đề theo 
con đường quy nạp hoặc diễn dịch tuỳ theo đặc điểm nội dung bài học. 
5.1.3. Kết luận 

Tóm tắt những nội dung trọng tâm, hệ thống hoá và chỉ ra lôgic giữa các đơn vị 
kiến thức trong bài, củng cố bài học và giao nhiệm vụ tiếp cho HS. 


Phương pháp thuyết trình có ưu điểm là GV chủ động về mặt thời gian và kế 
hoạch lên lớp, do đó cũng chủ động thiết kế lôgic nội dung, cập nhật bổ sung kiến 
thức, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là HS 
thụ động, việc truyền thụ kiến thức dễ mang tính chất áp đặt. 


Do vậy, khi sử dụng phương pháp này, cần chú ý các yêu cầu sau : 

- Lời giảng của GV phải đủ to,rõ, không vi phạm các quy luật lôg¡c. 

- Tốc độ vừa phải, có định hướng ghi chép, theo dõi của HS. 

- Biết dừng đúng lúc với thời gian hợp lí. 

- Nội dung bài thuyết trình phải lôgic. 

- Tư thế, tác phong và cách diễn đạt của GV phải hấp dẫn, lôi cuốn HS. 


Ngoài ra cần tích cực nghiên cứu, tìm tòi thêm các tư liệu để bổ sung vào bài 
học nhằm tăng sự lôi cuốn đối với HS. Các thông tin bổ sung có thể giới thiệu cho 
HS qua trần thuật, kể chuyện hoặc dùng phương tiện kỹ thuật dạy học để bổ sung 
thông tin. 


Nếu điều kiện trường phổ thông có máy vi tính, máy chiếu projector, GV có thể 
khai thác tư liệu để bố sung vào bài học thuyết trình: 

- SGK điện tử Hóa học 10 - trang Web của ĐHSP Thái Nguyên, mục Giáo 
trình, bài giảng. 


- Bộ đĩa CD: Học tốt Hóa học 10, học tốt Hóa học 11 —- Nhóm nghiên cứu phát 
triển phần mềm sinh viên học sinh - trang Web Vinabook.com phát hành. 


- Dạy học Hóa học l I theo hướng tích cực - Sách kèm đĩa CD. 
- Một số trang Web tiếng Việt về hóa học. 
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5.2. Sử dụng phương pháp đàm thoại theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập 
của HS 

Phương pháp đàm thoại là phương pháp trong đó GV đặt ra một hệ thống câu 
hỏi, HS sẽ trả lời hay trao đổi với GV hoặc tranh luận giữa các thành viên trong lớp 
với nhau, qua đó HS sẽ củng cố, ôn tập kiến thức cũ và tiếp thu được kiến thức mới. 
Trong hệ thống câu hỏi ngoài các câu hỏi chính, còn có những câu hỏi phụ để gợi ý 
khi HS gặp khó khăn. 
$.2.1. Câu hỏi trong phương pháp đàm thoại 

Người ta thường chia ra hai dạng đàm thoại chính là : 

- Đàm thoại tái hiện: Các câu hỏi, vấn đề do GV đặt ra đồi hỏi HS nhớ, tái hiện 
lại kiến thức, kinh nghiệm đã có thì có thể giải quyết được. Loại này chủ yếu dùng để 
ôn tập, củng cố kiến thức. 

- Đàm thoại gợi mở hay vấn đáp tìm tòi: Trong vấn đáp tìm tòi GV luôn đóng 
vai trò chỉ đạo, điều khiển hoạt động của HS. Hệ thống câu hỏi của GV giữa vai trò 
chỉ đạo, định hướng hoạt động nhận thức của HS, trật tự logic của câu hỏi góp phần 
hướng dẫn HS từng bước phát hiện ra bản chất sự vật, quy luật của hiện tượng và 
quá trình hóa học. 

Muốn nâng cao hiệu quả của phương pháp vấn đáp tìm tòi, GV cần đầu tư nâng 
cao chất lượng của các câu hỏi, giảm bớt các câu hỏi có yêu cầu thấp về mặt nhận 
thức (chỉ đòi hỏi tái hiện kiến thức), tăng dần số câu hỏi có yêu cầu cao về mặt nhận 
thức (câu hỏi có sự thông hiểu và sáng tạo trong vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, 
cũng như đòi hỏi cả sự phân tích, hệ thống hoá, khái quát hoá... kiến thức). 

Loại câu hỏi thứ hai có tác dụng kích thức tư duy tích cực của HS, tuy nhiên, 
cũng không nên xem thường loại câu hỏi thứ nhất, vì không tích luỹ kiến thức đến 
một mức độ nhất định nào đó thì khó mà có tư duy sáng tạo. 

Trong thực tế dạy học hiện nay, GV ít sử dụng đến loại câu hỏi để kích thích tư 
duy. Mục tiêu của việc đặt câu hỏi thường bị thất bại vì GV không biết cách đặt câu 
hỏi như thế nào và khi nào nên dùng nó. Chăng hạn, khi dạy học về tính chất của axit 
clohidric, câu hỏi “Em hãy cho biết axit HCl có tác dụng với NaOH không?” là câu 
hỏi đã chứa đựng kiến thức và chỉ yêu cầu HS trả lời có hoặc không, không đòi hỏi 
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HS tư duy tìm ra mối quan hệ giữa tính chất của hai loại hợp chất axit và bazơ. Nhiều 
em trả lời đúng câu hỏi nảy nhưng chưa biết, chưa nắm được bản chất của sự phụ 
thuộc này. 

GV cần chú ý đến một số kỹ năng đặt câu hỏi theo các mức độ nhận thức tăng 
dần của Bloom. 

1) Câu hỏi “Biết " hoặc “Nhận biết" 

- Mục tiêu của loại câu hỏi này nhằm kiểm tra trí nhớ của HS về các dữ kiện, số 
liệu, các định nghĩa, tên tuổi, địa điểm v.v. 

- Việc trả lời các câu hỏi này giúp HS ôn lại được những gì đã học, đã đọc hoặc 
đã trải qua. 

- Các từ để hỏi thường là: “Cái gì”. “Bao nhiêu” “Hãy phát biểu định nghĩa...”, 
“Hãy mô tả...”, “Hãy nêu khái niệm...”, 

Vị dụ: 

- Hãy cho biết tên nhà bác học và thời gian tìm ra hạt nhân nguyên tử? 

- Hãy mô tả những dữ kiện thực nghiệm chứng tỏ sự có mặt của electron trong 
nguyên tử? 

- Hãy nêu các khái niệm: axit, dung dịch axit, bazơ, nuối, dung dịch bazơ? 

2) Câu hỏi “Hiểu " hoặc “Thông hiểu” 

- Mục tiêu của loại câu hỏi nảy nhằm kiểm tra cách HS liên hệ, kết nối các dữ 
kiện, số liệu, mô tả các hiện tượng, cơ chế phản ứng... qua đó bộc lộ trình độ các thao 
tác tư duy như: phân tích, so sánh, khái quát hóa các kến thức đã học. Đây là loại câu 
hỏi thông dụng, thường gặp trong các bài học vẻ các chất. 


- Việc trả lời các câu hỏi này cho thấy HS có khả năng diễn tả bằng lời nói, nêu 
ra được các yếu tố cơ bản hoặc so sánh các yếu tô cơ bản trong nội dung đang học. 


- Các cụm từ để hỏi thường là: “Hãy giải thích...”, “Tại sao...”, “Hãy phân 
tích...”. “Hãy so sánh...”. “Hãy liên hệ...”, '*Hãy trình bày...”,... 

Ví dụ: 

- Hãy phân biết các cặp khái niệm sau: axit - dung dịch axit, bazơ - dung dịch 


bazơ, muối - dung dịch muối. 
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~ Tại sao nói tính oxi hóa của ozon mạnh hơn tính oxi hóa của oxi? 

- Giải thích hiện tượng sau. 

- Hãy trình bày về sự khác biệt trong tính chất hóa học của dung dịch axit nitric 
loãng và đặc? 

- Hãy so sánh tính chất hóa học của Br; với Cl;? 

3) Câu hỏi “Phân tích ” 

- Mục tiêu của loại câu hỏi này nhằm kiểm tra khả năng phần tích nội dung vấn 
đề, từ đó đi đến kết luận, tìm ra mối quan hệ hoặc chứng minh một luận điểm. 

- Việc trả lời câu hỏi này cho thấy HS có khả năng tìm ra được các mối quan hệ 
mới, tự diễn giả hoặc đưa ra kết luận. 

- Việc đặt các câu hỏi phân tích đòi hỏi HS phải giải thích được các nguyên 
nhân từ thực tế: “Tại sao...” đi đến kết luận: “Em có nhận xét gì về...”, “Chứng minh 
rằng...”. Các câu hỏi phân tích thường có nhiều lời giải. 

Vị dụ: 

- Chứng minh rằng tính oxi hóa của các halogen giảm dần theo chiều từ F;, Clạ, 
Br, I;? 

- Tại sao trong hàng ngày có nhiều nguồn thải khí HạS vào không khí mà thực tế 
trong không khí lại không tồn dư lượng H;§ quá mức cho phép? 

4) Câu hỏi “Vận dụng ”: 

- Mục tiêu của loại câu hỏi này nhằm kiểm tra khả năng áp dụng các dữ kiện, 
các khái niệm, các quy luật, các phương pháp... để giải thích các hiện tượng, vận 
dụng vào hoàn cảnh và điều kiện mới. 

- Việc trả lời các câu hỏi áp dụng cho thấy HS có khả năng hiểu được các quy 
luật, các khái niệm... có thể lựa chọn tốt các phương án để giải quyết vấn đề, vận 
dụng các phương pháp này vào thực tiễn. 

- Khi đặt câu hỏi cần tạo ra những tình huống mới khác với điều kiện đã học 
trong bài học và sử dụng cụm từ như: “Làm thế nào...”, “Tại sac...”, “Trình bày cách 
tiến hành...” 
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Ví dụ: 

- Tại sao hiệu suất của phản ứng tông hợp NH; từ N¿ và H; rất thấp mà hiệu quả 
của quá trình sản xuất NH; từ N; và H; lại rất cao? 

- Làm thế nào để biết được HS có tính khử mạnh, khi tác dụng với nước clo 
(hoặc nước brom), số oxi hóa của S thay đổi từ -2 đến +6? 

5) Câu hỏi "Tổng hợp ": 

- Mục tiêu của loại câu hỏi này nhằm kiểm tra xem HS có thể đưa ra nhưng dự 
đoán, giải quyết một vấn đề, đưa ra câu trả lời hoặc đề xuất có tính sáng tạo. 

- Câu hỏi tông hợp thúc đây sự sáng tạo của HS, các em phải tìm ra những nhân 
tố và những ý tưởng mới đề có thể bổ sung cho nội dung. 

- Việc trả lời câu hỏi tổng hợp khiến HS phải: dự đoán, giải quyết vấn đề và 
đưa ra các câu trả lời sáng tạo. Cần nói cho HS biết rõ rằng các em có thể tự do đưa 
ra những ý tưởng, giải pháp mang tính sáng tạo, tưởng tượng của riêng mình. Các câu 
hỏi này đòi hỏi một thời gian chuẩn bị khá dài, vì vậy cần để cho HS có đủ thời gian 
tìm ra câu trả lời. 

Ví dụ: 

- Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm sau. 

~ Vì sao ở xứ lạnh, mùa đông đến mặt nước hồ đóng băng mà họ vẫn câu được cá? 
6) Câu hỏi “Đánh giá ”: 

- Mục tiêu của loại lâu hỏi này nhằm kiếm tra xem HS có thể đóng góp ý kiến 
và đánh giá các ý tưởng, giải pháp,... dựa những tiêu chuẩn đã đề ra. 

Hiệu quả kích thích tư duy HS khi đặt câu hỏi ở mức độ nhận thức thấp hay cao 
sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của HS. Sẽ hoàn toàn vô tác dụng nếu GV đặt 
câu hỏi khó để HS không có khả năng trả lời được hoặc đặt câu hỏi quá dễ mà HS 
nào cũng có thể trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Sau khi HS trả lời xong, GV cần 
có nhận xét, động viên ngay những câu trả lời đúng cũng như câu trả lời chưa đúng. 
Nếu tất cả HS đều trả lời sai thì GV cần đặt những câu hỏi đơn giản hơn để HS có thể 
trả lời được vì HS chỉ hứng thú học tập khi học thành công trong học tập. 
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$.2.2. Một số điều cần chú ý về kĩ thuật hỏi khi đàm thoại. 

* Nên: 

- Sau khi đặt câu hỏi dừng một chút để HS suy nghĩ. 

- Khi nhận xét câu trả lời của HS, GV cần có găng khích lệ, động viên HS. 

- Cần tạo điều kiện để nhiều HS trả lời một câu hỏi. 

- Đưa ra những gợi ý nhỏ cho các câu trả lời hoặc dựa vào một phần nào đó 
trong câu trả lời để đặt tiếp câu hỏi. 

- Yêu câu HS giải thích câu trả lời của mình. 

- Yêu HS liên hệ câu trả lời với những kiến thức khác. 

* Không nên: 

- Nhắc lại câu hỏi của mình nhiều lần. 

~ Tự trả lời câu hỏi của mình đưa ra khi HS chưa kịp suy nghĩ. 

- Nêu nhiều câu hỏi cùng 1 lúc. 

*Tiến trình của phương pháp vấn đáp tìm tòi gồm các bước sau: 

1) Xác định mục tiêu của bài học. 


2) Xác định trọng tâm của bài và những chuẩn bị cụ thể của GV và HS cho 
bài học. 


3) Tiến trình bài học: 


- Đặt vấn đề: Nếu các nội dung chính của bài đưới dạng các câu hỏi vấn đề theo 
trình tự lôgic nội dung.Với các vấn đề rộng, phức tạp phải chia thành các vấn đề dưới 
dạng các câu hỏi thành phần, bổ trợ sao cho HS có thẻ trả lời được. Sau đó GV nhận 
xét câu trả lời của HS, bổ sung, hoàn thiện, khái quát hoá các câu trả lời để thể hiện 
nội dung bài dạy. 


- Củng cố bài học: Hệ thống hoá và chỉ ra lôgic của các vấn đề, ý nghĩa thực 
tiễn của chúng và giao nhiệm vụ tiếp cho HS. 


* Khi sử dụng phương pháp đàm thoại cân chú ý các yêu cầu sau: 
- Phải dựa vào vốn kiến thức, kinh nghiệm đã có của HS. 
- HS phải ý thức được mục đích và sẵn sàng tham gia đàm thoại. 
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- Nội dung và hình thức diễn đạt, cách đặt câu hỏi phải rõ ràng, dễ hiểu. 

- GV phải tổng kết, uốn nắn và động viên kịp thời các câu trả lời của HS. 

- Phải điều khiển chung cả lớp học, tránh rơi vào tình trạng làm việc tay đôi với 
từng HS. 

5.3. Dạy học theo nhóm. 

a) Tiến hành: theo cách dạy này, lớp học được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi 
nhóm từ 4 đến 6 HS. Tuỳ vào mục đích sư phạm và vấn đề học tập mà GV phân 
nhóm cho thích hợp. Nhóm được duy trì ổn định hoặc thay đổi theo từng tiết học. các 
nhóm được giao cùng một nhiệm vụ hoặc giao những nhiệm vụ khác nhau. Trong 
mỗi nhóm có nhóm trưởng, nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công việc cho các 
nhóm viên thực hiện một phần công việc của nhóm. Trong thực hiện công việc, các 
thành viên trong nhóm hoạt động tích cực và tạo không khí thi đua với các nhóm 
khác. GV cần có biện pháp để tạo ra không khí thi đua này. Kết quả làm việc của mỗi 
nhóm sẽ đóng góp vào kết quả chung của cả lớp. Mỗi nhóm sẽ trình bày kết quả của 
mình trước toàn lớp và các nhóm có thể trao đổi tranh luận với nhau về kết quả của 
nhóm khác cũng như kết quả của nhóm mình. 
b)Tiến trình dạy học theo nhóm (có thể là một phần tiết học, một tiết học...) gồm 
những bước sau: 

1) GV làm việc chung với cả lớp. 

- Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức. 

- Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. 

- Hướng dẫn tiến trình hoạt động của các nhóm. 

2) HS làm việc theo nhóm. 


- Nhóm trưởng phân công công việc cho từng thành viên. Từng cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ được phân công. 


- Trao đổi ý kiến thảo luận trong nhóm. 

- Cử đại diện để trình bày kết quả làm việc của nhóm. 
3) Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp. 

- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả. 

- Các nhóm trao đổi, thảo luận chung. 
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- GV nhận xét, bổ sung, chỉnh lí và đưa ra két luận cuỗi cùng. Chỉ ra những kiến 
thức HS cần lĩnh hội. 

Với PPDH hợp tác nhóm, cho phép các thành viên trong nhóm chia sẻ kinh 
nghiệm và những hiểu biết cho nhau, cũng như những vướng mắc, nhưng băn khoăn 
suy nghĩ của bản thân. Nhờ sự thay đổi, thảo luận giữa các thành viên trong nhóm và 
giữa các nhóm giúp cho HS để hiểu và đễ nhớ bài hơn. 

€) Lưu ý: Tuy nhiên, việc tổ chức cho HS học tập theo nhóm ngay tại lớp bị hạn 
chế bởi không gian chật hẹp của lớp học, bởi thời gian hạn định của tiết học nên GV 
phải biết tổ chức hợp lí mới có kết quả. Không nên lạm dụng các hoạt động nhóm và 
cần đẻ phòng xu hướng hình thức. Ở trường THPT. mỗi tiết học chỉ nên tổ chức từ I 
đến 1 hoạt động nhóm đối với những câu hỏi, vấn đề đặt ra khó và phức tạp, đòi hỏi 
phải có sự hợp tác giữa cá nhân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cần lưu ý, trong 
hoạt động nhóm, tư duy tích cực của HS phải được phát huy và ý nghĩa quan trọng 
của nó là rèn luyện năng lực hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức lao động. 
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